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Tiêu chí STT 
Mã  

minh chứng 

Minh chứng 

 dùng chung 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng  

ban hành hoặc thời 

điểm điều tra, khảo 

sát 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

thể thực hiện 

Ghi chú 

Tiêu chuẩn 1 

Tiêu chí 1.1 

1 H1.01.01.01   

Hướng dẫn xây dựng và 

công bố chuẩn đầu ra ngành 

đào tạo 

2196 /BGDĐT-GDĐH Bộ GD-ĐT 

 

2 
H1.01.01.02 

  

  

  

1. QĐ ban hành CTĐT trình 

độ đại học năm 2019 

3019 /BGDĐT-GDĐH 

31/07/2019 

Trường ĐHCT 

 

2. QĐ ban hành CTĐT trình 

độ đại học năm 2020 

1063 /BGDĐT-GDĐH 

29/05/2020  

3. QĐ ban hành CTĐT trình 

độ đại học năm 2022 

3334/QĐ-ĐHCT 

24/08/2022 

 

3 

H1.01.01.03 

  

  

  

  

  

  

  

CTĐT đại học ngành Hóa 

dược 
    

 

1. Năm 2017 11/11/2016 

Trường ĐHCT 

 

2. Năm 2019  31/10/2019 

3. Năm 2020  04/12/2020 

4. Năm 2022 24/08/2022  

4 

H1.01.01.04 

  

  

  

  

  

  

  

Một số đề cương chi tiết HP 

tiêu biểu 
    

 

TN501 - Hóa hữu cơ 1 - 

Hóa Dược 29/08/2022 

Trường ĐHCT 

 

 



2 
 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TN507 - Hóa phân tích 1 - 

Hóa Dược 29/08/2022 

TN519 - Hóa dược 1 29/08/2022 

TN524 - Kỹ thuật kiểm 

nghiệm 29/08/2022 

TN511 - Hóa sinh học - Hóa 

Dược 29/08/2022 

TN064 - Hóa vô cơ - Hóa 

Dược 29/08/2022 

TN393 - Luận văn tốt 

nghiệp - Hóa dược 29/08/2022 

TN506 - Thực tập Hóa lý 

Dược 29/08/2022 
 

5 H1.01.01.05   
Ma trận mối quan hệ mục 

tiêu, CĐR và HP 
  Trường ĐHCT 

 

6 H1.01.01.06  

Tài liệu khảo sát các BLQ 

năm 2021: 
30/06/2021 (SV, GV) 

30/09/2021 (Cựu SV) 
BMHH 

 

1. Khảo sát SV 

2. Khảo sát giảng viên 

3. Khảo sát cựu sv 

7 

H1.01.01.07 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Sứ mệnh và tầm nhìn của 

Trường ĐHCT và Khoa 

KHTN: 

    

 

1. Báo cáo thường niên năm 

2018 Năm 2018 

 

 

 



3 
 

 
 

  

  

  

  

  

  

2. Báo cáo thường niên năm 

2019 Năm 2019 

 

Trường ĐHCT 

 

 

 

3. Báo cáo thường niên năm 

2020 Năm 2020 

4. Báo cáo thường niên năm 

2021 Năm 2021 

5. Báo cáo thường niên năm 

2022 Năm 2022 

6. QĐ hoạt động ĐBCL của 

Trường ĐHCT 

1086/QĐ-ĐHCT, 

17/04/2014 

7. QĐ về mục tiêu giáo dục 

của Trường ĐHCT 

3627/QĐ-ĐHCT, 

27/10/2020 

8. Link Tầm nhìn, sứ mệnh 

Khoa KHTN 

(https://cns.ctu.edu.vn/gioi-

thieu/tam-nhin-su-

menh.html) 

  

8 
H1.01.01.08 

  

  

  
1. Luật GDĐT năm 2012 

08/2012/QH13, 

18/06/2012 
Quốc hội 

 

9 H1.01.01.09  
2. Luật sửa đổi và bổ sung 

một số điều của luật GDĐT 
34/2018/QH14 

Quốc hội 

 

10 
H1.01.01.10 

  

  

  

1. CTĐT đại học công khai 

trên website Trường ĐHCT 

  

  

 

 



4 
 

 
 

(https://www.ctu.edu.vn/dao

-tao/ctdt-dai-hoc.html) 

 

11 H1.01.01.11  

2. CTĐT đại học công khai 

trên subweb Khoa KHTN 

(https://cns.ctu.edu.vn/) 

  

 

Tiêu chí 1.2 

1   
H1.01.01.01 

 

Hướng dẫn xây dựng và 

công bố chuẩn đầu ra ngành 

đào tạo 

 

2196 /BGDĐT-GDĐH 

 

 Bộ GD-ĐT 

 

 

2 

  

  

  

H1.01.01.03 

 

CTĐT đại học ngành Hóa 

dược  

Trường ĐHCT 

 

1. Năm 2017 11/11/2016 

2. Năm 2019 30/01/2019 

3. Năm 2020 04/12/2020 

4. Năm 2022 24/08/2022 

3 

  

  

  

  

  

H1.01.01.04 

  

  

  

  

  

  

  

  

Một số đề cương chi tiết HP 

tiêu biểu: 
  

Trường ĐHCT 

TN501 - Hóa hữu cơ 1 - 

Hóa Dược 29/08/2022 

TN507 - Hóa phân tích 1 - 

Hóa Dược 29/08/2022 

TN519 - Hóa dược 1 29/08/2022 

TN524 - Kỹ thuật kiểm 

nghiệm 29/08/2022 

TN511 - Hóa sinh học - Hóa 

Dược 29/08/2022 
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TN064 - Hóa vô cơ - Hóa 

Dược 29/08/2022 

TN393 - Luận văn tốt 

nghiệp - Hóa dược 29/08/2022 

TN506 - Thực tập Hóa lý 

Dược 29/08/2022 

4   H1.01.01.05 
Ma trận mối quan hệ mục 

tiêu, CĐR và HP 
  Trường ĐHCT 

 

5  H1.01.01.06 

Tài liệu khảo sát các BLQ 

năm 2021: 
  

 

1. Khảo sát SV 30/06/2021 (SV, GV) 

30/09/2021 (Cựu SV) 

 

BMHH 

 

 

2. Khảo sát giảng viên  

3. Khảo sát cựu sv  

6 H1.01.02.01   

Thông tư ban hành quy định 

về khối lượng kiến thức tối 

thiểu, yêu cầu năng lực 

người học sau tốt nghiệp 

ĐH 

07/2015/TT-BGDĐT 

16/04/2015 
Bộ GD-ĐT 

 

Tiêu chí 1.3 

1 

  

  

  

  

H1.01.01.03 

  

  

  

CTĐT đại học ngành Hóa 

dược 
    

 

1. Năm 2017  11/11/2016 

Trường ĐHCT 

 

2. Năm 2019  31/10/2019 

3. Năm 2020  04/12/2020 

4. Năm 2022 24/08/2022   



6 
 

 
 

2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

H1.01.01.04 

  

  

  

  

  

  

  

  

Một số đề cương chi tiết HP 

tiêu biểu 
    

 

TN501 - Hóa hữu cơ 1 - 

Hóa Dược 
29/08/2022 

Trường ĐHCT 

 

TN507 - Hóa phân tích 1 - 

Hóa Dược 

29/08/2022 

TN519 - Hóa dược 1 29/08/2022 

TN524 - Kỹ thuật kiểm 

nghiệm 

29/08/2022 

TN511 - Hóa sinh học - Hóa 

Dược 

29/08/2022 

TN064 - Hóa vô cơ - Hóa 

Dược 

29/08/2022 

TN393 - Luận văn tốt 

nghiệp - Hóa dược 

29/08/2022 

TN506 - Thực tập Hóa lý 

Dược 

29/08/2022 

3   H1.01.01.06 

Tài liệu khảo sát các BLQ 

năm 2021: 

30/06/2021 (SV, GV) 

30/09/2021 (Cựu SV) 
BMHH 

 

1. Khảo sát SV 

2. Khảo sát giảng viên 

3. Khảo sát cựu sv 

4   H1.01.01.10 
1. CTĐT đại học công khai 

trên website Trường ĐHCT 
  

 Trường 

ĐHCT 

 



7 
 

 
 

(https://www.ctu.edu.vn/dao

-tao/ctdt-dai-hoc.html) 

5 H1.01.03.01   

Biên bản họp v/v thống nhất 

triển khai biên soạn  

giáo trình Hóa đại cương 1 

 10/01/2013 Khoa KHTN 

 

6 

H1.01.03.02 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tài liệu rà soát mục tiêu + 

CĐR 2018-2022: 
    

 

1. QĐ v/v thành lập ban chỉ 

đạo điều chỉnh CTĐT  

trình độ ĐH và sau ĐH của 

trường ĐHCT 

4225/QĐ-ĐHCT, 

26/09/2018 
 

Trường ĐHCT 

 

 

 

 

Trường ĐHCT 

 

2. Quyết định thành lập Tổ 

TK điều chỉnh CTĐT  

4235/QĐ-ĐHCT, 

26/09/2018 

3. Biên bản họp ban chỉ đạo 

điều chỉnh CTĐT 

2194/BB-ĐHCT,  

16/10/2018  

4. Kế hoạch điều chỉnh 

CTĐT 

2222/KH-ĐHCT,  

19/10/2018  

5. Hướng dẫn điều chỉnh 

CTĐT 

2223/ĐHCT, 

19/10/2018  

6. Bảng tổng hợp nội dung 

điều chỉnh CTĐT ngành 

Hóa dược 

    

 

BMHH 

 

7. Biên bản họp BMHH điều 

chỉnh CTĐT ngành Hóa học 

và Hóa dược 

25/04/2018 
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8. Biên bản họp BMHH điều 

chỉnh CTĐT 
13/08/2018 

9. Biên bản họp Hội đồng 

khoa v/v điều chỉnh CTĐT 
 03/12/2018 

Khoa KHTN 
10. Biên bản họp thẩm định 

điều chỉnh CTĐT 
25/12/2018 

 

 

7 H1.01.03.03  
11. Tài liệu điều chỉnh 

CTĐT áp dụng từ Khóa 48 
2021-2022 

Trường 

ĐHCT, 

BMHH 

 

 

8 H1.01.03.04  

Thông tư 05/2020/TT-

BGDĐT ban hành chương 

trình giáo dục quốc phòng 

và an ninh 

18/03/2020 Bộ GD-ĐT 

 

Tiêu chuẩn 2 

Tiêu chí 2.1 

1   H1.01.01.02  

1. QĐ ban hành CTĐT trình 

độ đại học năm 2019 

3019 /BGDĐT-GDĐH 

31/07/2019 

Trường ĐHCT 

 

2. QĐ ban hành CTĐT trình 

độ đại học năm 2020 

1063 /BGDĐT-GDĐH 

29/05/2020  

 

3. QĐ ban hành CTĐT trình 

độ đại học năm 2022 

3334/QĐ-ĐHCT 

24/08/2022 

 

2 
  

  

H1.01.01.03 

  

CTĐT đại học ngành Hóa 

dược 
    

 



9 
 

 
 

1. Năm 2016  11/11/2016 

Khoa KHTN 

 

2. Năm 2019  31/10/2019  

3. Năm 2020  04/12/2020  

4. Năm 2022 24/08/2022  

  H1.01.01.06 

Tài liệu khảo sát các BLQ 

năm 2021: 
30/06/2021 (SV, GV) 

30/09/2021 (Cựu SV) 
BMHH 

 

1. Khảo sát SV  

2. Khảo sát giảng viên  

3. Khảo sát cựu sv  

3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

H1.01.03.02 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tài liệu rà soát mục tiêu + 

CĐR 2018-2022 
    

 

1. QĐ v/v thành lập ban chỉ 

đạo điều chỉnh CTĐT  

trình độ ĐH và sau ĐH của 

trường ĐHCT 

4225/QĐ-ĐHCT 

26/09/2018 

 Trường 

ĐHCT 

 

2. Quyết định thành lập Tổ 

TK điều chỉnh CTĐT  

4235/QĐ-ĐHCT 

26/09/2018 

3. Biên bản họp ban chỉ đạo 

điều chỉnh CTĐT 

2194/BB-ĐHCT,  

16/10/2018  

4. Kế hoạch điều chỉnh 

CTĐT 

2222/KH-ĐHCT,  

19/10/2018  

5. Hướng dẫn điều chỉnh 

CTĐT 

2232/ĐHCT,  

19/10/2018  
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6. Bảng tổng hợp nội dung 

điều chỉnh CTĐT ngành 

Hóa dược 

  

7. Biên bản họp BMHH điều 

chỉnh CTĐT ngành Hóa học 

và Hóa dược 

25/04/2018 

BMHH 
8. Biên bản họp BM điều 

chỉnh CTĐT ngành Hóa 

dược 

13/11/2018 

9. Biên bản họp Hội đồng 

Khoa KHTN v/v điều chỉnh 

CTĐT 

 03/12/2018 

Khoa KHTN 

10. Biên bản họp thẩm định 

điều chỉnh CTĐT 
25/12/2018 

 

 

4  H1.01.03.03 
11. Tài liệu điều chỉnh 

CTĐT áp dụng từ Khóa 48 
2021-2022 

Trường 

ĐHCT, 

BMHH 

 

 

5  H1.01.03.04 

Thông tư ban hành chương 

trình giáo dục quốc phòng 

và an ninh 

05/2020/TT-BGDĐT, 

18/03/2020 
Bộ GD-ĐT 

 

Tiêu chí 2.2  

1  H1.01.03.02(4) 
4. Kế hoạch điều chỉnh 

CTĐT 

2222/KH-ĐHCT, 

19/10/2018 
Trường ĐHCT 

 

2 H2.02.02.02  
Đề cương chi tiết HP trong 

CTĐT Hóa dược: 

 

 
Trường ĐHCT 

 



11 
 

 
 

1. Năm 2016 Năm 2016 

2. Năm 2019 Năm 2019  

3. Năm 2022 Năm 2022  

3 H2.02.02.02  

Văn bản về mẫu đề cương 

chi tiết HP bản tiếng Việt và 

tiếng Anh dành cho CTĐT 

trình độ đại học 

2224/ĐHCT-ĐT, 

19/10/2018 

 

Trường ĐHCT 

 

4 H2.02.02.03  

Tài liệu tham khảo về thang 

năng lực nhận thức, kỹ 

năng, tình cảm được đưa 

vào để làm chuẩn căn cứ 

viết CĐR 

 Trường ĐHCT 

 

5 H2.02.02.04  

Biên bản họp BMHH về 

điều chỉnh đề cương chi tiết 

HP 

Năm 2022 BMHH 

 

6 H2.02.02.05  

Đề cương chi tiết HP bào 

chế và sinh dược học năm 

2019 

Năm 2019 BMHH 

 

7 H2.02.02.06  

Đề cương chi tiết HP bào 

chế và sinh dược học năm 

2022 

Năm 2022 BMHH 

 

8 H2.02.02.07  

Đề cương chi tiết HP Kỹ 

thuật kiểm nghiệm năm 

2019 

Năm 2019 BMHH 
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9 H2.02.02.08  

Đề cương chi tiết HP Kỹ 

thuật kiểm nghiệm năm 

2022 

Năm 2022 BMHH 

 

10 H2.02.02.09  

Đề cương chi tiết HP liên 

quan giữa cấu trúc và hoạt 

tính sinh học năm 2019 

Năm 2019 BMHH 

 

11 H2.02.02.10  

Đề cương chi tiết HP liên 

quan giữa cấu trúc và hoạt 

tính sinh học năm 2022 

Năm 2022 BMHH 

 

Tiêu chí 2.3     

1  H1.01.01.06 

Tài liệu khảo sát các BLQ: 

30/06/2021; 30/9/2021 

 

BMHH, Khoa 

KHTN 

 

 

1. Khảo sát SV 

2. Khảo sát giảng viên 

3. Khảo sát cựu sv 

2 
  

  

H1.01.01.10 

  

1. CTĐT đại học công khai 

trên website Trường ĐHCT 

(https://www.ctu.edu.vn/dao

-tao/ctdt-dai-hoc.html) 

  

  

Trường ĐHCT 

  

 

3  H1.01.01.11 

2. CTĐT đại học công khai 

trên subweb Khoa KHTN 

(https://cns.ctu.edu.vn/) 

 Trường ĐHCT 

 

4 H2.02.03.01   
Poster thông tin tuyển sinh 

ngành Hóa dược 
Năm 2022 BMHH 

 

5 H2.02.03.02  
Clip giới thiệu CTĐT ngành 

Hóa dược 
Năm 2022 Khoa KHTN 
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(https://fb.watch/k7fhkXq8e

i/?mibextid=YCRy0i) 

6 H2.02.03.03   

Kế hoạch sinh hoạt và lao 

động đầu năm, đầu khóa học 

năm học 2022-2023 

2408/KH-ĐHCT, 

08/08/2022 

Trường ĐHCT 

 

7 H2.02.03.04   

QĐ ban hành quy chế học 

vụ dành cho sv trình độ ĐH 

hệ chính quy 

1813/Q Đ-ĐHCT, 

18/06/2021 
Trường ĐHCT 

 

Tiêu chuẩn 3 

Tiêu chí 3.1    

1 H3.03.01.01   

Quy chế đào tạo đại học và 

cao đẳng hệ chính quy theo 

hệ thống tín chỉ 

   

 

1. QĐ Ban hành Quy chế 

đào tạo đại học và cao đẳng 

hệ chính quy theo hệ thống 

tín chỉ 

QĐ/43/2007/QĐ-

BGDĐT ngày 

15/08/2007 

BGDĐT 

 

2. TT Sửa đổi bổ sung một 

số điều của Quy chế đào tạo 

đại học và cao đẳng hệ 

chính quy theo hệ thống tín 

chỉ ban hành kèm 

QĐ/43/2007-BGDĐT 

TT/57/2012/TT-

BGDĐT ngày 

27/12/2012 
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3. Quy chế đào tạo đại học 

và cao đẳng hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ 

17/VBHN-BGDĐT 

ngày 15/05/2014 

 

2 

  

  

  

  

  

H1.01.01.03 

  

  

  

  

CTĐT đại học ngành Hóa dược 

Trường ĐHCT 

 

1. Năm 2017  11/11/2016 
 

2. Năm 2019  31/10/2019 

3. Năm 2020  04/12/2020 

4. Năm 2022 24/08/2022 

3 

  

  

  

  

 H2.02.02.01 

  

  

  

Đề cương chi tiết HP trong CTĐT Hóa dược   

1. Năm 2016 
Năm 2016 

Trường ĐHCT 
2. Năm 2019 Năm 2019 

3. Năm 2022 Năm 2022 

 

4 

  

  

  

  

 H1.01.03.02 

  

  

  

Tài liệu rà soát mục tiêu + CĐR 2018-2019 và 2021-

2022: 

  

  

 

1. QĐ v/v thành lập ban chỉ 

đạo điều chỉnh CTĐT  

trình độ ĐH và sau ĐH của 

trường ĐHCT 

4225/QĐ-ĐHCT, 

26/09/2018 

  

  

  

Trường ĐHCT 
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2. Quyết định thành lập Tổ 

TK điều chỉnh CTĐT 

4235/QĐ-ĐHCT, 

26/09/2018 

 

3. Biên bản họp ban chỉ đạo 

điều chỉnh CTĐT 

2194/BB-ĐHCT,  

16/10/2018 

 

4. Kế hoạch điều chỉnh 

CTĐT 

2222/KH-ĐHCT,  

19/10/2018 

 

5. Hướng dẫn điều chỉnh 

CTĐT 

2232/ĐHCT, 

19/10/2018 

 

6. Bảng tổng hợp nội dung điều chỉnh CTĐT ngành 

Hóa dược 

Bộ môn Hoá 

học 

 

7. Biên bản họp BMHH điều 

chỉnh CTĐT ngành Hóa học 

và Hóa dược 25/04/2018 

 

8. Biên bản họp BMHH điều 

chỉnh CTĐT 13/08/2018 

 

9. Biên bản họp Hội đồng 

khoa v/v điều chỉnh CTĐT 03/12/2018 
Khoa KHTN 

 

10. Biên bản họp thẩm định 

điều chỉnh CTĐT 25/12/2018 

 

    

5  H1.01.03.03 
Tài liệu rà soát CTĐT năm 

2021-2022 Năm 2021-2022 
 

 

 

6 
H3.03.01.02  

CTĐT ngành Hóa dược ở một số trường ĐH   

1. CTĐT ngành Hóa dược 

ĐHKHTN-ĐHQGHN  
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2. CTĐT ngành Hóa dược 

ĐH Bách Khoa Hà Nội  
 

 

3. CTĐT ngành Hóa dược 

ĐH Trường ĐH Dược HN  
 

 

7  
H1.01.01.05 

Ma trận mối quan hệ mục 

tiêu, CĐR và HP  
 

 

8 H3.03.01.03  Hồ sơ giảng viên    

Tiêu chí 3.2    

 

1 H3.03.02.01 

 

Các phương pháp giảng dạy 

các học phần trong CTDH 

ngành Hoá dược 

  

 

 
2  

H1.01.01.05 

Ma trận mối quan hệ mục 

tiêu, CĐR và HP 
  

 

 

 

3 

  

  

  

  

H1.01.01.03 

  

  

  

CTĐT đại học ngành Hóa 

dược 
    

 

1. Năm 2016  11/11/2016 

Trường ĐHCT 

 

2. Năm 2019  31/10/2019 

3. Năm 2020  04/12/2020 

4. Năm 2022 24/08/2022 

4  H2.02.02.01 

Đề cương chi tiết HP trong 

CTĐT Hóa dược:   

 

1. Năm 2016 Năm 2016 

Trường ĐHCT 

 

2. Năm 2019 Năm 2019 

3. Năm 2022 Năm 2022 
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5  

 H1.01.03.02 

  

  

  

Tài liệu rà soát mục tiêu + 

CĐR 2018-2019 và 2021-

2022: 

  

   

 

1. QĐ v/v thành lập ban chỉ 

đạo điều chỉnh CTĐT  

trình độ ĐH và sau ĐH của 

trường ĐHCT 

4225/QĐ-ĐHCT, 

26/09/2018 

  

  

  

Trường ĐHCT 

 

2. Quyết định thành lập Tổ 

TK điều chỉnh CTĐT 

4235/QĐ-ĐHCT, 

26/09/2018 

 

3. Biên bản họp ban chỉ đạo 

điều chỉnh CTĐT 

2194/BB-ĐHCT,  

16/10/2018 

 

4. Kế hoạch điều chỉnh 

CTĐT 

2222/KH-ĐHCT,  

19/10/2018 

 

5. Hướng dẫn điều chỉnh 

CTĐT 

2223/ĐHCT, 

19/10/2018 

 

   

6. Bảng tổng hợp nội dung 

điều chỉnh CTĐT ngành 

Hóa dược 

Bộ môn Hoá học  

 

7. Biên bản họp BMHH điều 

chỉnh CTĐT ngành Hóa học 

và Hóa dược 25/04/2018 

 

 

8. Biên bản họp BMHH điều 

chỉnh CTĐT 13/08/2018 
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9. Biên bản họp Hội đồng 

khoa v/v điều chỉnh CTĐT 03/12/2018 
Khoa KHTN 

 

10. Biên bản họp thẩm định 

điều chỉnh CTĐT 25/12/2018 
 

 

    

6  H1.01.03.03 
Tài liệu rà soát CTĐT năm 

2021-2022 2021-2022 
 

 

7  H1.01.01.06 

Tài liệu khảo sát các BLQ    

1. Khảo sát SV    

2. Khảo sát GV    

3. Khảo sát cựu SV    

8  

H1.01.01.10 

1. CTĐT đại học công khai 

trên website Trường ĐHCT 

(https://www.ctu.edu.vn/dao

-tao/ctdt-dai-hoc.html)  Trường ĐHCT 

 

 

 

9  

H1.01.01.11 

2. CTĐT đại học công khai 

trên subweb Khoa KHTN 

(https://cns.ctu.edu.vn/)  

Khoa KHTN- 

Trường ĐHCT 

 

Tiêu chí 3.3    

 

1 

H3.03.03.01 

 

Thông tư 07/2015/TT-

BGDĐT ngày 16/04/2015 

Ban hành quy định về khối 

lượng kiến thức tối thiểu, 

yêu cầu về năng lực mà 

người học đạt được sau khi 07/2015/TT-BGDĐT  BGDĐT  
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tốt nghiệp đối với mỗi trình 

độ đào tạo của GDĐH và 

quy trình xây dựng, thẩm 

định, ban hành CTĐT trình 

độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 

2 

  

  

  

  

H1.01.01.03 

CTĐT đại học ngành Hóa 

dược 
  

 

 

1. Năm 2017 11/11/2016 

Trường ĐHCT 

  

  

 

2. Năm 2019  31/10/2019 

3. Năm 2020  04/12/2020 

4. Năm 2022 24/08/2022 

3   

H1.01.03.02 

Tài liệu rà soát mục tiêu + 

CĐR 2018-2019 và 2021-

2022:   

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

1. QĐ v/v thành lập ban chỉ 

đạo điều chỉnh CTĐT  

trình độ ĐH và sau ĐH của 

trường ĐHCT 

4225/QĐ-ĐHCT, 

26/09/2018 

Trường ĐHCT 

 

2. Quyết định thành lập Tổ 

TK điều chỉnh CTĐT 

4235/QĐ-ĐHCT, 

26/09/2018 

3. Biên bản họp ban chỉ đạo 

điều chỉnh CTĐT 

2194/BB-ĐHCT,  

16/10/2018 

4. Kế hoạch điều chỉnh 

CTĐT 

2222/KH-ĐHCT,  

19/10/2018 
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5. Hướng dẫn điều chỉnh 

CTĐT 

2223/ĐHCT, 

19/10/2018 

6. Bảng tổng hợp nội dung 

điều chỉnh CTĐT ngành 

Hóa dược   

7. Biên bản họp BMHH điều 

chỉnh CTĐT ngành Hóa học 

và Hóa dược   

8. Biên bản họp BMHH điều 

chỉnh CTĐT   

9. Biên bản họp Hội đồng 

khoa v/v điều chỉnh CTĐT   

10. Biên bản họp thẩm định 

điều chỉnh CTĐT   

4  
H01.01.03.03 

Tài liệu rà soát CTĐT năm 

2021-2022 2021-2022  

 

5 

  

  

  

  

H3.03.01.02 

CTĐT ngành Hóa dược ở 

một số trường ĐH 
    

 

1. CTĐT ngành Hóa dược 

ĐHKHTN-ĐHQGHN 
    

 

2. CTĐT ngành Hóa dược 

ĐH Bách Khoa Hà Nội 
    

 

3. CTĐT ngành Hóa dược 

ĐH Trường ĐH Dược HN 
    

 

6   H1.01.01.06 Tài liệu khảo sát các BLQ:      
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  1. Khảo sát SV      

2. Khảo sát giảng viên      

3. Khảo sát cựu SV      

Tiêu chuẩn 4 

Tiêu chí 4.1    

1   H1.01.01.03 
Mô tả CTĐT và CTDH trình 

độ đại học ngành Hóa dược 
  Khoa KHTN 

 

2   H1.01.01.08 Luật giáo dục đại học 
Số 43/2019/QH14  

ngày 27/6/2019 
Chính phủ 

 

3 H4.04.01.01   

QĐ về mục tiêu giáo dục 

của trường ĐHCT 

https://www.ctu.edu.vn/gioit

hieu.html  

3627/QĐ-ĐHCT Trường ĐHCT 

 

Form lấy ý kiến về triết lí 

giáo dục 
 Trường ĐHCT 

 

4 

  

  

  

  

 H1.01.01.07 

  

  

  

  

1. Báo cáo thường niên năm 

2018 Năm 2018 

  

 

 

Trường ĐHCT 

 

 

 

 

 

2. Báo cáo thường niên năm 

2019 Năm 2019 

3. Báo cáo thường niên năm 

2020 Năm 2020 

4. Báo cáo thường niên năm 

2021 Năm 2021 

https://www.ctu.edu.vn/gioithieu.html
https://www.ctu.edu.vn/gioithieu.html
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5. Báo cáo thường niên năm 

2022 Năm 2022 

5 H4.04.01.02   

Mục tiêu giáo dục của Khoa 

KHTN 

https://cns.ctu.edu.vn/gioi-

thieu/tam-nhin-su-

menh.html  

01/QĐ-KHTN, 

06/02/2015 
Khoa KHTN 

 

6 H4.04.01.03   

Kế hoạch sinh hoạt và lao 

động đầu năm, đầu khoá  
 

Trường ĐHCT 

 

1.    Năm học 2018 - 2019 
1420/KH-ĐHCT, 

12/07/2018 

2.    Năm học 2019 - 2020 
1518/KH-ĐHCT, 

10/07/2019 

3.    Năm học 2020 - 2021 
1851/KH-ĐHCT, 

12/08/2020 

4.    Năm học 2021 - 2022 
1867/KH-ĐHCT, 

21/09/2021 

5.    Năm học 2022 - 2023 
2408/KH-ĐHCT, 

08/08/2022 

 
7 H4.04.01.04  

Bài giảng có giới thiệu MT 

HP 
 BMHH 

 

Tiêu chí 4.2     

1   H1.01.01.04 Đề cương chi tiết học phần   Trường ĐHCT  

https://cns.ctu.edu.vn/gioi-thieu/tam-nhin-su-menh.html
https://cns.ctu.edu.vn/gioi-thieu/tam-nhin-su-menh.html
https://cns.ctu.edu.vn/gioi-thieu/tam-nhin-su-menh.html
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2 H4.04.02.01   Sổ tay giảng viên   Trường ĐHCT  

3 H4.04.02.02   
Thông báo đăng ký đề tài 

NCKH SV thực hiện 
17/QLKH, 22/10/2020 Trường ĐHCT 

 

 

4 H04.04.02.03   

Kết quả xét duyệt đề tài SV 

NCKH các năm 

1278/QĐ-ĐHCT, 28/4/2017 

1133/QĐ-ĐHCT, 23/4/19 

1075/QĐ-ĐHCT, 29/5/20 

664/QĐ-ĐHCT, 24/3/21 

1715/QĐ-ĐHCT, 30/5/22 

Năm 2017-2022 
Trường ĐHCT 

 

 

 

5 H4.04.02.04   

Danh sách các học phần 

được xây dựng phiếu đánh 

giá đạt CĐR của CTĐT 

Năm 2020 Khoa KHTN 

 

 

6 H4.04.02.05  

Kết quả khảo sát sự hài lòng 

NH với hoạt động dạy và 

học 

Năm 2018-2022 BMHH 

 

Tiêu chí 4.3     

1   H1.01.01.03 
Mô tả CTĐT và CTDH trình 

độ đại học ngành Hóa dược 
    

 

2   H1.01.01.04 Đề cương chi tiết học phần      

3 H4.04.03.01   

Bài giảng hướng dẫn tự học 

Bài giảng học phần bằng 

tiếng Anh 

  BMHH 

 

4 H4.04.03.02   
Hình ảnh buổi báo cáo của 

chuyên gia nước ngoài 
  BMHH 
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5 H4.04.03.03   

Kế hoạch sinh hoạt đầu năm 

cho sinh viên K45 tại Trung 

tâm học liệu 

30/KH-TTHL, 

30/07/2019 
Trường ĐHCT 

 

6 H4.04.03.04   

QĐ xét miễn và công nhận 

điểm cho SV cử đi học tập 

nước ngoài 

3570 /HD-ĐHCT, 

21/12/2016 
Trường ĐHCT 

 

7 H4.04.03.05   
QĐ cử SV đi học tập nước 

ngoài 

77/QĐ-ĐHCT, 

15/01/2021 

5174/QĐ-ĐHCT, 

28/10/2022 

Trường ĐHCT 

 

8 H4.04.03.06   
QĐ ban hành quy chế đánh 

giá kết quả ĐRL cho SV 

73/QĐ-ĐHCT, 

11/01/2017 
Trường ĐHCT 

 

Tiêu chuẩn 5 

Tiêu chí 5.1    

1 

  

  

  

H1.01.01.03 

  

  

CTĐT đại học ngành Hóa 

dược 
    

 

1. Năm 2016  11/11/2016 

 Trường 

ĐHCT 

 

2. Năm 2019  31/10/2019  

3. Năm 2020  04/12/2020  

4. Năm 2022 24/08/2022 

2 

  

  

  

H2.02.02.01 

  

  

Đề cương chi tiết HP trong 

CTĐT Hóa dược: 
    

 

1. Năm 2016 Năm 2016 

Trường ĐHCT 

 

2. Năm 2019 Năm 2019 

3. Năm 2022 Năm 2022  
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3 

H5.05.01.01 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Quyết định về việc Ban 

hành Quy định Công tác học 

vụ dành cho Sinh viên trình 

độ đại học chính quy các 

năm: 

    

 

1. Năm 2017 
2742/QĐ-ĐHCT, 

15/08/2017 
 

 

Trường ĐHCT 

 

 

 

 

 

2. Năm 2019 
2748/QĐ-ĐHCT, 

12/07/2019 

3. Năm 2020 
2093/QĐ-ĐHCT, 

17/08/2020 

4. Năm 2021 
1813/QĐ-ĐHCT, 

18/06/2021 

4 H5.05.01.02   

Đề án tuyển sinh đại học hệ 

chính quy 
   

 

1. Năm 2018 06/07/2018 

Trường ĐHCT 

 

2. Năm 2019 27/03/2019  

3. Năm 2020 22/05/2020  

4. Năm 2021 30/03/2021  

5. Năm 2022 17/08/2022  

5 

H5.05.01.03 

  

  

  

  

  

  

  

Thông báo kiểm tra tiếng 

Anh cho SV: 
    

 

1. Khóa 43 
2354/ĐHCT-

ĐGNLNN, 10/08/2017  
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2. Khóa 44 

1550/ĐHCT-

ĐGNLNN, 01/08/2018 

 Trường 

ĐHCT 

  

  

  

3. Khóa 45 
1661/ĐHCT-

ĐGNLNN, 31/07/2019 

4. Khóa 46 
2718/ĐHCT-

ĐGNLNN, 13/11/2020 

5. Khóa 47 
2085/ĐHCT-

ĐGNLNN, 27/10/2021 

6. Khóa 48 

http://tansinhvien.ctu.edu.vn

/hoc-tap/kiem-tra-ngoai-

ngu-dau-khoa 

 

 

6 

H5.05.01.04 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Quyết định về việc Thành 

lập tổ giám sát thi kết thúc 

học kỳ của Khoa Khoa học 

Tự nhiên, Công văn phân 

công Nhóm giám sát thi kết 

thúc học phần  

    

 

1. Quyết định thành lập Hội 

đồng tổ thi học kỳ 2, năm 

học 2017-2018 

05/QĐ-KHTN, 

09/05/2018   

 Khoa KHTN 

  

 

2. Quyết định thành lập Tổ 

kiểm tra công tác giảng dạy 

và tổ chức thi kết thúc học 

06/QĐ-KHTN, 

09/05/2018 
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phần học kỳ 2, năm học 

2017-2018 

3. Quyết định thành lập Tổ 

kiểm tra công tác giảng dạy 

và tổ chức thi kết thúc học 

phần học kỳ 1, năm học 

2018-2019 

25/QĐ-KHTN, 

12/11/2018 

4. Quyết định thành lập Tổ 

kiểm tra công tác giảng dạy 

và tổ chức thi kết thúc học 

phần học kỳ 2, năm học 

2018-2019 

22/QĐ-ĐHCT, 

05/01/2019 

  

 Trường 

ĐHCT 
5. Quyết định thành lập Tổ 

kiểm tra công tác giảng dạy 

và tổ chức thi kết thúc học 

phần học kỳ 1, năm học 

2019-2020 

16.1/QĐ-ĐHCT, 

20/10/2019 

6. Quyết định thành lập Hội 

đồng tổ chức thi kết thúc 

học phần học kỳ 2, năm học 

2019-2020 

07/QĐ-KHTN, 

17/06/2020 

  

  

 

 

 

 

 

 

7. Quyết định thành lập Tổ 

kiểm tra công tác coi thi học 

kỳ 2, năm học 2019-2020 

08/QĐ-KHTN, 

17/06/2020 
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8. Quyết định thành lập Hội 

đồng thi kỳ thi kết thúc học 

phần trình độ đại học chính 

quy học kỳ 1, năm học 

2020-2021 

24/QĐ-KHTN, 

08/12/2020 

 

 

 

Khoa KHTN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khoa KHTN 

  

  

9. Quyết định về việc kiểm 

tra công tác coi thi kết thúc 

học phần học kỳ 1, năm học 

2020-2021 

25/QĐ-KHTN, 

08/12/2020 

10. Kế hoạch kiểm tra công 

tác coi thi kết thúc học phần 

học kỳ 1, năm học 2020-

2021 

183/KH-TKT,  

08/12/2020 

11. Quyết định thành lập 

Hội đồng thi kỳ thi kết thúc 

học phần trình độ đại học 

chính quy học kỳ 2, năm 

học 2020-2021 

08/QĐ-KHTN, 

13/05/2021 

12. Quyết định về việc kiểm 

tra công tác coi thi kết thúc 

học phần học kỳ 2, năm học 

2020-2021 

09/QĐ-KHTN, 

13/05/2021 

 

13. Kế hoạch kiểm tra công 

tác coi thi kết thúc học phần 

học kỳ 2, năm học 2020-

2021 

74/KH-TKT,  

13/05/2020 
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14. Quyết định thành lập 

Hội đồng thi kỳ thi kết thúc 

học phần trình độ đại học 

chính quy năm học 2021-

2022 

26/QĐ-KHTN, 

07/12/2021 

 

15. Quyết định thành lập Tổ 

kiểm tra công tác giảng dạy 

và tổ chức thi kết thúc học 

phần học năm học 2021-

2022 

27/QĐ-KHTN, 

07/12/2021 

 

7 

H5.05.01.05 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Biên bản kiểm tra và báo 

cáo công tác tổ chức thi học 

kỳ: 

    

 

1. HK 2 2017 – 2018 Năm 2018    

2. HK 1 2018 – 2019 Năm 2018   

3. HK 2 2018 – 2019 Năm 2019   

4. HK 1 2019 – 2020 Năm 2019   

5. HK 2 2019 – 2020 Năm 2020   

6. HK 1 2020 – 2021 Năm 2020   

7. HK 2 2020 – 2021 Năm 2021   

8. HK 2 2021 – 2022 Năm 2022  

9. HK 3 2021 – 2022 Năm 2022  

10. HK 1 2022 – 2023 Năm 2022  

8 H5.05.01.06   
Chương trình Tham quan 

thực tế K43 
Năm 2020   
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Chương trình Tham quan 

thực tế K44 Năm 2022 
 

 

9 H5.05.01.07   

Quyết định về việc cử viên 

chức hướng dẫn sinh viên đi 

thực tế môn học ngoài 

trường 

4654/QĐ-ĐHCT, 

16/12/2020 

 Trường 

ĐHCT 

 

10 H5.05.01.08   
Biểu mẫu đánh giá Tham 

quan thực tế 
2020   

 

11 

H5.05.01.09 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Biểu mẫu LVTN      

1. Mẫu đăng ký bảo vệ luận 

văn 
    

 

2. Format luận văn đại học 

ngành Hóa 
    

3. Phiếu chấm điểm LVTN     

4. Quyết định về việc thành 

lập Hội đồng đánh giá Luận 

văn tốt nghiệp đại học  

01/QĐ-KHTN, 

08/01/2021 

 Khoa KHTN 

11/QĐ-KHTN, 

07/06/2021 

18/QĐ-KHTN, 

10/08/2021 

5. Quy định về thực hiện và 

đánh giá LVTN 

10/QĐ-KHTN, 

01/09/2015 
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12 H5.05.01.10   

Quyết định ban hành quy 

chế đánh giá rèn luyện cho 

sinh viên đại học chính quy 

73/QĐ-ĐHCT, 

11/01/2017 

 Trường 

ĐHCT 

 

Tiêu chí 5.2    

1 

  

  

  

  

  

H5.05.01.01 

  

  

  

  

Quy định về Công tác học 

vụ dành cho sinh viên trình 

độ đại học hệ chính quy: 

  
  

  

 

1. Năm 2017 
2742/QĐ-ĐHCT, 

15/08/2017 
 Trường 

ĐHCT 

  

 

2. Năm 2019 
2748/QĐ-ĐHCT, 

12/07/2019 

3. Năm 2020 
2093/QĐ-ĐHCT, 

17/08/2020 
 Trường 

ĐHCT 

  

 

4. Năm 2021 
1813/QĐ-ĐHCT, 

18/06/2021 

2 

  

  

  

  

H2.02.02.01 

  

  

  

Đề cương chi tiết các HP:      

1. Năm 2016 Năm 2016   

Khoa KHTN 

  

 

2. Năm 2019  Năm 2019 

3. Năm 2022 Năm 2022 

3 

  

  

  

  

  

  

H05.05.01.05 

  

  

  

  

  

Biên bản kiểm tra và báo 

cáo công tác tổ chức thi học 

kỳ: 

    

 

1. HK 2 2017 – 2018 Năm 2018    

2. HK 1 2018 – 2019 Năm 2018   

3. HK 2 2018 – 2019 Năm 2019   
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4. HK 1 2019 – 2020 Năm 2019   

5. HK 2 2019 – 2020 Năm 2020   

6. HK 1 2020 – 2021 Năm 2020   

7. HK 2 2020 – 2021 Năm 2021   

8. HK 2 2021 – 2022 Năm 2022   

9. HK 3 2021 – 2022 Năm 2022   

10. HK 1 2022 – 2023 Năm 2022   

4 

H5.05.02.01 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Link quyết định về việc Ban 

hành Quy định Công tác học 

vụ dành cho Sinh viên trình 

độ đại học chính quy các 

năm: 

    

 

1. Năm 2017 

(https://ce.ctu.edu.vn/images

/upload/quidinh/dhcq/20170

815-2742-QD-DHCT-quy-

dinh-cong-tac-hoc-vu-dai-

hoc-chinh-quy.pdf) 

 

 

 

 

 

  

 

2. Năm 2019 

(https://daa.ctu.edu.vn/imag

es/upload/VanBan/2019_27

48_QD_CTHV.pdf) 

   

3. Năm 2020 

(https://daa.ctu.edu.vn/imag

es/upload/VanBan/2020_Q

D2093_QCHV.pdf) 
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4. Năm 2021 

(https://daa.ctu.edu.vn/imag

es/upload/VanBan/QCHV_2

021_QD1813.pdf) 

   

5 H5.05.02.02   

Link Đề cương chi tiết các 

HP 

(https://www.ctu.edu.vn/dao

-tao/ctdt-dai-hoc.html) 

   

 

6 

H5.05.02.03 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Quyết định ban hành khung 

kế hoạch công tác của 

trường ĐHCT 

    

 

1. Năm 2018 
4312/QĐ-ĐHTCT, 

07/11/2017   

 

Trường ĐHCT 

  

  

  

 

2. Năm 2019 
5026/QĐ-ĐHTCT, 

30/10/2018 

3. Năm 2020 
5280/QĐ-ĐHTCT, 

01/11/2019 

4. Năm 2021 
3895/QĐ-ĐHTCT, 

12/11/2020 

7 

  

  

  

  

  

  

H4.04.01.03 

  

  

  

  

  

Kế hoạch sinh hoạt và lao 

động đầu năm, đầu khoá  
    

 

1.    Năm học 2018 - 2019 
1420/KH-ĐHCT, 

12/07/2018 

  

 

Trường ĐHCT 

  

 

2.    Năm học 2019 - 2020 
1518/KH-ĐHCT, 

10/07/2019 
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3.    Năm học 2020 - 2021 
1851/KH-ĐHCT, 

12/08/2020 

  

  

4.    Năm học 2021 - 2022 
1867/KH-ĐHCT, 

21/09/2021 

5.    Năm học 2022 - 2023 
2408/KH-ĐHCT, 

08/08/2022 

8 

H5.05.02.04 

  

  

  

  

  

  

  

Quyết định và kế hoạch 

công tác tổ chức thi kết thúc 

học phần của Trường ĐHCT 

và Khoa KHTN 

    

 

1. Học kì 1, năm học 2019 - 

2020 

2462/ĐHCT-ĐT, 

28/10/2019 

  

  

Trường ĐHCT 

 

 

2. Học kì 2, năm học 2019 - 

2020 

899/ ĐHCT-ĐT, 

14/05/2020 

 

3. Học kì 3, năm học 2020 - 

2021 

1425/ĐHCT, 

14/04/2021 

 

4. Học kì 1, năm học 2021 - 

2022 

2132/ĐHCT, 

29/10/2021 

 

5. Học kì 2, năm học 2021 - 

2022 

1081/QĐ-ĐHCT, 

15/04/2023 

 

6. Học kì 2, năm học 2021 - 

2022 

90/KH-TKT, 

08/04/2022 

 

7. Học kì 3, năm học 2021 - 

2022 

2146/QĐ-ĐHCT, 

22/06/2022 

 

8. Học kì 3, năm học 2021 - 

2022 

133/KH-TKT, 

22/06/2022 
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9. Học kì 1, năm học 2022 - 

2023 

278/KH-TKT, 

15/11/2022 

9 H5.05.02.05   

Link công bố lịch thi các 

môn 

(https://cns.ctu.edu.vn/dao-

tao/dai-hoc-chinh-

quy/thong-bao/569-lich-thi-

hoc-ky-2-2019-2020.html) 

   

 

10 H5.05.02.06   

Lịch bảo vệ LVTN     

1. Năm học 2020-2021 2020 - 2021   

2. Năm học 2021-2022 2021-2022   

11 H5.05.02.07   Sổ tay SV 
937/QĐ-ĐHCT, 

14/05/2020 

 Trường 

ĐHCT 

 

 

12 H5.05.02.08   

Link Sổ tay SV 

(https://se.ctu.edu.vn/sinh-

vien/bieu-mau.html) 

   

 

13 H5.05.02.09   
Thông báo giảng dạy không 

tập trung 

 1605/TB-ĐHCT, 

03/08/2021 

 Trường 

ĐHCT 

 

 

Tiêu chí 5.3    

1 

  

  

  

H5.05.01.01 

  

  

Quy định về Công tác học 

vụ dành cho sinh viên trình 

độ đại học hệ chính quy: 
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1. Năm 2017 

2742/QĐ-ĐHCT, 

15/08/2017 
 Trường 

ĐHCT 

  

  

  

 

2. Năm 2019 
2748/QĐ-ĐHCT, 

12/07/2019 

3. Năm 2020 
2093/QĐ-ĐHCT, 

17/08/2020 

4. Năm 2021 
1813/QĐ-ĐHCT, 

18/06/2021 

2 

  

  

  

  

  

H4.04.01.03 

  

  

  

  

Kế hoạch sinh hoạt và lao 

động đầu năm, đầu khoá  
    

 

Năm học 2018 - 2019 
1420/KH-ĐHCT, 

12/07/2018 

 

 

Năm học 2019 - 2020 
1518/KH-ĐHCT, 

10/07/2019 

Năm học 2020 - 2021 
1851/KH-ĐHCT, 

12/08/2020 

Năm học 2020 - 2021 
1867/KH-ĐHCT, 

21/09/2021 

Năm học 2021 - 2022  

 

Sinh 

hoạt trực 

tuyến 

Năm học 2022 - 2023 

2048/KH-ĐHCT, 

08/08/2022 
 

 



37 
 

 
 

3   H5.05.01.04 

Kế hoạch tổ chức thi kết 

thúc học phần của Trường 

ĐHCT 

    

 

4 

  

  

  

  

  

H5.05.01.09 

  

  

  

  

Biểu mẫu LVTN      

1. Mẫu đăng ký bảo vệ luận 

văn 
    

 

2. Format luận văn đại học 

ngành Hóa 
  

  

  

  

 

3. Phiếu chấm điểm LVTN   

4. Quyết định về việc thành 

lập Hội đồng đánh giá Luận 

văn tốt nghiệp đại học 

  

5 

  

  

  

  

H2.02.02.01 

  

  

  

Đề cương chi tiết các HP:      

1. Năm 2016 Năm 2016   

Trường ĐHCT 

 

 

2. Năm 2019 Năm 2019 

3. Năm 2022 Năm 2022 

6 H5.05.03.01   
Đề thi và đáp án học phần 

Hóa Vô cơ 2 
Năm 2021 BMHH 

 

7 H5.05.03.02   

Hướng dẫn sử dụng công cụ 

đo lường để đạt chuẩn đầu 

ra của CTĐT trình độ đại 

học 

Số 2144/ĐHCT-QLCL, 

23/9/2019 
Trường ĐHCT 

 

8 H5.05.03.03   

Hướng dẫn triển khai và cử 

CB tập huấn thực hiện phiếu 

đánh giá HP 

Số 1542/ĐHCT ngày 

13/7/2020 
Trường ĐHCT 
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9 H5.05.03.04   

Kế hoạch triển khai thực 

hiện phiếu đánh giá 3 học 

phần “cốt lõi” cho mỗi 

CTĐT 

Số 1862/ĐHCT ngày 

13/8/2020 
Trường ĐHCT 

 

10 H5.05.03.05   

Danh sách các học phần 

được xây dựng phiếu đánh 

giá đạt CĐR của CTĐT 

Năm 2020 Khoa KHTN 

 

11 

H5.05.03.06 

  

  

  

  

  

  

  

Công văn nộp điểm thi HK:      

1. Năm học 2017 – 2018 
3433/ĐHCT-ĐT, 

19/12/2017 
  

 Trường 

ĐHCT 

 

  

 

2. Năm học 2018 - 2019 
15/ĐHCT-ĐT, 

03/05/2019 

3. Năm học 2019 - 2020 
23/ĐHCT-ĐT, 

07/07/2020 

12 H5.05.03.07   

Ảnh kho lưu trữ bài thi  
 Trường 

ĐHCT 

 

Bố trí địa điểm lưu trữ bài 

thi 

1410/ĐHCT, 

29/06/2020 

 

13 

H5.05.03.08 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Công văn thực hiện lấy ý 

kiến người học 
    

 

1. HK 1 năm học: 2017-

2018 

2642/ĐHCT-

ĐBCL&KT, 15/9/2017  

  

  

  

  

 Trường 

ĐHCT 

 

2. HK 2 năm học: 2017-

2018 

02/ĐBCL&KT, 

27/02/2018.  

3. HK 1 năm học: 2018-

2019 
34/QLCL, 20/09/2018  
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4. HK 2 năm học: 2018-

2019 
03/QLCL, 12/02/2019  

  

  

  

  

  

  

5. HK 3 năm học: 2018-

2019 
15/QLCL, 07/05/2019   

6. HK 1 năm học:2019-2020 34/QLCL, 18/09/2019 

7. HK 2 năm học: 2019-

2020 
13/QLCL, 04/05/2020 

 

8. HK 3 năm học: 2019-

2020 

33/QLCL,  

31/07/2020 

9. HK 1 năm học: 2020-

2021 

2669/ĐHCT-QLCL, 

09/11/2020 

10. HK 2 năm học: 2020-

2021 

686/ĐHCT-QLCL, 

12/04/2021 

11. HK 3 năm học: 2020-

2021 

1360/ĐHCT-QLCL, 

07/07/2021 

12. HK 2 năm học: 2021-

2022 

1090/ĐHCT-QLCL, 

20/04/2022 

 

13. HK 3 năm học: 2021-

2022 

1670/ĐHCT-QLCL, 

08/06/2022 

 

14. HK 1 năm học: 2022-

2023 

3395/ĐHCT-QLCL, 

31/10/2022 

 

14 

H5.05.03.09 

  

  

  

  

  

  

  

Kết quả lấy ý kiến phản hồi 

trực tuyến của SV về hoạt 

động giảng dạy của GV: 

  
  

  

 

1. HK1, năm học 2018-2019 Năm học 2018-2019    
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2. HK2, năm học 2018-2019 Năm học 2018-2019   

3. HK1, năm học 2019-2020 Năm học 2019-2020   

4. HK2, năm học 2019-2020 Năm học 2019-2020   

5. HK1, năm học 2020-2021 Năm học 2020-2021   

6. HK2, năm học 2020-2021 Năm học 2020-2021   

7. HK1, năm học 2021-2022 Năm học 2021-2022   

8. HK2, năm học 2021-2022 Năm học 2021-2022   

9. HK1, năm học 2022-2023 Năm học 2021-2022   

15 H5.05.03.10  

Tọa đàm KHTN  

Khoa KHTN 

 

1. Thư mời tham dự và 

chương trình Tọa đàm 
10/02/2023 

 

2. Báo cáo Học vụ   

3. Biên bản Tọa đàm 
39/KKHTN, 

25/02/2023 

 

Tiêu chí 5.4    

1 

  

  

  

  

  

H5.05.01.01 

  

  

  

  

Quy định về Công tác học 

vụ dành cho sinh viên trình 

độ đại học hệ chính quy: 

   

 

1. Năm 2017 
2742/QĐ-ĐHCT, 

15/08/2017 

  

  

 Trường 

ĐHCT 

 

  

 

2. Năm 2019 
2748/QĐ-ĐHCT, 

12/07/2019 

3. Năm 2020 
2093/QĐ-ĐHCT, 

17/08/2020 
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4. Năm 2021 
1813/QĐ-ĐHCT, 

18/06/2021 

  

2  H4.04.02.01  Sổ tay GV   Trường ĐHCT  

 H5.05.04.01  

Link quy định phản hồi đánh 

giá kết quả NH 

https://dsa.ctu.edu.vn/noi-

quy-quy-che.html 

  

 

3   H5.05.02.07 Sổ tay SV 
937/QĐ-ĐHCT, 

14/05/2020 
Trường ĐHCT 

 

4   H5.05.01.09 3. Phiếu chấm điểm LVTN   BMHH  

5 H5.05.04.02   

Link Hệ thống quản lý của 

Trường 

(https://dkmh3.ctu.edu.vn/lo

gin.php) 

https://htql.ctu.edu.vn/htql/l

ogin.php 

   

 

6 

H5.05.04.03 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Phân công CVHT       

1. Quyết định của Trường 

ĐHCT cử cán bộ làm công 

tác CVHT K44 

4513/ QĐ-ĐHCT, 

11/10/2018 

  

 

 

 

 

 

 

2. Quyết định của Trường 

ĐHCT cử cán bộ làm công 

tác CVHT K45 

4369/ QĐ-ĐHCT, 

02/10/2019 

https://dkmh3.ctu.edu.vn/login.php
https://dkmh3.ctu.edu.vn/login.php
https://htql.ctu.edu.vn/htql/login.php
https://htql.ctu.edu.vn/htql/login.php
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3. Quyết định của Trường 

ĐHCT cử cán bộ làm công 

tác CVHT K46 

3880/ QĐ-ĐHCT, 

11/11/2020 

 

Trường ĐHCT 

  

  

  

 

 

 

 

4. Quyết định của Trường 

ĐHCT cử cán bộ làm công 

tác CVHT K47 

3683/ QĐ-ĐHCT, 

01/10/2021 

5. Quyết định của Trường 

ĐHCT cử cán bộ làm công 

tác CVHT K48 

4336/QĐ-ĐHCT, 

10/10/2022 

Tiêu chí 5.5      

1 

  

  

  

  

  

H5.05.01.01 

  

  

  

  

Quy định về Công tác học 

vụ dành cho sinh viên trình 

độ đại học hệ chính quy: 

  
  

  

 

1. Năm 2017 
2742/QĐ-ĐHCT, 

15/08/2017   

 

Trường ĐHCT 

  

  

  

 

2. Năm 2019 
2748/QĐ-ĐHCT, 

12/07/2019 

3. Năm 2020 
2093/QĐ-ĐHCT, 

17/08/2020 

4. Năm 2021 
1813/QĐ-ĐHCT, 

18/06/2021 

2 H5.05.05.01  

Quyết định về việc ban hành 

Quy trình về Công bố điểm 

thi học phần và phúc khảo 

bài thi học phần  

25/QĐ-KHTN, 

07/12/2015 
Khoa KHTN 
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3 H5.05.05.02   

Link Hệ thống lấy ý kiến 

trực tuyến 

(https://oss.ctu.edu.vn/) 

   

 

4 H5.05.05.03   

Kết quả hệ thống lấy ý kiến 

sinh viên học lớp lý thuyết 

về hoạt động giảng dạy Hóa 

vô cơ 1 

    

 

5 H5.05.05.04   

Kết quả hệ thống lấy ý kiến 

sinh viên học lớp lý thuyết 

về hoạt động giảng dạy Hóa 

vô cơ 2 

    

 

Tiêu chuẩn 6 

Tiêu chí 6.1    

1 H6.06.01.01   

Hướng dẫn xây dựng kế 

hoạch phát triển đơn vị giai 

đoạn 2018-2022, định 

hướng đến năm 2030 

1743/ĐHCT-KHTH, 

22/8/2018 
Trường ĐHCT 

 

2 H6.06.01.02   

Kế hoạch phát triển Khoa 

KHTN giai đoạn 2018-2022 

đến năm 2030 

Năm 2018 Trường ĐHCT 

 

3 H6.06.01.03   

Quyết định ban hành quy 

định về phân cấp và hướng 

dẫn thực hiện công tác quản 

lý người lao động do đơn vị 

trả lương 

5806/QĐ-ĐHCT,  

12/12/2018  
Trường ĐHCT 
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4 

H6.06.01.04 

  

  

  

  

  

  

  

Kế hoạch tuyển dụng viên 

chức 
   

 

1. Năm 2019 
2945/TB-ĐHCT, 

13/12/2019  

 

Trường ĐHCT 

  

  

 

2. Năm 2020 
1639/TB-ĐHCT, 

27/07/2020 

3. Năm 2021 
826/KH-ĐHCT,  

04/05/2021 

5 

H6.06.01.05 

  

  

  

  

Thông báo tuyển dụng viên 

chức 
   

 

1. Năm 2019 
2945/TB-ĐHCT, 

13/12/2019 Trường ĐHCT 

  

 

2. Năm 2020 
1639/TB-ĐHCT, 

27/7/2020 

6 H6.06.01.06   

Quy trình công tác tuyển 

dụng phòng TCCB 

(https://dp.ctu.edu.vn/quytri

nh-cong-tac/21-quy-trinh-

cong-tac-tuyen-dung.html) 

  Trường ĐHCT 

 

7 

H6.06.01.07 

  

  

  

  

  

Kết quả tuyển dụng 

https://dp.ctu.edu.vn/thong-

bao.html 

    

 

1. Năm 2019 
1771/TB-ĐHCT, 

13/08/2019 

 

Trường ĐHCT 
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2. Năm 2020 
2313/TB-ĐHCT, 

28/09/2020 

  

 

Trường ĐHCT 

8 H6.06.01.08   

Chế độ và phúc lợi xã hội, 

chế độ nghỉ hưu và kéo dài 

thời gian công tác 

  

 

9 

H6.06.01.09 

  

  

 

Quy chế Chi tiêu nội bộ 

Trường ĐHCT 
   

 

1. Năm 2017 
939/QĐ-ĐHCT,  

28/03/2017  Trường ĐHCT 

  

 

2. Năm 2021 
965/QĐ-ĐHCT,  

19/04/2021 

10 H6.06.01.10   Quy định quản lý KHCN 
144/QĐ-ĐHCT,  

19/01/2016 
Trường ĐHCT 

 

11 

H6.06.01.11 

  

  

  

  

  

Bồi dưỡng thăng hạng và 

tập huấn NVSP 
   

 

1. Danh sách GV tham gia 

lớp NVSP năm 2016 

 2888/ QĐ-ĐHCT 

13/06/2016  Trường 

ĐHCT 

 

2. Danh sách GV tham gia 

bồi dưỡng GVCC năm 2017 

 4280/ QĐ-ĐHCT 

02/11/2017 

12 H6.06.01.12   

Danh sách đề tài NCKH và 

các công bố khoa học của 

GV Bộ môn  

https://cns.ctu.edu.vn/don-

vi-thuoc-khoa/bo-mon-hoa-

  BMHH 

 

https://cns.ctu.edu.vn/don-vi-thuoc-khoa/bo-mon-hoa-hoc/de-tai/cap-nha-nuoc-bo-quoc-te.html
https://cns.ctu.edu.vn/don-vi-thuoc-khoa/bo-mon-hoa-hoc/de-tai/cap-nha-nuoc-bo-quoc-te.html
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hoc/de-tai/cap-nha-nuoc-bo-

quoc-te.html 

https://cns.ctu.edu.vn/don-

vi-thuoc-khoa/bo-mon-hoa-

hoc/de-tai/cap-truong-cua-

can-bo.html 

https://cns.ctu.edu.vn/don-

vi-thuoc-khoa/bo-mon-hoa-

hoc/de-tai/cap-truong-cua-

sinh-vien.html 

https://cns.ctu.edu.vn/don-

vi-thuoc-khoa/bo-mon-hoa-

hoc/giao-trinh.html 

13 H6.06.01.13   

Danh sách các bài báo trên 

các tạp chí KH uy tín quốc tế 

https://cns.ctu.edu.vn/don-

vi-thuoc-khoa/bo-mon-hoa-

hoc/bai-bao.html 

  BMHH 

 

https://cns.ctu.edu.vn/don-vi-thuoc-khoa/bo-mon-hoa-hoc/de-tai/cap-nha-nuoc-bo-quoc-te.html
https://cns.ctu.edu.vn/don-vi-thuoc-khoa/bo-mon-hoa-hoc/de-tai/cap-nha-nuoc-bo-quoc-te.html
https://cns.ctu.edu.vn/don-vi-thuoc-khoa/bo-mon-hoa-hoc/de-tai/cap-truong-cua-can-bo.html
https://cns.ctu.edu.vn/don-vi-thuoc-khoa/bo-mon-hoa-hoc/de-tai/cap-truong-cua-can-bo.html
https://cns.ctu.edu.vn/don-vi-thuoc-khoa/bo-mon-hoa-hoc/de-tai/cap-truong-cua-can-bo.html
https://cns.ctu.edu.vn/don-vi-thuoc-khoa/bo-mon-hoa-hoc/de-tai/cap-truong-cua-can-bo.html
https://cns.ctu.edu.vn/don-vi-thuoc-khoa/bo-mon-hoa-hoc/de-tai/cap-truong-cua-sinh-vien.html
https://cns.ctu.edu.vn/don-vi-thuoc-khoa/bo-mon-hoa-hoc/de-tai/cap-truong-cua-sinh-vien.html
https://cns.ctu.edu.vn/don-vi-thuoc-khoa/bo-mon-hoa-hoc/de-tai/cap-truong-cua-sinh-vien.html
https://cns.ctu.edu.vn/don-vi-thuoc-khoa/bo-mon-hoa-hoc/de-tai/cap-truong-cua-sinh-vien.html
https://cns.ctu.edu.vn/don-vi-thuoc-khoa/bo-mon-hoa-hoc/giao-trinh.html
https://cns.ctu.edu.vn/don-vi-thuoc-khoa/bo-mon-hoa-hoc/giao-trinh.html
https://cns.ctu.edu.vn/don-vi-thuoc-khoa/bo-mon-hoa-hoc/giao-trinh.html
https://cns.ctu.edu.vn/don-vi-thuoc-khoa/bo-mon-hoa-hoc/bai-bao.html
https://cns.ctu.edu.vn/don-vi-thuoc-khoa/bo-mon-hoa-hoc/bai-bao.html
https://cns.ctu.edu.vn/don-vi-thuoc-khoa/bo-mon-hoa-hoc/bai-bao.html
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14 H6.06.01.14   

Hoạt động ngày hội khoa 

học tự nhiên (Open Day) 

của dự án MOMA 

https://momavietnam.com/ 

https://momavietnam.com/o

pen-day-2021-at-the-

college-of-natural-sciences-

can-tho-university/ 

   

 

   

Tiêu chí 6.2 

1 H6.06.02.01   

Bảng thống kê GV/SV 

ngành Hóa dược 

từ năm 2015 đến 2020 

Từ năm 2015-2020 BMHH 

 

2 
  

  

 H6.06.01.09 

  

  

Quy chế Chi tiêu nội bộ 

Trường ĐHCT 
   

 

1. Năm 2017 
939/QĐ-ĐHCT,  

28/03/2017  Trường ĐHCT 

  

 

2. Năm 2021 
965/QĐ-ĐHCT,  

19/04/2021 

3   H6.06.01.10 Quy định quản lý KHCN 
144/QĐ-ĐHCT,  

01/2016 
Trường ĐHCT 

 

4 H6.06.02.02   

Quy định chế độ làm việc 

đối với giảng viên ĐHCT 
  

Trường ĐHCT 

 

1. Năm 2015 4412/ QĐ-ĐHCT,  

https://momavietnam.com/
https://momavietnam.com/open-day-2021-at-the-college-of-natural-sciences-can-tho-university/
https://momavietnam.com/open-day-2021-at-the-college-of-natural-sciences-can-tho-university/
https://momavietnam.com/open-day-2021-at-the-college-of-natural-sciences-can-tho-university/
https://momavietnam.com/open-day-2021-at-the-college-of-natural-sciences-can-tho-university/
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25/11/2015 

2. Năm 2020 
223/ QĐ-ĐHCT, 

03/02/2020 

 

3. Năm 2021 
871/QĐ-ĐHCT, 

14/04/2021 

 

5 H6.06.02.03   Đăng kí khối lượng công tác   BMHH  

6 H6.06.02.04   

Danh hiệu thi đua      

1. Mẫu Bảng chấm điểm thi 

đua cá nhân năm học 
2017-2018 

Trường ĐHCT 

 

2. QĐ về việc công nhận 

danh hiệu Chiến sĩ thi đua 

cấp cơ sở năm 2016-2020 

3210/QĐ-ĐHCT, 

16/08/2016 

 

2755/QĐ-ĐHCT, 

15/08/2017 

 

3619/QĐ-ĐHCT, 

22/08/2018 

 

3453/QĐ-ĐHCT, 

21/08/2019 

 

2191/QĐ-ĐHCT, 

21/08/2020 

 

7 

  

  

  

  

  

  

H5.05.03.08 

  

  

  

  

  

Công văn thực hiện lấy ý 

kiến người học 
   

 

1. HK 1 năm học: 2018-

2019 34/QLCL, 20/09/2018 
 

 

2. HK 2 năm học: 2018-

2019 03/QLCL, 12/02/2019 

Trường ĐHCT 
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3. HK 3 năm học: 2018-

2019 15/QLCL, 07/05/2019 

4. HK 1 năm học:2019-2020 34/QLCL, 18/09/2019 

5. HK 2 năm học: 2019-

2020 13/QLCL, 04/05/2020 

6. HK 3 năm học: 2019-

2020 33/QLCL, 31/07/2020 

7. HK 1 năm học: 2020-

2021 

2669/ĐHCT-QLCL, 

09/11/2020 

8. HK 2 năm học: 2020-

2021 

686/ĐHCT-QLCL, 

12/04/2021 

9. HK 3 năm học: 2020-

2021 

1360/ĐHCT-QLCL, 

07/07/2021 

10. HK 2 năm học: 2021-

2022 

1090/ĐHCT-QLCL, 

20/04/2022 

11. HK 3 năm học: 2021-

2022 

1670/ĐHCT-QLCL, 

08/06/2022 

12. HK 1 năm học: 2022-

2023 

3395/ĐHCT-QLCL, 

31/10/2022 

8 

  

  

  

H5.05.03.09 

  

  

Kết quả lấy ý kiến phản hồi 

trực tuyến của SV về hoạt 

động giảng dạy của GV 

    

 

1. HK1, năm học 2018-2019 Năm học 2018-2019 Khoa KHTN 

 

 

2. HK2, năm học 2018-2019 Năm học 2018-2019  
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3. HK3, năm học 2018-2019 Năm học 2018-2019   

4. HK1, năm học 2019-2020 Năm học 2019-2020  

5. HK2, năm học 2019-2020 Năm học 2019-2020  

6. HK3, năm học 2019-2020 Năm học 2019-2020  

7. HK1, năm học 2020-2021 Năm học 2020-2021  

8. HK2, năm học 2020-2021 Năm học 2020-2021  

9. HK3, năm học 2020-2021 Năm học 2020-2021  

10. HK1, năm học 2021-

2022 Năm học 2021-2022 

 

11. HK2, năm học 2021-

2022 Năm học 2021-2022 

 

12. HK3, năm học 2021-

2022 Năm học 2021-2022 

 

13. HK1, năm học 2022-

2023 Năm học 2021-2022 

Tiêu chí 6.3    

1 

H6.06.03.01 

  

  

  

  

  

Tiêu chí tuyển dụng GV, 

nghiên cứu viên 
   

 

1. website Trường ĐHCT 

(https://www.ctu.edu.vn) 
 

 Trường 

ĐHCT 

  

 

2.QĐ ban hành quy định 

tuyển dụng viên chức 

Trường Đại học Cần Thơ 

1980/ QĐ-ĐHCT, 

30/06/2021 
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2   H6.06.01.06 

Quy trình công tác tuyển 

dụng phòng TCCB 

(https://dp.ctu.edu.vn/quytri

nh-cong-tac/21-quy-trinh-

cong-tac-tuyen-dung.html) 

 Trường ĐHCT 

 

3 

H6.06.03.02 

  

  

  

  

  

Chế độ tập sự     

1. QĐ về việc công bố quy 

trình công tác tại Trường 

ĐHCT 

5706/QĐ-ĐHCT, 

21/12/2016 

  

  

  

Trường ĐHCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường ĐHCT 

  

  

  

 

2. Quy trình thực hiện chế 

độ tập sự 

(https://dp.ctu.edu.vn/quytri

nh-cong-tac/20-quy-trinh-

thuc-hien-che-do-tap-

su.html) 

  

 

4 

H6.06.03.03 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Quy chế bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại, từ chức, miễn 

nhiệm viên chức quản lý các 

đơn vị thuộc Trường ĐHCT 

  

 

1. Năm 2013 
2511/QĐ-ĐHCT,  

12/06/2013 

 

2. Năm 2015 
598/QĐ-ĐHCT, 

16/03/2015 

 

3. Năm 2018 
773/QĐ-ĐHCT, 

21/03/2018 
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4. Năm 2021 
844/QĐ-ĐHCT, 

13/04/2021 

 

5 H6.06.03.04   

Thông báo xét bổ nhiệm 

chức danh GS, PGS năm 

2021 

844/QD-ĐHCT,  

13/04/2021 
Trường ĐHCT 

 

Tiêu chí 6.4    

1   H6.06.02.02 
Quy định chế độ làm việc 

đối với giảng viên ĐHCT 
  Trường ĐHCT 

 

2 

  

  

  

H6.06.03.01 

  

  

Tiêu chí tuyển dụng GV, 

nghiên cứu viên 
   

 

1. website Trường ĐHCT 

(https://dp.ctu.edu.vn/image

s/upload/quytrinhcongtac/T

CCB---1---Quy-trinh-

Tuyen-dung.pdf) 

 

 

 

 

 

Trường ĐHCT 

 

 

 

 

2. QĐ ban hành quy định 

tuyển dụng viên chức 

Trường ĐHCT 

1980/ QĐ-ĐHCT, 

30/06/2021 

3 H6.06.04.01   

Quy định về yêu cầu tiến 

trình phấn đấu đối với GV 

ĐHCT 

5870/QĐ-ĐHCT, 

17/12/2013 

Trường ĐHCT 

  

 

4 H6.06.04.02   

Thực hiện công tác chuyên 

môn của giảng viên 2018-

2019 

483/ĐHCT-TCCB Trường ĐHCT 
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5 H6.06.04.03   

Kế hoạch thực hiện công tác 

đánh giá, phân loại viên 

chức và xét thi đua, khen 

thưởng hàng năm 

  Trường ĐHCT 

 

6 

  

  

  

H6.06.02.04 

  

  

Danh hiệu thi đua   Trường ĐHCT  

1. Mẫu Bảng chấm điểm thi 

đua cá nhân năm học 
2017-2018   

 

2. QĐ về việc công nhận 

danh hiệu Chiến sĩ thi đua 

cấp cơ sở năm 2016-2020 

3210/QĐ-ĐHCT, 

16/08/2016 
 

 

 

 

 

 

Trường ĐHCT 

 

2755/QĐ-ĐHCT, 

15/08/2017 

3619/QĐ-ĐHCT, 

22/08/2018 

3453/QĐ-ĐHCT, 

21/08/2019 

2191/QĐ-ĐHCT, 

21/08/2020 

7 

H6.06.04.04 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Danh sách tổng hợp đánh 

giá và phân loại viên chức 

hàng năm 

   

 

1. Năm học 2015-2016 Năm 2016 

Khoa KHTN 

 

 

2. Năm học 2016-2017 Năm 2017 

3. Năm học 2017-2018 Năm 2018 

4. Năm học 2018-2019 Năm 2019 

5. Năm học 2019-2020 Năm 2020  
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8 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

H5.05.03.08 

  

  

  

  

  

  

  

  

Công văn thực hiện lấy ý 

kiến người học 
   

 

1. HK 1 năm học: 2018-

2019 34/QLCL, 20/09/2018  

 

Trường ĐHCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. HK 2 năm học: 2018-

2019 03/QLCL, 12/02/2019 

3. HK 3 năm học: 2018-

2019 15/QLCL, 07/05/2019 

4. HK 1 năm học:2019-2020 34/QLCL, 18/09/2019 

5. HK 2 năm học: 2019-

2020 13/QLCL, 04/05/2020 

6. HK 3 năm học: 2019-

2020 33/QLCL, 31/07/2020 

7. HK 1 năm học: 2020-

2021 

2669/ĐHCT-QLCL, 

09/11/2020 

8. HK 2 năm học: 2020-

2021 

686/ĐHCT-QLCL, 

12/04/2021 

9. HK 3 năm học: 2020-

2021 

1360/ĐHCT-QLCL, 

07/07/2021 
 

 

10. HK 2 năm học: 2021-

2022 

1090/ĐHCT-QLCL, 

20/04/2022 
 

 

11. HK 3 năm học: 2021-

2022 

1670/ĐHCT-QLCL, 

08/06/2022 
 

 

12. HK 1 năm học: 2022-

2023 

3395/ĐHCT-QLCL, 

31/10/2022 
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9 

  

  

  

  

  

H5.05.03.09  

  

  

  

  

Kết quả lấy ý kiến phản hồi 

trực tuyến của SV về hoạt 

động giảng dạy của GV: 

    

 

1. HK1, năm học 2018-2019 Năm học 2018-2019 

 

 

 

 

Khoa KHTN 

 

 

2. HK2, năm học 2018-2019 Năm học 2018-2019 

3. HK3, năm học 2018-2019 Năm học 2018-2019 

4. HK1, năm học 2019-2020 Năm học 2019-2020 

5. HK2, năm học 2019-2020 Năm học 2019-2020  

6. HK3, năm học 2019-2020 Năm học 2019-2020  

7. HK1, năm học 2020-2021 Năm học 2020-2021  

8. HK2, năm học 2020-2021 Năm học 2020-2021  

9. HK3, năm học 2020-2021 Năm học 2020-2021  

10. HK1, năm học 2021-

2022 Năm học 2021-2022 

 

11. HK2, năm học 2021-

2022 Năm học 2021-2022 

 

12. HK3, năm học 2021-

2022 Năm học 2021-2022 

 

13. HK1, năm học 2022-

2023 Năm học 2021-2022 

 

10 H6.06.04.05   

Đề tài NCKH sinh viên 

https://cns.ctu.edu.vn/don-

vi-thuoc-khoa/bo-mon-hoa-

hoc/de-tai/cap-truong-cua-

  BMHH 

 

https://cns.ctu.edu.vn/don-vi-thuoc-khoa/bo-mon-hoa-hoc/de-tai/cap-truong-cua-sinh-vien.html
https://cns.ctu.edu.vn/don-vi-thuoc-khoa/bo-mon-hoa-hoc/de-tai/cap-truong-cua-sinh-vien.html
https://cns.ctu.edu.vn/don-vi-thuoc-khoa/bo-mon-hoa-hoc/de-tai/cap-truong-cua-sinh-vien.html
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sinh-vien.html 

12 

  

  

  

H6.06.01.12 

  

  

Danh sách đề tài NCKH của 

GV Bộ môn  
   

 

1. 

https://cns.ctu.edu.vn/don-

vi-thuoc-khoa/bo-mon-hoa-

hoc/de-tai/cap-nha-nuoc-bo-

quoc-te.html 

 

  

BMHH 

  

 

 

2. 

https://cns.ctu.edu.vn/don-

vi-thuoc-khoa/bo-mon-hoa-

hoc/de-tai/cap-truong-cua-

can-bo.html 

 

13   H6.06.01.10 Quy định quản lý KHCN 
144/QĐ-ĐHCT, 

01/2016 
Trường ĐHCT 

 

14 H6.06.04.06   

Dữ liệu báo cáo seminar của 

BMHH 

(https://cns.ctu.edu.vn/don-

vi-thuoc-khoa/bo-mon-hoa-

hoc/seminar.html) 

 BMHH 

 

15 H6.06.04.07   

Quy định về việc biên soạn, 

lựa chọn, thẩm định, xuất 

bản, phát hành, duyệt và sử 

dụng giáo trình, tài liệu học 

tập  

3054/QĐ-ĐHCT, 

28/08/2015 
Trường ĐHCT 

 

https://cns.ctu.edu.vn/don-vi-thuoc-khoa/bo-mon-hoa-hoc/de-tai/cap-truong-cua-sinh-vien.html
https://cns.ctu.edu.vn/don-vi-thuoc-khoa/bo-mon-hoa-hoc/de-tai/cap-nha-nuoc-bo-quoc-te.html
https://cns.ctu.edu.vn/don-vi-thuoc-khoa/bo-mon-hoa-hoc/de-tai/cap-nha-nuoc-bo-quoc-te.html
https://cns.ctu.edu.vn/don-vi-thuoc-khoa/bo-mon-hoa-hoc/de-tai/cap-nha-nuoc-bo-quoc-te.html
https://cns.ctu.edu.vn/don-vi-thuoc-khoa/bo-mon-hoa-hoc/de-tai/cap-nha-nuoc-bo-quoc-te.html
https://cns.ctu.edu.vn/don-vi-thuoc-khoa/bo-mon-hoa-hoc/de-tai/cap-nha-nuoc-bo-quoc-te.html
https://cns.ctu.edu.vn/don-vi-thuoc-khoa/bo-mon-hoa-hoc/de-tai/cap-truong-cua-can-bo.html
https://cns.ctu.edu.vn/don-vi-thuoc-khoa/bo-mon-hoa-hoc/de-tai/cap-truong-cua-can-bo.html
https://cns.ctu.edu.vn/don-vi-thuoc-khoa/bo-mon-hoa-hoc/de-tai/cap-truong-cua-can-bo.html
https://cns.ctu.edu.vn/don-vi-thuoc-khoa/bo-mon-hoa-hoc/de-tai/cap-truong-cua-can-bo.html
https://cns.ctu.edu.vn/don-vi-thuoc-khoa/bo-mon-hoa-hoc/de-tai/cap-truong-cua-can-bo.html
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16  H5.05.04.03 

Phân công CVHT     

 

1. Quyết định của Trường 

ĐHCT cử cán bộ làm công 

tác CVHT K44 

4513/ QĐ-ĐHCT, 

11/10/2018 

 

 

2. Quyết định của Trường 

ĐHCT cử cán bộ làm công 

tác CVHT K45 

4369/ QĐ-ĐHCT, 

02/10/2019 

 

 

3. Quyết định của Trường 

ĐHCT cử cán bộ làm công 

tác CVHT K46 

3880/ QĐ-ĐHCT, 

11/11/2020 

 

 

4. Quyết định của Trường 

ĐHCT cử cán bộ làm công 

tác CVHT K47 

3683/ QĐ-ĐHCT, 

01/10/2021 

 

 

5. Quyết định của Trường 

ĐHCT cử cán bộ làm công 

tác CVHT K48 

4336/QĐ-ĐHCT, 

10/10/2022 

 

 

Tiêu chí 6.5    

1 H6.06.05.01   

Thông báo v/v đăng ký nhu 

cầu đào tạo, bồi dưỡng viên 

chức, người lao động năm 

2017-2020  

2017-2020 Trường ĐHCT 

 

2 
H6.06.05.02 

  

  

  

Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng 

nâng cao trình độ viên chức 
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1. Năm học 2015-2016 Năm 2015   

  

 Khoa KHTN 

 

2. Năm học 2016-2017 Năm 2016 

3. Năm học 2018-2019 Năm 2018 

3 

H6.06.05.03 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tổng hợp nhu cầu đào tạo 

bồi dưỡng ngắn hạn và dài 

hạn từ các đơn vị trong 

Trường 

   

 

1. Năm học 2016-2017 Năm 2017 

Trường ĐHCT 

 

2. Năm học 2017-2018 Năm 2018 

3. Năm học 2018-2019 Năm 2019 

4. Năm học 2019-2020 Năm 2020 

4   H6.06.02.02 

Quy định chế độ làm việc 

đối với giảng viên ĐHCT 
  

Trường ĐHCT 

 

1. Năm 2015 
4412/ QĐ-ĐHCT, 

25/11/2015 

2. Năm 2020 
223/ QĐ-ĐHCT, 

03/02/2020 

3. Năm 2021 
871/QĐ-ĐHCT, 

14/04/2021 

5 H6.06.05.04   
Quyết định cử đi học và thu 

nhận 
Năm 2015-2019 Trường ĐHCT 

 

6 H6.06.05.05  
Bằng tiến sĩ của các GV 

BMHH  
Năm 2019  Phòng TCCB 

 

7   H6.06.01.11 
Bồi dưỡng thăng hạng và 

tập huấn NVSP 
  Trường ĐHCT 

 



59 
 

 
 

8   H6.06.02.04 Danh hiệu thi đua       

9     
1. Mẫu Bảng chấm điểm thi 

đua cá nhân năm học 
2017-2018 Phòng TCCB 

 

   

2. QĐ về việc công nhận 

danh hiệu Chiến sĩ thi đua 

cấp cơ sở năm 2016-2020 

3210/QĐ-ĐHCT, 

16/08/2016 

Trường ĐHCT 

 

2755/QĐ-ĐHCT, 

15/08/2017 

 

3619/QĐ-ĐHCT, 

22/08/2018 

 

3453/QĐ-ĐHCT, 

21/08/2019 

 

2194/QĐ-ĐHCT, 

21/08/2020 

 

10    H6.06.04.01 

Quy định về yêu cầu tiến 

trình phấn đấu đối với GV 

ĐHCT 

5870/QĐ-ĐHCT, 

17/12/2013 

Trường ĐHCT 

 

 

11 

H6.06.05.06 

  

  

  

  

  

Báo cáo tiến độ học tập     

1. Báo cáo tiến độ học tập 

định kì 6 tháng 
Năm 2015-2020 

 Phòng TCCB 

 

2. Đơn xin kéo dài thời gian 

học tập 
Năm 2015-2020 

 

14   H6.06.01.14 

Hoạt động ngày hội khoa 

học tự nhiên (Open Day) 

của dự án MOMA 

https://momavietnam.com/ 

  

 

https://momavietnam.com/
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https://momavietnam.com/o

pen-day-2021-at-the-

college-of-natural-sciences-

can-tho-university/ 

Tiêu chí 6.6    

1 
  

  

 H6.06.01.09 

  

  

Quy chế Chi tiêu nội bộ 

Trường ĐHCT 
   

 

1. Năm 2017 
939/QĐ-ĐHCT,  

28/03/2017  Trường ĐHCT 

  

 

2. Năm 2021 
965/QĐ-ĐHCT,  

19/04/2021 

2    H6.06.01.10 Quy định quản lý KHCN 
144/QĐ-ĐHCT, 

01/2016 
Trường ĐHCT 

 

3   H6.06.02.02 

Quy định chế độ làm việc 

đối với giảng viên ĐHCT 
  

Trường ĐHCT 

 

1. Năm 2015 
4412/ QĐ-ĐHCT, 

25/11/2015 

2. Năm 2020 
223/ QĐ-ĐHCT, 

03/02/2020 

3. Năm 2021 
871/QĐ-ĐHCT, 

14/04/2021 

4 
H6.06.06.01 

  

  

  

Quy chế tổ chức và hoạt 

động của Trường ĐHCT 
   

 

https://momavietnam.com/open-day-2021-at-the-college-of-natural-sciences-can-tho-university/
https://momavietnam.com/open-day-2021-at-the-college-of-natural-sciences-can-tho-university/
https://momavietnam.com/open-day-2021-at-the-college-of-natural-sciences-can-tho-university/
https://momavietnam.com/open-day-2021-at-the-college-of-natural-sciences-can-tho-university/
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    1. Quyết định ban hành về 

quy chế tổ chức và hoạt 

động của Trường ĐHCT 

355/QĐ-ĐHCT, 

18/02/2019  Trường 

ĐHCT 

  

 

2. Nghị quyết ban hành về 

quy chế tổ chức và hoạt 

động của Trường ĐHCT 

29/NQ-HĐT, 

19/05/2020 

5   H6.06.03.04 

Quy chế bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại, từ chức, miễn 

nhiệm viên chức quản lý các 

đơn vị thuộc Trường ĐHCT 

  Trường ĐHCT 

 

6 

  

  

  

  

  

  

H6.06.04.03 

  

  

  

  

  

Kế hoạch thực hiện công tác 

đánh giá, phân loại viên 

chức và xét thi đua, khen 

thưởng hàng năm 

   

 

1. Năm 2015-2016  
774/ĐHCT-TĐKT, 

04/05/2016 
  

 

 

 

Trường ĐHCT 

  

  

  

  

 

2. Năm 2016-2017 
871/ĐHCT-TĐKT, 

08/05/2017 

3. Năm 2017-2018 
906/ĐHCT-TCCB, 

10/05/2018 

4. Năm 2018-2019 
984/KH-ĐHCT, 

15/5/2019 

5. Năm 2019-2020 
939/KH-ĐHCT, 

19/5/2020 
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6. Năm 2020 - 2021 
1015/KH-ĐHCT, 

27/5/2020 
 

 

7 H6.06.06.02   

Kế hoạch năm học 2015-

2016; 2016-2017; 2017-

2018; 2018-2019; 2019-

2020 

2015-2020 

 
Khoa KHTN 

 

8 H6.06.06.03   
Quản lý online kết quả 

giảng dạy và NCKH 
  Trường ĐHCT 

 

9 

H6.06.06.04 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Biên bản Họp xét thi đua 

khen thưởng – Khoa KHTN 
   

 

1. Năm học 2015-2016 
 80/KHTN 

22/06/2016 

  

 Khoa KHTN 

  

 

2. Năm học 2016-2017 
  80/KHTN 

22/06/2016 

3. Năm học 2017-2018 
 140/KHTN 

09/07/2018 

4. Năm học 2018-2019 
144/KHTN 

12/07/2019 

5. Năm học 2019-2020 
 70/KHTN 

06/07/2020 

10 

H6.06.06.05 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Quyết định về việc nâng bậc 

lương, phụ cấp thâm niên 

vượt khung, đối với viên 

chức người lao động từ 2015 

– 2020 
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1. Năm 2015 
4871/QĐ-ĐHCT, 

24/12/2015 
  

 

 

 

Trường ĐHCT 

 

 

 

 

 

 

 

Trường ĐHCT 

  

  

  

  

 

2. Năm 2016 
5811/QĐ-ĐHCT, 

29/12/2016 

3. Năm 2017 
5161/QĐ-ĐHCT, 

29/12/2017 

4. Đợt 1 năm 2018 
3260/QĐ-ĐHCT, 

06/08/2018 

5. Đợt 2 năm 2018 
6120/QĐ-ĐHCT, 

25/12/2018 

6. Đợt 1 năm 2019 
2802/QĐ-ĐHCT, 

12/07/2019 

7. Đợt 2 năm 2019 
6403/QĐ-ĐHCT, 

31/12/2019 

8. Đợt 1 năm 2020 
1534/QĐ-ĐHCT, 

02/02/2020 

9. Đợt 2 năm 2020 
4961/QĐ-ĐHCT, 

31/12/2020 

11 H6.06.06.06   
Sơ yếu lý lịch khoa học cán 

bộ mới nhất  
Năm 2020 Phòng TCCB 

 

12 

  

  

  

H6.06.02.04 

  

  

Xét thi đua cá nhân   Trường ĐHCT  

1. Mẫu Bảng chấm điểm thi 

đua cá nhân năm học 
2017-2018 Phòng TCCB 

 

2502/QĐ-ĐHCT, 

13/07/2015 
Trường ĐHCT 
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2. QĐ về việc công nhận 

danh hiệu Chiến sĩ thi đua 

cấp cơ sở năm 2015-2020 

3210/QĐ-ĐHCT, 

16/08/2016 

2755/QĐ-ĐHCT, 

15/08/2017 

3619/QĐ-ĐHCT, 

22/08/2018 

3453/QĐ-ĐHCT, 

21/08/2019 

2194/QĐ-ĐHCT, 

21/08/2020 

13  H6.06.02.05 Bảng quyết toán hàng năm Năm 2015-2020 BMHH  

14 

H6.06.06.07 

  

  

  

  

  

Thông báo kết quả phân loại 

Công chức -Viên chức 
   

 

1. Năm 2015-2016 
1094/TB-ĐHCT, 

08/06/2016 

Trường ĐHCT 

 

2. Năm 2016-2017 
1598/TB-ĐHCT, 

6/06/2017 

3. Năm 2017-2018 
1278/TB-ĐHCT, 

27/06/2018 

4. Năm 2018-2019 
1233/TB-ĐHCT, 

17/06/2019  

5. Năm 2019-2020 
1360/QD-ĐHCT, 

18/06/020 

 

6. Năm 2020 - 2021 
1845/QD-ĐHCT, 

22/06/2021 
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Tiêu chí 6.7    

1   H6.06.02.02 

Quy định chế độ làm việc 

đối với giảng viên ĐHCT 
  

Trường ĐHCT 

 

1. Năm 2015 
4412/ QĐ-ĐHCT, 

25/11/2015 

 

2. Năm 2020 
223/ QĐ-ĐHCT, 

03/02/2020 

3. Năm 2021 
871/QĐ-ĐHCT, 

14/04/2021 

2 

  

  

  

H6.06.01.09 

  

  

Quy chế Chi tiêu nội bộ 

Trường ĐHCT 
   

 

1. Năm 2017 
939/QĐ-ĐHCT,  

28/03/2017  Trường ĐHCT 

  

 

2. Năm 2021 
965/QĐ-ĐHCT,  

19/04/2021 

3   H6.06.01.10 Quy định quản lý KHCN 
144/QĐ-ĐHCT,  

01/2016 
Trường ĐHCT 

 

4 H6.06.07.01   Sổ tay NCKH  Năm 2019 Trường ĐHCT  

   

Kế hoạch định hướng 

nghiên cứu khoa học của 

BMHH giai đoạn 2017-2022 

Năm 2017 BMHH 

 

5   H6.06.02.03 
Đăng ký khối lượng công 

tác của GVHH 
Năm 2016-2020 Trích lục 

 

6 H6.06.07.02   
Chức năng nhiệm vụ của 

phòng KH-HTQT 
  Trường ĐHCT 
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(https://dra.ctu.edu.vn/gioi-

thieu/chuc-nang-nhiem-

vu.htm) 

7 H6.06.07.03   
Báo cáo thường niên 

Trường ĐHCT  
Năm 2018 - 2022 Trường ĐHCT 

 

8   H6.06.04.06 Dữ liệu seminar BMHH Năm 2015-2022 BMHH  

9 H6.06.07.04   

Quy định quản lý nhiệm vụ 

hợp tác quốc tế song phương 

về KHCN cấp Bộ 

56/2012/TT-BGDĐT, 

12/2012 
Trường ĐHCT 

 

10 

H6.06.07.05 

  

  

  

  

  

Thông tin báo cáo nghiên 

cứu KH 
    

 

1. 

https://sj.ctu.edu.vn/ql/docgi

a  

  Trường ĐHCT 

 

2. 

https://cns.ctu.edu.vn/don-

vi-thuoc-khoa/bo-mon-hoa-

hoc/bai-bao.html 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BMHH 

 

3. 

https://cns.ctu.edu.vn/don-

vi-thuoc-khoa/bo-mon-hoa-

hoc/de-tai/cap-nha-nuoc-bo-

quoc-te.html 

 

 

4. 

https://cns.ctu.edu.vn/don-
 

 

https://sj.ctu.edu.vn/ql/docgia
https://sj.ctu.edu.vn/ql/docgia
https://sj.ctu.edu.vn/ql/docgia
https://cns.ctu.edu.vn/don-vi-thuoc-khoa/bo-mon-hoa-hoc/bai-bao.html
https://cns.ctu.edu.vn/don-vi-thuoc-khoa/bo-mon-hoa-hoc/bai-bao.html
https://cns.ctu.edu.vn/don-vi-thuoc-khoa/bo-mon-hoa-hoc/bai-bao.html
https://cns.ctu.edu.vn/don-vi-thuoc-khoa/bo-mon-hoa-hoc/bai-bao.html
https://cns.ctu.edu.vn/don-vi-thuoc-khoa/bo-mon-hoa-hoc/de-tai/cap-nha-nuoc-bo-quoc-te.html
https://cns.ctu.edu.vn/don-vi-thuoc-khoa/bo-mon-hoa-hoc/de-tai/cap-nha-nuoc-bo-quoc-te.html
https://cns.ctu.edu.vn/don-vi-thuoc-khoa/bo-mon-hoa-hoc/de-tai/cap-nha-nuoc-bo-quoc-te.html
https://cns.ctu.edu.vn/don-vi-thuoc-khoa/bo-mon-hoa-hoc/de-tai/cap-nha-nuoc-bo-quoc-te.html
https://cns.ctu.edu.vn/don-vi-thuoc-khoa/bo-mon-hoa-hoc/de-tai/cap-nha-nuoc-bo-quoc-te.html
https://cns.ctu.edu.vn/don-vi-thuoc-khoa/bo-mon-sinh-hoc/de-tai/cap-truong-cua-can-bo.html
https://cns.ctu.edu.vn/don-vi-thuoc-khoa/bo-mon-sinh-hoc/de-tai/cap-truong-cua-can-bo.html
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vi-thuoc-khoa/bo-mon-sinh-

hoc/de-tai/cap-truong-cua-

can-bo.html 

 

5. 

https://cns.ctu.edu.vn/don-

vi-thuoc-khoa/bo-mon-hoa-

hoc/seminar.html  

 

 

11   H6.06.01.12 

Danh sách đề tài NCKH của 

GV Bộ môn từ năm 2015 

đến nay 

Tháng 12/2020 

 

12  H6.06.07.06  
Minh chứng về khen thưởng 

SV tham gia NCKH 
    

 

13 H6.06.07.07   
Danh sách các nhóm nghiên 

cứu của Khoa 
  Khoa KHTN 

 

Tiêu chuẩn 7 

Tiêu chí 7.1 

1   H4.04.01.01 

Đề án điều chỉnh, bổ sung 

quy hoạch phát triển tổng 

thể Trường ĐHCT trọng 

điểm đến năm 2022, tầm 

nhìn đến năm 2030 

Năm 2019 

 

 

 

Trường ĐHCT 

 

 

2 

  

  

  

H6.06.01.09 

 

Quy chế Chi tiêu nội bộ 

Trường ĐHCT 
   

 

1. Năm 2017 
939/QĐ-ĐHCT,  

28/03/2017  

Trường ĐHCT 

  

 

https://cns.ctu.edu.vn/don-vi-thuoc-khoa/bo-mon-sinh-hoc/de-tai/cap-truong-cua-can-bo.html
https://cns.ctu.edu.vn/don-vi-thuoc-khoa/bo-mon-sinh-hoc/de-tai/cap-truong-cua-can-bo.html
https://cns.ctu.edu.vn/don-vi-thuoc-khoa/bo-mon-sinh-hoc/de-tai/cap-truong-cua-can-bo.html
https://cns.ctu.edu.vn/don-vi-thuoc-khoa/bo-mon-hoa-hoc/seminar.html
https://cns.ctu.edu.vn/don-vi-thuoc-khoa/bo-mon-hoa-hoc/seminar.html
https://cns.ctu.edu.vn/don-vi-thuoc-khoa/bo-mon-hoa-hoc/seminar.html
https://cns.ctu.edu.vn/don-vi-thuoc-khoa/bo-mon-hoa-hoc/seminar.html
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2. Năm 2021 
965/QĐ-ĐHCT,  

19/04/2021 

3. Năm 2022 

266/QĐ-ĐHCT 

17/02/2022 
 

 

 

3 

 

H7.07.01.01 

 

  

1. Đề nghị tuyển dụng viên 

chức năm 2023 

31/KH-KHTN, 

13/02/2023 
Khoa KHTN 

 

2. Quyết định về việc quy 

định chức năng nhiệm vụ 

của các phòng chức năng 

thuộc Trường ĐHCT. 

(https://dap.ctu.edu.vn/imag

es/upload/QD2346_Quy-

dinh-chuc-nang-nhiem-vu-

cac-phong-thuoc-

truong.pdf) 

Số 2346/QĐ-ĐHCT, 

21/7/2014 
Trường ĐHCT 

 

4   H6.06.03.02 
Quy trình công tác tại 

Trường ĐHCT 

5706/QĐ-ĐHCT, 

21/12/2016 
Trường ĐHCT 

 

5 

 

  

  

  

 H6.06.01.04 

  

  

  

Kế hoạch tuyển dụng viên 

chức 
   

 

1. Năm 2019 
2945/TB-ĐHCT, 

13/12/2019 
 

 

Trường ĐHCT 

  

 

2. Năm 2020 
1639/TB-ĐHCT, 

27/07/2020 
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3. Năm 2021 
826/KH-ĐHCT,  

04/05/2021 

  

4. Năm 2022 
1217/TB-ĐHCT, 

29/04/2022 
 

 

6 

 

  

  

 H6.06.01.05 

  

Thông báo tuyển dụng viên 

chức 
   

 

1. Năm 2019 
2945/TB-ĐHCT, 

13/12/2019 Trường ĐHCT 

  

 

2. Năm 2020 
1639/TB-ĐHCT, 

27/7/2020 

3. Năm 2022 

1217/TB-ĐHCT, 

29/04/2022 
 

 

7 H7.07.01.02  

Công văn v/v khám sức 

khỏe cho viên chức, người 

lao động năm 2022 

85/CĐ, 22/08/2022 
Công đoàn 

Trường ĐHCT 

 

8 

H7.07.01.03 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Đội ngũ nhân viên Trường 

ĐHCT 
    

 

1. Thống kê số lượng nhân 

viên các phòng ban chức 

năng 

09/2018 
 

Phòng TCCB 

 

 

2. Số liệu thống kê công 

chức-viên chức-người lao 

động của Trường năm 2021 

31/12/2021 

3. Phân công nhiệm vụ văn 

phòng khoa KHTN 
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(https://cns.ctu.edu.vn/don-

vi-thuoc-khoa/van-phong-

khoa/nhan-su-vp.html) 

4. Phân công nhiệm vụ ở 

văn phòng Khoa KHTN 
251/KHTN, 22/11/2019 

 Khoa KHTN 

  

 

5. Thống kê thực trạng đội 

ngũ nhân viên hành chính, 

hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị  

8/10/2021  

 

6. Thống kê số lượng viên 

chức - người lao động đến 

quý 4/2022 

(https://dap.ctu.edu.vn/so-

lieu-thon/88-so-lieu-thong-

ke-quy-3-2035.html) 

  

 

9 H7.07.01.04  

Giới thiệu chức năng nhiệm 

vụ của các phòng ban, trung 

tâm 

 

 

 

1. Phòng Đào tạo 

(https://daa.ctu.edu.vn/gi

oi-thieu-lien-he/gioi-

thieu-chung) 

 

 

2. Phòng CTSV 

(https://dsa.ctu.edu.vn/gi

oi-thieu/chuc-nang-

nhiem-vu.html) 

 

 

https://dap.ctu.edu.vn/so-lieu-thon/88-so-lieu-thong-ke-quy-3-2035.html
https://dap.ctu.edu.vn/so-lieu-thon/88-so-lieu-thong-ke-quy-3-2035.html
https://dap.ctu.edu.vn/so-lieu-thon/88-so-lieu-thong-ke-quy-3-2035.html
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3. Trung tâm học liệu 

(https://lrc.ctu.edu.vn/ind

ex.php/aboutus/intro) 

 

 

 

4. Trung tâm tư vấn, hỗ trợ 

và khỉ nghiệp sinh viên 

(https://scs.ctu.edu.vn/tra

ng-chu/chuc-nang-

nhiem-vu) 

 

 

10 

H7.07.01.05 

  

  

  

  

  

Quyết định thư ký kiêm 

nhiệm BMHH 
   

 

1. 2013 
743/QĐ-ĐHCT, 

26/02/2013 
 Trường 

ĐHCT 

  

 

2. 2020 
614/QĐ-ĐHCT, 

25/03/2020 

11 H7.07.01.06   
Quyết định Trưởng PTN 

BMHH năm 2018 

3393/QĐ-ĐHCT, 

06/09/2018 
Trường ĐHCT 

 

12 

H7.07.01.07 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hợp đồng giao khoán công 

việc của BMHH  
   

 

1. 01/01/2016 
056/HĐLĐ-TCCB, 

01/01/2016 

  

 

Trường ĐHCT 

  

  

  

 

2. 30/06/2020 
232/HĐ-TCCB, 

30/06/2020 

3. 02/11/2020 
305/HĐ-TCCB, 

02/11/2020 
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4. 31/12/2020 
39/HĐ-TCCB, 

31/12/2020 

13 H7.07.01.08   

Kết quả hệ thống lấy ý kiến 

sinh viên xét tốt nghiệp về 

chương trình đào tạo các 

năm 

  

Trung tâm 

QLCL 

 

1. Năm 2020-2021   

2. Năm 2021-2022   

14 

  

  

  

H1.01.01.06 

  

  

Tài liệu khảo sát các BLQ: 

30/06/2021; 30/9/2021 

BMHH, Khoa 

KHTN 

 

1. Khảo sát SV 

2. Khảo sát giảng viên 

3. Khảo sát cựu SV 

 

15 H7.07.01.09   

Kết quả khảo sát giảng viên 

về phục vụ hỗ trợ đào tạo 

của trường 2021-2022 

 27/12/2021-09/01/2022 
Trung tâm 

QLCL 

 

Tiêu chí 7.2    

1   H6.06.03.01 

QĐ ban hành quy định 

tuyển dụng viên chức 

Trường ĐHCT năm 2021 

1980/QĐ-ĐHCT, 

30/06/2021  
Trường ĐHCT 

 

2 

  

  

  

  

H6.06.03.03 

  

  

  

Quy chế bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại, từ chức, miễn 

nhiệm viên chức quản lý các 

đơn vị thuộc Trường ĐHCT 
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1. Năm 2013 

2511/QĐ-ĐHCT, 

06/2013 
 

 

 

Trường ĐHCT 

  

  

  

 

2. Năm 2015 
598/QĐ-ĐHCT, 

16/3/2015 

3. Năm 2018 
773/QĐ-ĐHCT, 

21/3/2018 

4. Năm 2021 
QĐ số 844/QĐ-ĐHCT 

ngày 13/4/2021 

  H7.07.01.01 
1. ]Đề nghị tuyển dụng viên 

chức năm 2023 

31/KH-KHTN, 

13/02/2023 
Khoa KHTN 

 

   

2. Quyết định về việc quy 

định chức năng nhiệm vụ 

của các phòng chức năng 

thuộc Trường ĐHCT. 

(https://dap.ctu.edu.vn/imag

es/upload/QD2346_Quy-

dinh-chuc-nang-nhiem-vu-

cac-phong-thuoc-

truong.pdf) 

Số 2346/QĐ-ĐHCT, 

21/7/2014 
Trường ĐHCT 

 

3 H7.07.02.01   

Quyết định ban hành quy 

định về chức năng, nhiệm 

vụ và tốt chức hoạt động của 

văn phòng khoa, viện, trung 

tâm và bộ môn trực thuộc 

Trường ĐHCT. 

1052/QĐ-ĐHCT, 

25/03/2013 
Trường ĐHCT 
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4 H7.07.02.02  
Đề xuất nhu cầu tuyển dụng 

nhân viên của BMHH 
15/01/2023 BMHH 

 

5 

 

H7.07.02.03 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Thông báo về việc lập kế 

hoạch tuyển dụng viên chức 

các năm 

   

 

1. Năm 2017 
3579/TB-ĐHCT, 

21/12/2016 

 

 

Trường ĐHCT 

 

 

 

 

2. Năm 2018 

176/TB-ĐHCT, 

25/1/2018 

2645/TB-ĐHCT, 

07/12/2018 

3. Năm 2020 
2673/TB-ĐHCT, 

10/11/2020 

4. Năm 2021 
826/KH-ĐHCT ngày 

4/5/2021 

5. Năm 2022 
3052/KH-ĐHCT, 

29/09/2022 

 

6 

H7.07.02.04 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Công văn v/v phê duyệt kế 

hoạch tuyển dụng viên chức 

cho năm 

   

 

1. Năm 2015 
535-ĐHCT-TCCB, 

30/03/2015 
Trường ĐHCT 

 

2. Năm 2019 
597/ĐHCT-TCCB, 

26/03/2019 
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3. Năm 2020 đơn vị trả 

lương 

437/ĐHCT-TCCB, 

4/3/2020 

1054/QĐ-ĐHCT  

27/5/2020 

4.Năm 2021 
483/TCCB-ĐHCT, 

19/3/2021 

5. Năm 2022 
192/ĐHCT-TCCB, 

26/01/2022 

7 

  

  

  

H6.06.01.05 

  

  

Thông báo tuyển dụng nhân 

viên. 
  

 

1. Tháng 01 năm 2020 

(https://www.ctu.edu.vn/tho

ng-bao/2540-thong-bao-

tuyen-dung-lao-dong-tai-

truong-dai-hoc-can-tho-

2.html) 

33/TB-ĐHCT, 

06/01/2020 
Trường ĐHCT 

 

2. Tháng 05 năm 2020  

(https://www.ctu.edu.vn/tho

ng-bao/2598-thong-bao-

tuyen-dung-vien-chuc-lam-

viec-tai-truong-dai-hoc-can-

tho.html) 

826/TB-ĐHCT, 

04/05/2020 
Trường ĐHCT 

 

3. Tháng 10 năm 2021 

2009/TB-ĐHCT, 

13/10/2021 
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4. Tháng 04 năm 2022 

1217/TB-ĐHCT, 

29/04/2022 
 

 

8 
  

  

H6.06.01.07 

  

Kết quả tuyển dụng   

Trường ĐHCT 

  

 

1. Năm 2020 
2313/TB-ĐHCT, 

28/09/2020 

 

2. Năm 2022 

2557/QĐ-ĐHCT, 

15/07/2022 

 

9 H7.07.02.05   

Thống kê số lượng tuyển 

dụng NV từ năm 2018 đến  

năm 2022 

7/12/22 Phòng TCCB 

 

10 H7.07.02.06  
Quyết định phân công 

nhiệm vụ công tác 

4279/QĐ-ĐHCT, 

05/10/2022 
Trường ĐHCT 

 

Tiêu chí 7.3    

1 H7.07.03.01  

Báo cáo Tổng kết năm học 

và phương hướng hoạt động 

KHTN 2018-2022 

  

 

1. Năm 2018 15/09/2018 

Khoa KHTN 

 

2. Năm 2019 21/09/2019 
 

3. Năm 2020 28/11/2020 
 

4. Năm 2021 
16/11/2021 
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5. Năm 2022 
18/10/2022 

 

2 H7.07.03.02  

Thông báo bổ sung lý lịch, 

văn bằng, chứng chỉ 
  

 

1. Năm 2018 

(https://dp.ctu.edu.vn/tho

ng-bao/67-bo-sung-ly-

lich-van-bang-chung-chi-

nam-2018.html) 

 Phòng TCCB 

 

2. Năm 2020 
365/ĐHCT-TCCB, 

27/02/2020 
Phòng TCCB 

 

3 

  

  

  

  

  

H6.06.04.03 

  

  

  

  

Kế hoạch thực hiện công tác 

đánh giá, phân loại viên 

chức và xét thi đua, khen 

thưởng hàng năm 

   

 

1. Năm 2016-2017 

871/ĐHCT-TĐKT, 

08/05/2017 

Trường ĐHCT 

 

2. Năm 2017-2018 

906/ĐHCT-TCCB, 

10/05/2018 

3. Năm 2018-2019 

984/KH-ĐHCT, 

15/5/2019 

4. Năm 2019-2020 

939/KH-ĐHCT, 

19/5/2020 

5. Năm 2020-2021 

1015/KH-ĐHCT, 

27/05/2021 
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6. Năm 2021-2022 

1436/KH-ĐHCT, 

23/05/2022 

4 

  

  

  

  

  

  

H6.06.04.04 

  

  

  

  

  

Danh sách tổng hợp đánh 

giá và phân loại viên chức 

hàng năm 

   

 

1. Năm học 2015-2016 Năm 2016   

 

Khoa KHTN 

  

  

 

2. Năm học 2016-2017 Năm 2017 

3. Năm học 2017-2018 Năm 2018 

4. Năm học 2018-2019 Năm 2019 

5. Năm học 2019-2020 Năm 2020 

5 

  

  

  

  

  

  

H6.06.06.04 

  

  

  

  

  

Biên bản Họp xét thi đua 

khen thưởng – KHTN 
   

 

1. Năm học 2015-2016 
Số 80/KHTN ngày 

22/6/2016  

 

 

 

Khoa KHTN 

 

 

 

 

2. Năm học 2016-2017   7/2017 

3. Năm học 2017-2018 
Số 140/KHTN, 

9/7/2018 

4. Năm học 2018-2019 
Số 144/KHTN, 

7/12/2019 

5. Năm học 2019-2020 
Số 170/KHTN, 

6/7/2020 

6 H7.07.03.03  Bảng tự đánh giá cá nhân    

7 
  

  

H1.01.01.06 

  

Tài liệu khảo sát các BLQ:    

1. Khảo sát SV 30/06/2021; 30/9/2021  
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    2. Khảo sát giảng viên BMHH, Khoa 

KHTN 3. Khảo sát cựu sinh viên 

Tiêu chí 7.4    

1   H4.04.01.01 

Đề án điều chỉnh, bổ sung 

quy hoạch phát triển tổng 

thể Trường ĐHCT trọng 

điểm đến năm 2022, tầm 

nhìn đến năm 2030 

Năm 2019 

 

Trường ĐHCT 

 

 

2   H6.06.01.02 
Kế hoạch phát triển Khoa 

KHTN đến 2020 và 2030  
Năm 2018 Trường ĐHCT 

 

3 

H7.07.04.01 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Thông báo về việc đăng ký 

nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng 

viên chức, người lao động 

hàng năm 

   

 

1. Năm 2016 
2376/TB-ĐHCT, 

30/11/2015   

 

 

Trường ĐHCT 

  

  

  

  

 

2. Năm 2017 
3582/TB-ĐHCT, 

21/12/2016 

 

3. Năm 2018 
3312/TB-ĐHCT, 

30/11/2017 

 

4. Năm 2019 
2420/TB-ĐHCT, 

07/11/2018 

 

5. Năm 2020 
2727/TB-ĐHCT, 

25/11/2019 
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6. Năm 2021 
07/KH-ĐHCT, 

05/01/2021 

 

7. Năm 2022 
2191/TB-ĐHCT, 

05/11/2021 
 

 

4 

H7.07.04.02 

  

  

  

  

  

  

  

Dự toán kinh phí đào tạo và 

thuyết minh dự toán kinh 

phí hàng năm 

   

 

1. Năm 2018 30/11/2017 

Phòng TCCB 

 

 

2. Năm 2019 10/12/2018 

3. Năm 2020 15/11/19 

4. Năm 2021 

621/QĐ-ĐHCT, 

24/03/2021 

5 H7.07.04.03   

Thông báo về việc mở lớp 

Bồi dưỡng cán bộ quản lý 

khoa, phòng, Trường đại 

học, cao đẳng năm 2018 

1154/TB-ĐHCT, 

12/06/2018 
Trường ĐHCT 

 

6 

H7.07.04.04  

Báo cáo tổng kết năm học   

 

1. Năm học 2020-2021 

3685/BC-ĐHCT, 

31/12/2021 Trường ĐHCT 

 

2. Năm học 2021-2022 

4193/BC-ĐHCT, 

30/12/2022 Trường ĐHCT 

 

7 H7.07.04.05   

Quyết định cử viên chức 

tham dự lớp Bồi dưỡng 

ngạch Chuyên viên chính 

962/QĐ-ĐHCT, 

19/05/2020 
Trường ĐHCT 
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Tiêu chí 7.5    

1   H7.07.01.01 

Quyết định về việc quy định 

chức năng nhiệm vụ của các 

phòng chức năng thuộc 

Trường ĐHCT. 

(https://dap.ctu.edu.vn/imag

es/upload/QD2346_Quy-

dinh-chuc-nang-nhiem-vu-

cac-phong-thuoc-

truong.pdf) 

2346/QĐ-ĐHCT, 

21/07/2014 
Trường ĐHCT 

 

2   H6.06.03.02 
Quy trình công tác tại 

Trường ĐHCT 

5706/QĐ-ĐHCT, 

21/12/2016 
Trường ĐHCT 

 

3 

  

  

  

  

  

  

H7.07.01.03 

  

  

  

  

  

Đội ngũ nhân viên Trường 

ĐHCT 
    

 

1. Thống kê số lượng nhân 

viên các phòng ban chức 

năng 

09/2018 

 

Phòng TCCB 

 

 

2. Số liệu thống kê công 

chức-viên chức-người lao 

động của Trường năm 2021 

31/12/2021 

3. Phân công nhiệm vụ văn 

phòng khoa KHTN 

(https://cns.ctu.edu.vn/don-

vi-thuoc-khoa/van-phong-

khoa/nhan-su-vp.html) 
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4. Phân công nhiệm vụ ở 

văn phòng Khoa KHTN 
251/KHTN, 22/11/2019 

 

Khoa KHTN 

 

 

5. Thống kê thực trạng đội 

ngũ nhân viên hành chính, 

hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị  

8/10/21 

6. Thống kê số lượng viên 

chức - người lao động đến 

quý 4/2022 

(https://dap.ctu.edu.vn/so-

lieu-thon/88-so-lieu-thong-

ke-quy-3-2035.html) 

  

 

4 H7.07.05.01   

Website giới thiệu chức 

năng, nhiệm vụ của các 

chuyên viên, nhân viên 

Khoa KHTN 

(https://se.ctu.edu.vn/gt/to-

chuc-nang.html) 

  Trường ĐHCT 

 

5 

  

  

  

  

  

H6.06.04.03 

  

  

  

  

Kế hoạch thực hiện công tác 

đánh giá, phân loại viên 

chức và xét thi đua, khen 

thưởng hàng năm Bổ sung 

năm 2020-21 

   

 

1. Năm 2016-2017 
871/ĐHCT-TĐKT, 

08/05/2017  Trường 

ĐHCT 

 

2. Năm 2017-2018 
906/ĐHCT-TCCB, 

10/05/2018 

https://dap.ctu.edu.vn/so-lieu-thon/88-so-lieu-thong-ke-quy-3-2035.html
https://dap.ctu.edu.vn/so-lieu-thon/88-so-lieu-thong-ke-quy-3-2035.html
https://dap.ctu.edu.vn/so-lieu-thon/88-so-lieu-thong-ke-quy-3-2035.html
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3. Năm 2018-2019 
984/KH-ĐHCT, 

15/5/2019 

4. Năm 2019-2020 
939/KH-ĐHCT, 

19/5/2020 

5. Năm 2020-2021 

1015/KH-ĐHCT, 

27/05/2021 
 

 

6. Năm 2021-2022 

1436/KH-ĐHCT, ngày 

23/05/2022 
 

 

6 

H7.07.05.02 

  

  

  

  

  

  

  

Thông báo đăng ký kế 

hoạch thực hiện khối lượng 

công tác chuyên môn và 

đăng ký thi đua hàng năm 

   

 

1. Năm học 2016-2017 

2259/TB-ĐHCT, 

04/11/2016 

Trường ĐHCT 

 

2. Năm học 2017-2018 

3358/TB-ĐHCT, 

06/12/2017 

3. Năm học 2019-2020 

2224/ĐHCT-TCCB, 

01/10/2019 

4. Năm học 2020-2021 

3080/TB-

ĐHCT,18/12/2020 

 

5. Năm học 2021-2022 

3580/TB-ĐHCT, 

22/12/2021 

 

7 H7.07.05.03   

Mẫu đăng ký kế hoạch công 

tác chuyên môn và đăng ký 

thi đua năm học 

    

 



84 
 

 
 

8 

  

  

  

  

  

  

  

H6.06.04.04 

  

  

  

  

  

  

Danh sách tổng hợp đánh 

giá và phân loại viên chức 

hàng năm 

   

 

1. Năm học 2015-2016 Năm 2016   

  

  

Khoa KHTN 

  

  

 

2. Năm học 2016-2017 Năm 2017 

3. Năm học 2017-2018 Năm 2018 

4. Năm học 2018-2019 Năm 2019 

5. Năm học 2019-2020 Năm 2020 

6. Năm học 2020-2021 Năm 2021 

9 H7.07.05.04   

Biên bản họp giao ban Khoa 

KHTN 2018 - 2023 

(https://cns.ctu.edu.vn/bien-

ban.html) 

  Khoa KHTN 

 

10 

  

  

  

  

  

  

H6.06.06.04 

  

  

  

  

  

Biên bản Họp xét thi đua 

khen thưởng – Khoa KHTN 
   

 

1. Năm học 2015-2016 80/KNTH, 22/06/2016 

 Khoa KHTN 

 

2. Năm học 2016-2017 KNTH ngày 3/7/2017 

3. Năm học 2017-2018 140/KNTH, 9/7/2018 

4. Năm học 2018-2019 144/KHTN, 12/07/2019 

5. Năm học 2019-2020 
70/KHTN ngày 

6/7/2020 

11 
H7.07.05.05 

  

  

  

QĐ về việc công nhận danh 

hiệu Lao động Tiên tiến 
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1. Năm học 2017-2018 

3620/QĐ-ĐHCT, 

22/08/2018 

  

Trường ĐHCT 

 

 

2. Năm học 2018-2019 

3454/QĐ-ĐHCT, 

21/08/2019 

3. Năm học 2019-2020 

2191/QĐ-ĐHCT, 

21/08/2020 

4. Năm học 2020-2021 

3859/QĐ-ĐHCT, 

11/10/2021 

5. Năm học 2021-2022 

2785/QĐ-ĐHCT, 

05/08/2022 

 

12 

  

  

  

H6.06.02.04 

  

  

Xét thi đua cá nhân      

1. Mẫu Bảng chấm điểm thi 

đua cá nhân năm học 
2017-2018 Phòng TCCB 

 

2. QĐ về việc công nhận 

danh hiệu Chiến sĩ thi đua 

cấp cơ sở năm 2015-2020 

3210/QĐ-ĐHCT, 

16/08/2016 

Trường ĐHCT 

 

2755/QĐ-ĐHCT, 

15/08/2017 

3619/QĐ-ĐHCT, 

22/08/2018 

3453/QĐ-ĐHCT, 

21/08/2019 

2191/QĐ-ĐHCT, 

21/08/2020 
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13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

H6.06.06.05 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Quyết định về việc nâng bậc 

lương, phụ cấp thâm niên 

vượt khung, đối với viên 

chức người lao động từ 2015 

– 2020 

   

 

1. Năm 2015 
4871/QĐ-ĐHCT, 

24/12/2015 

  

  

Trường ĐHCT 

  

 

2. Năm 2016 
5811/QĐ-ĐHCT, 

29/12/2016 

 

3. Năm 2017 
5161/QĐ-ĐHCT, 

29/12/2017 

 

4. Đợt 1 năm 2018 
3260/QĐ-ĐHCT, 

06/08/2018 

 

5. Đợt 2 năm 2018 
6120/QĐ-ĐHCT, 

25/12/2018 

 

6. Đợt 1 năm 2019 
2802/QĐ-ĐHCT, 

12/07/2019 

 

7. Đợt 2 năm 2019 
6403/QĐ-ĐHCT, 

31/12/2019 

 

8. Đợt 1 năm 2020 
1534/QĐ-ĐHCT, 

02/02/2020 

 

9. Đợt 2 năm 2020 
4961/QĐ-ĐHCT, 

31/12/2020 

 

Tiêu chuẩn 8 
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Tiêu chí 8.1 

1 H8.08.01.01  

Thông tin tuyển sinh Đại 

học, Cao đẳng hệ chính quy  
  

 

1. Thông tin tuyển sinh Đại 

học 2018 

 
Trường ĐHCT 

 

 

2. Thông tin tuyển sinh Đại 

học 2019 

 

3. Thông tin tuyển sinh Đại 

học 2020 

 

4. Thông tin tuyển sinh Đại 

học 2021 

 

5. Thông tin tuyển sinh Đại 

học 2022 

 

2 

H8.08.01.02 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Đề án tuyển sinh đại học hệ 

chính quy 
   

 

1. Đề án tuyển sinh đại học 

hệ chính quy năm 2018 
Năm 2018 

  

Trường ĐHCT 

  

  

 

 

2. Đề án tuyển sinh đại học 

hệ chính quy năm 2019 
Năm 2019 

3. Đề án tuyển sinh đại học 

hệ chính quy năm 2020 
Năm 2020 

4. Đề án tuyển sinh đại học 

hệ chính quy năm 2021 
Năm 2021 

5. Đề án tuyển sinh đại học 

hệ chính quy năm 2022 
Năm 2022 
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3 H8.08.01.03 

  

  

  

Kế hoạch tuyển sinh đại học 

hệ chính quy 2018-2022 

1. Kế hoạch tuyển sinh đại 

học hệ chính quy 2018 

2. Kế hoạch tuyển sinh đại 

học hệ chính quy 2019 

3. Kế hoạch tuyển sinh đại 

học hệ chính quy 2020 

4. Kế hoạch tuyển sinh đại 

học hệ chính quy 2021 

5. Kế hoạch tuyển sinh đại 

học hệ chính quy 2022 

 
Trường ĐHCT 

 

 

4 H8.08.01.04   

Cổng thông tin điện tử tuyển 

sinh 

(https: tuyensinh.ctu.edu.vn) 

 Trường ĐHCT 

 

5 

H8.08.01.05 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ngày hội Tư vấn tuyển 

sinh‒hướng nghiệp 
   

 

1. Ngày hội Tư vấn tuyển 

sinh‒hướng nghiệp năm 

2018 

(https://www.ctu.edu.vn/tin-

tuc/464-ngay-hoi-tu-van-

tuyen-sinh-huong-nghiep-

2018-tai-truong-dai-hoc-

can-tho.html) 

 

 

Trường ĐHCT 
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2. Ngày hội Tư vấn tuyển 

sinh‒hướng nghiệp năm 

2019 

(https://www.ctu.edu.vn/tin-

tuc/1507-ngay-hoi-tu-van-

tuyen-sinh-huong-nghiep-

2019-tai-truong-dai-hoc-

can-tho.html) 

3. Ngày hội Tư vấn tuyển 

sinh‒hướng nghiệp năm 

2020 

(https://www.ctu.edu.vn/tin-

tuc/1507-ngay-hoi-tu-van-

tuyen-sinh-huong-nghiep-

2020-tai-truong-dai-hoc-

can-tho.html) 

4. Ngày hội Tư vấn tuyển 

sinh‒hướng nghiệp từ  2021 

https://www.ctu.edu.vn/tin-

tuc-su-kien/soi-noi-ngay-

hoi-tu-van-tuyen-sinh-

huong-nghiep-nam-2021-

tai-truong-dai-hoc-can-

tho.html 

https://www.ctu.edu.vn/tin-tuc/1507-ngay-hoi-tu-van-tuyen-sinh-huong-nghiep-2020-tai-truong-dai-hoc-can-tho.html
https://www.ctu.edu.vn/tin-tuc/1507-ngay-hoi-tu-van-tuyen-sinh-huong-nghiep-2020-tai-truong-dai-hoc-can-tho.html
https://www.ctu.edu.vn/tin-tuc/1507-ngay-hoi-tu-van-tuyen-sinh-huong-nghiep-2020-tai-truong-dai-hoc-can-tho.html
https://www.ctu.edu.vn/tin-tuc/1507-ngay-hoi-tu-van-tuyen-sinh-huong-nghiep-2020-tai-truong-dai-hoc-can-tho.html
https://www.ctu.edu.vn/tin-tuc/1507-ngay-hoi-tu-van-tuyen-sinh-huong-nghiep-2020-tai-truong-dai-hoc-can-tho.html
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5. Ngày hội Tư vấn tuyển 

sinh‒hướng nghiệp từ năm 

2022 

https://www.ctu.edu.vn/tin-

tuc-su-kien-t/tung-bung-

ngay-hoi-tu-van-tuyen-sinh-

huong-nghiep-nam-

2022.html 

6 

H8.08.01.06 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tờ rơi thông tin tuyển sinh     

1. Tờ rơi thông tin tuyển 

sinh năm 2018 
Năm 2018 

  

  

Trường ĐHCT 

  

  

 

 

2. Tờ rơi thông tin tuyển 

sinh năm 2019 
Năm 2019 

3. Tờ rơi thông tin tuyển 

sinh năm 2020 
Năm 2020 

4. Tờ rơi thông tin tuyển 

sinh năm 2021 
Năm 2021 

5. Tờ rơi thông tin tuyển 

sinh năm 2022 
Năm 2022 

7 H8.08.01.07   

Giới thiệu ngành Hóa dược 

(https://cns.ctu.edu.vn/don-

vi-thuoc-khoa/bo-mon-hoa-

hoc/gioi-thieu-hoa.html) 

Clip tư vấn hướng nghề 

nghiệp năm 2021 và 2022 

 

 

 

BMHH 

  

  

 

https://cns.ctu.edu.vn/don-vi-thuoc-khoa/bo-mon-hoa-hoc/gioi-thieu-hoa.html
https://cns.ctu.edu.vn/don-vi-thuoc-khoa/bo-mon-hoa-hoc/gioi-thieu-hoa.html
https://cns.ctu.edu.vn/don-vi-thuoc-khoa/bo-mon-hoa-hoc/gioi-thieu-hoa.html
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Tiêu chí 8.2    

1 

  

  

  

H8.08.01.01 

  

  

Thông tin tuyển sinh Đại 

học, Cao đẳng hệ chính quy 

từ 2018-2022 

   

 

2 

  

  

  

  

  

H8.08.01.02 

  

  

  

  

Đề án tuyển sinh đại học hệ 

chính quy 
   

 

1. Đề án tuyển sinh đại học 

hệ chính quy năm 2018 
Năm 2018 

Trường ĐHCT 

 

 

2. Đề án tuyển sinh đại học 

hệ chính quy năm 2019 
Năm 2019 

3. Đề án tuyển sinh đại học 

hệ chính quy năm 2020 
Năm 2020 

4. Đề án tuyển sinh đại học 

hệ chính quy năm 2021 
Năm 2021 

5. Đề án tuyển sinh đại học 

hệ chính quy năm 2022 
Năm 2022 

 

3 

H8.08.02.01 

  

  

  

  

  

 

Những điều Tân sinh viên 

cần biết 

https://tansinhvien.ctu.edu.v

n/ 

   

 

1. Quyết định thu nhận SV 

K43 

3174/QĐ-ĐHCT, 

06/09/2017 

  

 

 

 

 

 

2. Quyết định thu nhận SV 

K44 

3854/QĐ-ĐHCT, 

31/08/2018 
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3. Quyết định thu nhận SV 

K45 

3736/QĐ-ĐHCT, 

30/08/2019 

 

Trường ĐHCT 

   4. Quyết định thu nhận SV 

K46 
 

 

5. Quyết định thu nhận SV 

K47 
 

 

6. Quyết định thu nhận SV 

K48 
 

 

4 

H8.08.02.02 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Báo cáo kết quả tuyển sinh 

đại học hệ chính quy 
   

 

1. Báo cáo kết quả tuyển 

sinh đại học hệ chính quy 

năm 2018 

46/ĐHCT, 07/01/2019 

 

Trường ĐHCT 

 

 

2. Báo cáo kết quả tuyển 

sinh đại học hệ chính quy 

năm 2019  

 88/ĐHCT, 14/01/2020 

3. Báo cáo kết quả tuyển 

sinh đại học hệ chính quy 

năm 2020 

261/ĐHCT, 22/02/2021 

4. Kết quả tuyển sinh đại 

học hệ chính quy ngành Hoá 

dược từ năm 2018-2022 

 Phòng ĐT 

 

5 
H8.08.02.03 

  

  

  

Kết quả xét tuyển đại học hệ 

chính quy đợt 1  
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1. Kết quả xét tuyển đại học 

hệ chính quy đợt 1 năm 

2017 

2219/TB-ĐHCT-

HĐTS, 31/07/2017 

Trường ĐHCT 

 

2. Kết quả xét tuyển đại học 

hệ chính quy đợt 1 năm 

2018 

1598/TB-ĐHCT-

HĐTS, 05/08/2018 

3. Kết quả xét tuyển đại học 

hệ chính quy đợt 1 năm 

2019 

1742/TB-ĐHCT-

HĐTS, 08/08/2019 

4. Kết quả xét tuyển đại học 

hệ chính quy đợt 1 năm 

2020 theo phương thức xét 

tuyển bằng điểm học bạ 

THPT 

2359/TB-ĐHCT-

HĐTS, 04/10/2020 

5. Kết quả xét tuyển đại học 

hệ chính quy năm 2021 

bằng điểm học bạ THPT 

1482/TB-ĐHCT-

HĐTS, 22/07/2021 

6. Kết quả xét tuyển đại học 

hệ chính quy năm 2021bằng 

điểm kỳ thi THPT 

1836/TB-ĐHCT-

HĐTS, 15/09/2021 

 

7. Kết quả xét tuyển đại học 

hệ chính quy năm 2022 

bằng điểm học bạ THPT 

2020/TB-ĐHCT-

HĐTS, 30/06/2022 
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6. Kết quả xét tuyển đại học 

hệ chính quy năm 2022 

bằng điểm kỳ thi THPT 

1836/TB-ĐHCT-

HĐTS, 15/09/2022 

 

Tiêu chí 8.3    
 

1   H7.07.01.01 

Quy định chức năng, nhiệm 

vụ của các phòng chức năng 

thuộc Trường ĐHCT 

2346/QĐ-ĐHCT, 

21/07/2014 
Trường ĐHCT 

 

2   H7.07.01.03(4) 

Công văn về việc phân công 

nhiệm vụ ở văn phòng Khoa 

KHTN 

    

 

3 

H8.08.03.01 

  

  

  

  

  

Phân công cán bộ chuyên 

trách giám sát về học tập và 

rèn luyện của SV 

    

 

1. Cơ cấu tổ chức Khoa 

KHTN 

(https://cns.ctu.edu.vn/gioi-

thieu/ban-chu-nhiem.html) 

(https://cns.ctu.edu.vn/gioi-

thieu/hoi-dong-khoa.html) 

 

 

 

Khoa KHTN 

 

 

 

 

2. Tổ chức nhân sự BMHH 

(https://cns.ctu.edu.vn/don-

vi-thuoc-khoa/bo-mon-hoa-

hoc/nhan-su-hoa.html) 

 BMHH 

 

4   H5.05.04.03 Phân công CVHT       

https://cns.ctu.edu.vn/gioi-thieu/ban-chu-nhiem.html)
https://cns.ctu.edu.vn/gioi-thieu/ban-chu-nhiem.html)
https://cns.ctu.edu.vn/gioi-thieu/hoi-dong-khoa.html)
https://cns.ctu.edu.vn/gioi-thieu/hoi-dong-khoa.html)
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1. Quyết định của Trường 

ĐHCT cử cán bộ làm công 

tác CVHT K44 

4513/ QĐ-ĐHCT, 

11/10/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường ĐHCT 

  

 

 

 

 

2. Quyết định của Trường 

ĐHCT cử cán bộ làm công 

tác CVHT K45 

4369/ QĐ-ĐHCT, 

02/10/2019 

3. Quyết định của Trường 

ĐHCT cử cán bộ làm công 

tác CVHT K46 

3880/ QĐ-ĐHCT, 

11/11/2020 

4. Quyết định của Trường 

ĐHCT cử cán bộ làm công 

tác CVHT K47 

3683/ QĐ-ĐHCT, 

01/10/2021 

5. Quyết định của Trường 

ĐHCT cử cán bộ làm công 

tác CVHT K48 

4336/QĐ-ĐHCT, 

10/10/2022 

5 

H8.08.03.02 

  

  

  

  

  

Hệ thống quản lý của CVHT   

 

6 

  

  

  

  

  

H5.05.01.01 

  

  

  

  

Quyết định về việc Ban 

hành Quy định Công tác học 

vụ dành cho Sinh viên trình 

độ đại học chính quy các 

năm: 

   

 

1. Năm 2017 
2742/QĐ-ĐHCT, 

15/08/2017 
Trường ĐHCT 
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2. Năm 2019 
2748/QĐ-ĐHCT, 

12/07/2019 

3. Năm 2020 
2093/QĐ-ĐHCT, 

17/08/2020 

4. Năm 2021 
1813/QĐ-ĐHCT, 

18/06/2021 

7 

  

  

  

  

H1.01.01.03 

  

  

  

CTĐT đại học ngành Hóa 

dược 
  

Trường ĐHCT 

 

1. Năm 2017 11/11/2016  

 2. Năm 2019  31/10/2019 

3. Năm 2020  04/12/2020 

   4. Năm 2022 24/08/2022  

8 H8.08.03.03   

Hệ thống quản lý của NH 

(https://htql.ctu.edu.vn/htql/l

ogin.php) 

 Trường ĐHCT 

 

9 

H8.08.03.04 

  

  

  

  

  

Kế hoạch đánh giá điểm rèn 

luyện 
   

 

1. Hướng dẫn quy trình dánh 

giá điểm rèn luyện 
  

 

2. Kế hoạch xét điểm rèn 

luyện 
  

 

3. Thông báo về việc đánh 

giá điểm rèn luyện học kỳ 2, 

2019-2020 

72/TB-CTSV,  

13/05/2020 
Trường ĐHCT 
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4. Thông báo về việc đánh 

giá điểm rèn luyện học kỳ 1, 

2020-2021 

262/TB-CTSV, 

09/11/2020 

 

5. Thông báo về việc đánh 

giá điểm rèn luyện học kỳ 1, 

2022-2023 

330/TB-CTSV, 

07/11/2022 

 

 

6. Thông báo về việc đánh 

giá điểm rèn luyện học kỳ 1, 

2022-2023 

90/TB-CTSV, 

06/4/2023 

10 H8.08.03.05   
Thông báo SV K46 chưa 

hoàn thành hồ sơ nhập học 

279/TB-CTSV, 

24/11/2020 
Trường ĐHCT 

 

11 

H8.08.03.06 

  

  

  

  

  

Thông báo SV quy phạm 

quy chế học vụ 
   

 

1. SV không nộp bằng tốt 

nghiệp 

303/CTSV,  

13/11/2019 
  

 Trường 

ĐHCT 

 

 

300/CTSV,  

04/12/2020 

2. SV chuẩn bị hết thời gian 

đào tạo 

281/CTSV,  

24/11/2020 

12 

H8.08.03.07 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Quyết định xóa tên SV     

1. SV có kết quả học tập 

kém 

390/QĐ-ĐHCT, 

08/02/2018 

3675/QĐ-ĐHCT, 

27/08/2019 

Trường ĐHCT 
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    506/QĐ-ĐHCT, 

13/06/2020 

2595/QĐ-ĐHCT, 

09/09/2020 

2. SV hết thời gian tối đa 

đào tạo 

1237/QĐ-ĐHCT, 

23/04/2018 

3. SV nghỉ học tạm thời quá 

thời hạn 

2309/QĐ-ĐHCT, 

14/06/2018 

4. Không hoàn thành học 

phí 

3290/QĐ-ĐHCT, 

15/08/2018 

3875/QĐ-ĐHCT, 

09/09/2019 

5. Không nộp bằng tốt 

nghiệp 

86/QĐ-ĐHCT, 

09/01/2019 

13 

H8.08.03.08 

  

  

  

  

  

 

Khen thưởng SV theo năm 

học  
   

 

1. Khen thưởng SV năm học 

2018-2019 

3374/QĐ-ĐHCT, 

16/08/2019 

 Trường 

ĐHCT 

 

 

13/QD-KHTN Khoa KHTN  

2. Khen thưởng SV năm học 

2019-2020 

2635/QĐ-ĐHCT, 

15/09/2020 

 Trường 

ĐHCT 

 

3. Khen thưởng SV năm học 

2021-2022 

749/QĐ-ĐHCT, 

23/03/2022 
Trường ĐHCT 
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4. Khen thưởng SV năm học 

2021-2022 

3500/QĐ-ĐHCT, 

30/08/2022 
Trường ĐHCT 

 

14 
H8.08.03.09 

  

  

  

 

Khen thưởng SV tốt nghiệp 

KKHTN 
   

 

1. Khen thưởng SV KKHTN 

2018 

2863/QĐ-ĐHCT, 

06/07/2018 

Trường ĐHCT 

 

2. Khen thưởng SV KKHTN 

2020 

2635//QĐ-ĐHCT, 

15/09/2020 

121/KHTN 

 

3. Tặng giấy khen cho sinh 

viên tốt nghiệp 2021 

3153/QĐ-ĐHCT, 

12/8/2021 

 

4. Khen thưởng SV KKHTN 

2021 

3152/QĐ-ĐHCT, 

18/08/2021 

 

5. Tặng giấy khen cho sinh 

viên tốt nghiệp K44 

4727/QĐ-ĐHCT, 

19/10/2022 

6. Khen thưởng SV KKHTN 

2022 

3465/QĐ-ĐHCT, 

29/08/2022 

Tiêu chí 8.4    
 

1 H8.08.04.01   Quy định về công tác CVHT 
2067/QĐ-ĐHCT, 

04/12/2007 
Trường ĐHCT 

 

2 

H8.08.04.02 

  

  

  

  

  

Thực hiện giờ sinh hoạt 

CVHT 
   

 

1. Kế hoạch kiểm tra tình 

hình thực hiện giờ sinh hoạt 

CVHT 2018 

 Trường ĐHCT 
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2. Kế hoạch kiểm tra tình 

hình thực hiện giờ sinh hoạt 

CVHT 2019 

118/KH-ĐHCT, 

15/01/2019 

 

3. Kế hoạch kiểm tra tình 

hình thực hiện giờ sinh hoạt 

CVHT 2020 

2854/KH-ĐHCT, 

27/11/2020 

 

4. Kế hoạch kiểm tra tình 

hình thực hiện giờ sinh hoạt 

CVHT 2021 

 

 

5. Kế hoạch kiểm tra tình 

hình thực hiện giờ sinh hoạt 

CVHT 2022 

 

 

 

6. Kế hoạch kiểm tra tình 

hình thực hiện giờ sinh hoạt 

CVHT 2023 

33/KH-ĐHCT, 

17/2/2023 

3 

H8.08.04.03 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Thông tin học bổng tài trợ     

1. ACECOOK 2018 
181/TB-ĐHCT, 

26/04/2018 

  

 Phòng CTSV 

  

  

 

 

2. Đạm Cà Mau 2018 
410/TB-CTSV, 

10/09/2018 

3. Chắp cánh ước mơ 2018 
440/TB-CTSV, 

05/10/2018 
 Phòng CTSV 

 

4. Hessen, CHLB Đức 2019 
52/TB-CTSV, 

27/02/2019  
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5. KOVA 2019 
111/TB-CTSV, 

03/05/2019 

6. Đạm Cà Mau 2019 
238/TB-CTSV, 

27/08/2019 

7. Công ty SPS 
89/TB-CTSV, 

04/06/2020 

8. KOVA 2020 
90/TB-CTSV, 

08/06/2020 

9. Vallet 2020 
142/TB-CTSV, 

24/07/2020 

10. Toyota 2021 
310/TB-CTSV, 

12/10/2021 

11. VietHope 2021 
368/TB-CTSV, 

26/11/2021 

12. Cathay Life Insurance 

2021 

375/TB-CTSV, 

03/12/2021 

13. Toyota 2022 
295/TB-CTSV, 

12/10/2022 

 

 

14. VietHope 2022 
293/TB-CTSV, 

11/10/2022 

15. SCIC 
286/TB-CTSV, 

06/10/2022 

 

4 H8.08.04.04   
Quy định thực hiện công tác 

trao đổi tín chỉ trong hệ 

222/QĐ-ĐHCT, 

28/01/2015 
Trường ĐHCT 
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thống các trường đại học 

khối ASEAN (AUN) 

5 H8.08.04.05   
Quy chế về việc cử SV đi 

học tập nước ngoài 

770/QĐ-ĐHCT, 

15/03/2017 
Trường ĐHCT 

 

6 

H8.08.04.06 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hội thi Tiếng Anh cho sinh 

viên 
    

 

1. Hoi nghi Sv NCKH 

Truong DHCT nam 2020 

 

 585/ĐHCT-QLKH 

Trường ĐHCT 

 

 

 

2. Hoi nghi Sv NCKH 

Truong DHCT nam 20201 
 541/ĐHCT-QLKH 

3. Sinh hoạt công dân học 

sinh, sinh viên 2022 
 2408/KH-ĐHCT 

4. Cuộc thi olympic Tiếng 

Anh sinh viên 2019 

144-TB/TĐTN-TTNT, 

06/11/2019 

Đoàn TP Cần 

Thơ 

 

5. Cuộc thi tiếng Anh trong 

sinh viên Star Awards 2020 

(https://yu.ctu.edu.vn/thong-

bao/34-cuoc-thi-tganh-sv-

star-awards-nh1820-

technovation.html) 

  Trường ĐHCT 
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7 H8.08.04.07   

Thông báo tuyển dụng SV 

Hóa dược 

Link website thông báo 

tuyển dụng 

(https://vieclam.ctu.edu.vn/) 

  
 Trường 

ĐHCT 

 

Tiêu chí 8.5 

 

   

1 H8.08.05.01   
Sơ đồ Trường ĐHCT và sơ 

đồ camera an ninh 
  Trường ĐHCT 

 

2 H8.08.05.02   

Quy trình chăm sóc sức 

khỏe 

(https://dsa.ctu.edu.vn/y-

te/55-y-te/cac-quy-trinh-

cham/) 

Đường link đăng ký tư vấn 

tâm lý, sức khỏe cho HSSV 

https://docs.google.com/for

ms/d/e/1FAIpQLSd40Wkdl

gImTgF_fRO79RXx0IBCD

bMATkI9wBjAJ2YURwQ9

kw/viewform 

 Trường ĐHCT 

 

3 H8.08.05.03  

Dữ liệu khám sức khỏe đầu 

năm của SV Khoa KHTN 

năm 2017‒2022  

39/TB-CTSV, 389/TB-

CTSV, 233/TB-CTSV, 

294/TB-CTSV, 

51/TB-CTSV 

Trường ĐHCT 

 

https://dsa.ctu.edu.vn/y-te/55-y-te/cac-quy-trinh-cham/
https://dsa.ctu.edu.vn/y-te/55-y-te/cac-quy-trinh-cham/
https://dsa.ctu.edu.vn/y-te/55-y-te/cac-quy-trinh-cham/
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4 H8.08.05.04   Các tài liệu tập huấn PCCC 

971/TB-ĐHCT, 

1007/TB-ĐHCT, 

6054/QĐ-ĐHCT, ngày 

20/12/2018,  

Trường ĐHCT 

 

5 H8.08.05.05   

Quy định phòng cháy chữa 

cháy và thành lập đội PCCC 

đơn vị 

1962/QĐ-ĐHCT, 

30/05/2018  
Trường ĐHCT 

 

6 H8.08.05.06   Biên bản nghiệm thu PCCC  2021,2022 Trường ĐHCT  

7 H8.08.05.07   
Biên bản nghiệm thu an toàn 

vệ sinh thực phẩm năm 2019 
 Sở y tế TPCT 

 

8 H8.08.05.08   
Hiệu trưởng tiếp xúc SV từ 

năm 2017‒2019 
  Trường ĐHCT 

 

9 H8.08.05.09   
Quyết định về tín dụng đv 

HS, SV. 

157/2007/QĐ-TTg, 

27/09/2007 
Thủ tướng CP 

 

10 H8.08.05.10   Mẫu đơn xin cấp HB   Trường ĐHCT  

11 H8.08.05.11   Phiên chợ SV-CTU  Đoàn Trường  

12 H8.08.05.12   Chuyến xe yêu thương   Đoàn Khoa  

13 H8.08.05.13   Khuôn viên Khoa      

Tiêu chuẩn 9 

Tiêu chí 9.1    

1 

  

  

  

H1.01.01.06 

  

  

Tài liệu khảo sát các BLQ:    

1. Khảo sát SV 

30/06/2021; 30/9/2021 

BMHH, Khoa 

KHTN 

 

 2. Khảo sát giảng viên 
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3. Khảo sát cựu sinh viên 

2 H9.09.01.01   

Thống kê cơ sở vật chất, thư 

viện trường Đại học Cần 

Thơ 

31/12/2022 Trường ĐHCT 

 

3 H9.09.01.02   
Báo cáo thống kê định kỳ 

quý 4 năm 2022 

186/BC-ĐHCT, 

13/01/2023 
Trường ĐHCT 

 

4 H9.09.01.03   

 Thông tư quy định chuẩn 

quốc gia đối với cơ sở giáo 

dục đại học 

24/2015/TT-BGDĐT, 

23/9/2015 
BGDĐT 

 

5 H9.09.01.04   

Công khai thông tin cơ sở 

vật chất của giáo dục đại 

học, trường cao đẳng sư 

phạm, trung cấp sư phạm, 

năm học 2021-2022 

24/06/2022 

 

BGDĐT và 

ĐHCT 

 

6 H9.09.01.05   
Bảng thống kê phòng học lý 

thuyết của Trường ĐHCT 
31/12/2022 Trường ĐHCT 

 

7 H9.09.01.06   
Bảng thống kê máy chiếu – 

tivi – âm thanh 
31/12/2022 Trường ĐHCT 

 

8 H9.09.01.07   
Bảng thống kê phòng làm 

việc của Trường ĐHCT 
31/12/2022 Trường ĐHCT 

 

9 H9.09.01.08   
Giấy chủ quyền sử dụng đất 

các khu ĐHCT 

1997; 1998; 2001; 

2012; 2013 
UBND TPCT 

 

10 H9.09.01.09   

Bảng đồ hiện trạng địa hình 

và cảnh quan của trường 

ĐHCT 
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11 H9.09.01.10   

Về việc phân giao đất, nhà 

cửa, vật kiến trúc cho các 

đơn vị quản lý, sử dụng 

6031/QĐ-ĐHCT, 

17/11/2014 
Trường ĐHCT 

 

12 H9.09.01.11   
Báo cáo số liệu về cơ sở vật 

chất của Khoa KHTN 
31/12/2022 Trường ĐHCT 

 

13 

H9.09.01.12  

Bảng thống kê phòng máy 

tính của trường Đại học Cần 

Thơ 31/12/2022 Trường ĐHCT 

 

14 H9.09.01.13   Sơ đồ Khoa KHTN   Khoa KHTN  

 15 H9.09.01.14  Tòa nhà Công Nghệ cao    

 16 H9.09.01.15  Khu phức hợp PTN    

 

17 H9.09.01.16  
Kế hoạch kiểm kê tài sản từ 

năm 2018-2022 

2874/ĐHCT-QTTB; 

28/12/2018 

02/ĐHCT-QTTB; 

17/01/2020 

260/ĐHCT-QTTB; 

22/02/2021 

76/ĐHCT-QTTB; 

12/1/2022 

64/ĐHCT-QTTB; 

10/01/2023 

QTTB, Trường 

ĐHCT 

 

 
18 H9.09.01.17  

Quyết định kiểm tra công 

tác bảo quản tài sản 2022 

1697/QĐ-ĐHCT, 

25/5/2022 
Trường ĐHCT 

 



107 
 

 
 

 

19 H9.09.01.18  

Quyết định kiểm tra và gửi 

đề cương báo cáo công tác 

kiểm tra 

01/CV-ĐKT; 27/5/2022 Trường ĐHCT 

 

 
20 H9.09.01.19  

Các phòng thí nghiệm tòa 

nhà Công nghệ cao 
  

 

Tiêu chí 9.2    

1 

  

  

  

H1.01.01.06 

  

  

Tài liệu khảo sát các BLQ:    

1. Khảo sát SV 

30/06/2021; 30/09/2021 

BMHH, Khoa 

KHTN 

 

 2. Khảo sát giảng viên 

3. Khảo sát cựu sinh viên 

  H2.02.02.01 
Đề cương chi tiết học phần 

năm 2022 Năm 2022  

 

2   H9.09.01.01 

Thống kê cơ sở vật chất, thư 

viện trường Đại học Cần 

Thơ 

31/12/2022 Trường ĐHCT 

 

3   H9.09.01.04 

Công khai thông tin cơ sở 

vật chất của giáo dục đại 

học, trường cao đẳng sư 

phạm, trung cấp sư phạm, 

năm học 2020-2021 

24/06/2022 

 

BGDĐT và 

ĐHCT 

 

4 H9.09.02.01   

Số lượng độc giả truy cập và 

sử dụng nguồn tài nguyên 

TTHL mỗi ngày từ 2018-

2022 

 18/04/2023 

 
TTHL 
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5 H9.09.02.02   

Bảng thống kê bổ sung tài 

liệu quốc văn và ngoại văn 

chuyên ngành Hóa học và 

hóa dược từ năm 2018 đến 

2022 2018-2022 

TTHL 

 

6 H9.09.02.03   

Hướng dẫn sử dụng TTHL 

(https://lrc.ctu.edu.vn/index.

php/manual/user-manual) 

 Trường ĐHCT 

 

7 H9.09.02.04   

Chính sách bạn đọc TTHL 

(https://lrc.ctu.edu.vn/index.

php/manual/policy) 

 Trường ĐHCT 

 

8 
H9.09.02.05  

Nội quy sử dụng TTHL 

trường Đại học Cần Thơ 26/12/2019 
Trường ĐHCT 

 

9 H9.09.02.06  Nội quy thư viện  Trường ĐHCT  

10 

H9.09.02.07  

Hướng dẫn cách tra cứu tài 

liệu trong hệ thống thư viện 

trường Đại học Cần Thơ  

Trường ĐHCT 

 

11 

H9.09.02.08  

Hợp đồng cung cấp phần 

mềm quản lý thư viện điện 

tử (Ilib) cho TTHL Trường 

ĐHCT 2014 

03/9/2014/CTU-

CMCSOFT 

Trường ĐHCT 

 

12 

H9.09.02.09  

Danh mục sách quốc văn 

chuyên ngành hóa dược bổ 

sung từ năm 2018-2022 14/04/2023 

TTHL 
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13 

H9.09.02.10  

Danh mục sách ngoại văn 

chuyên ngành hóa dược bổ 

sung từ năm 2018-2022 14/04/2023 

TTHL 

 

14 

H9.09.02.11  

Danh mục giáo trình đăng kí 

và danh sách ban biên soạn 

từ năm 2018-2022 31/12/2022 

Khoa KHTN 

 

15 H9.09.02.12   

Quyết định về việc giao dự 

toán kinh phí năm 2018- 

2022 

142/QĐ-ĐHCT, 

21/01/2022; 621/QĐ-

ĐHCT, 24/3/2021; 

201/QĐ-ĐHCT, 

17/01/2020; 281/QĐ-

ĐHCT, 15/01/2019; 

330/QĐ-ĐHCT, 

02/02/2018 

Trường ĐHCT 

 

16 H9.09.02.13  
Kinh phí phân bổ mua sách, 

báo, tạp chí từ 2018 – 2022 18/4/2023 

Trường ĐHCT 

và TTHL 

 

 
17 H9.09.02.14  

Phiếu yêu cầu bổ sung tài 

liệu vào hệ thống thư viện  

Trường ĐHCT 

và TTHL 

 

 
18 H9.09.02.15  

Dự trù mua sách báo tạp chí 

từ năm 2018-2022  
TTHL 

 

 

19 H9.09.02.16  

Hóa dược bổ sung tài liệu 

ngân sách từ năm 2018-

2022 14/4/2023 

TTHL 

 

Tiêu chí 9.3    

1   H1.01.01.06 Tài liệu khảo sát các BLQ:    
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1. Khảo sát SV 

30/06/2021; 30/09/2021 

BMHH, Khoa 

KHTN 

 

2. Khảo sát giảng viên 
 

 1024/BC-ĐHCT, 

15/04/2022 

 

Trường ĐHCT 

 

3. Khảo sát cựu sinh viên 

 

2   H9.09.01.02 
Báo cáo thống kê định kỳ 

quý 4 năm 2022 31/12/2022 
Trường ĐHCT 

 

3 
H9.09.03.01  

Bảng thống kê PTH, PTN 

của trường ĐHCT 

3875/QĐ-ĐHCT, 

16/10/2015 
Trường ĐHCT 

 

4 
H9.09.03.02  

Quy định về tổ chức, quản 

lý và sử dụng PTN, PTH 31/12/2022 
Khoa KHTN 

 

5 
H9.09.03.03  

Danh mục tài sản Khoa 

KHTN 2013-2022 

7046/QĐ-ĐHCT, 

22/12/2022 
Khoa KHTN 

 

6 
H9.09.03.04  

Quyết định về việc thành lập 

PTN, PTH của Khoa KHTN 12/11/2021 
  

 

7 

H9.09.03.05  

Hợp đồng và Biên bản thanh 

lý hợp đồng bồn rửa và vòi 

tắm khẩn cấp năm 2021 01/07/2017 

Trường ĐHCT 

 

8 
H9.09.03.06  Nội quy PTN  6/2022 

Khoa KHTN 
 

9 

H9.09.03.07  

Nhật kí sử dụng máy UV-

VIS 

142/QĐ-ĐHCT, 

21/01/2022; 621/QĐ-

ĐHCT, 24/3/2021; 

201/QĐ-ĐHCT, 

17/01/2020; 281/QĐ-

Trường ĐHCT 
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ĐHCT, 15/01/2019; 

330/QĐ-ĐHCT, 

02/02/2018 

10   H9.09.02.12 

Quyết định về việc giao dự 

toán kinh phí năm 2018- 

2022 30/06/2021; 30/09/2021 

BMHH, Khoa 

KHTN 

 

11 
H9.09.03.08  

Dây chuyền công nghệ hệ 

thống xử lý nước thải 

 

 

Khoa KHTN 
 

12 
H9.09.03.09  

Thông báo thu gom, xử lý 

hóa chất cũ của các đơn vị 

109/TB-QTTB, 

02/10/2014 
Trường ĐHCT 

 

13 

H9.09.03.10  

Hợp đồng dịch vụ thu gom 

và vận chuyển, xử lý hóa 

chất, chai lọ đã qua sử dụng 

của Trường ĐHCT 303/2017/HĐ-TĐX 

Khoa KHTN 

 

14 

H9.09.03.11  

Hợp đồng xử lý chất thải 

nguy hại năm 2019 

0108/2019/HDKL-

CN/TT-ĐHCT, 

19/7/2019 

Phòng QTTB 

 

15 

H9.09.03.12  

Hợp đồng dịch vụ thu gom 

và vận chuyển rác thải sinh 

hoạt tập trung ở tất cả các 

điểm lấy rác tại khu II 

Trường ĐHCT 2019 

2812-18/HĐ-ĐHCT-

ĐTCT, 28/12/2018 

Trường ĐHCT 

 

 

16 

H9.09.03.13  

Hợp đồng và danh mục thiết 

bị dự án MOMA 

2211-19/HĐ-ĐHCT-

ĐH, 22/11/2019 

Trường ĐHCT 
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17 

H9.09.03.14  

Hợp đồng và danh mục thiết 

bị dự án ODA 

09/HĐ-VN14-P6.CTU-

E2-3, 23/7/2021 

Trường ĐHCT 

 

Tiêu chí 9.4    

1 

  

  

  

H1.01.01.06 

  

  

Tài liệu khảo sát các BLQ:    

1. Khảo sát SV 

30/06/2021; 30/9/2021 

BMHH, Khoa 

KHTN 

 

 2. Khảo sát giảng viên 

3. Khảo sát cựu sinh viên 

2   H9.09.01.01 

Thống kê cơ sở vật chất, thư 

viện trường Đại học Cần 

Thơ 

31/12/2022 Trường ĐHCT 

 

  

H9.09.01.06 

Bảng thống kê máy chiếu, ti 

vi, thiết bị âm thanh 31/12/2022 

Trường ĐHCT 

 

 
 H9.09.01.12 

Bảng thống kê phòng máy 

tính năm 2022 31/12/2022 
Trường ĐHCT 

 

3 H9.09.04.01   

Quyết định ban hành quy 

định về sử dụng Trung tâm 

dữ liệu phục vụ đào tạo, 

nghiên cứu khoa học và 

chuyển giao công nghệ 

4298/QĐ-ĐHCT, 

30/09/2019 
Trường ĐHCT 

 

4 H9.09.04.02 
  

  

1. Gói thầu dịch vụ internet 

trực tiếp cho Trường ĐHCT 

2018 

2912-17/HDDV-

DHCT-VNPTCT, 

29/12/2017 

Trường ĐHCT 
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2. Gói thầu dịch vụ internet 

trực tiếp cho Trường ĐHCT 

2019 

3112-18/HDDV-

DHCT-VNPTCT, 

21/12/2018 

3. Gói thầu dịch vụ thuê 

kênh fiber thanh toán trả 

trước 12 tháng cho khu 2, 

Trường ĐHCT 2020 31/12/2019 

4. Gói thầu dịch vụ internet 

trực tiếp cho Trường ĐHCT 

2020 khu II 

3112-19/HDDV-

DHCT-VNPTCT, 

31/12/2019 

 

 

5. Gói thầu dịch vụ internet 

trực tiếp cho Trường ĐHCT 

2021 khu II 

01012021/HDDV-

DHCT-VNPTCT, 

01/01/2021 

 

 

6. Gói thầu dịch vụ internet 

trực tiếp cho Trường ĐHCT 

2022 khu II 

01012022/HDDV-

DHCT-VNPTCT, 

30/12/2021 

 

 

5 H9.09.04.03   

Các khu vực phủ sóng wifi 

phục vụ sinh viên và các 

hoạt động chung 

29/04/2022 Trường ĐHCT 

 

6 H9.09.04.04  

1. Thiết bị bổ sung và cập 

nhật bản quyền quản lý sử 

dụng hệ thống wifi khu 2 

trường ĐHCT năm 2018 

1604-18/HĐ- ĐHCT- 

ĐĐT, 16/04/2018 

Trường ĐHCT 
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2. Hợp đồng cung cấp thiết 

bị thu phát vô tuyến cho TT 

thông tin và quản trị mạng 

0619/HĐ- ĐHCT- 

ĐĐT, 26/02/2019 

3. Hợp đồng thiết bị điểm 

truy cập Acess Point bổ 

sung cho khu II năm 2020 

3003-20/HĐ- ĐHCT- 

ĐĐT, 30/03/2020 

7 

H9.09.04.05  

Danh mục các phân hệ phần 

mềm trong hệ thống thông 

tin tích hợp trường Tháng 01/2022 

Trường ĐHCT 

 

8 

H9.09.04.06  

Hợp đồng về chuyển giao 

phần mềm ứng dụng: Nâng 

cấp hệ thống tích hợp 

2912B17/HĐ-ĐHCT-

TTCNPM 

Trường ĐHCT 

 

9 

H9.09.04.07  

Hợp đồng về chuyển giao 

phần mềm ứng dụng: Nâng 

cấp hệ thống tích hợp 

3112A-20/HĐ-ĐHCT-

TTCNPM 

Trường ĐHCT 

 

10 

H9.09.04.08  

Hợp đồng về chuyển giao 

phần mềm ứng dụng: 

Module phần mềm nâng cấp 

hệ thống tích hợp 

1302-20/HĐ-ĐHCT-

TTCNPM 

Trường ĐHCT 

 

11 

H9.09.04.09  

Hợp đồng về chuyển giao 

phần mềm ứng dụng: 

Module phần mềm nâng cấp 

hệ thống tích hợp 

321/2021/HĐ-CNPM-

PM 

Trường ĐHCT 

 

12 
H9.09.04.10  

1.Hợp đồng chuyển giao 

phần mềm ứng dụng: Hệ 

22172022/HĐ-CNPM-

PM 
Trường ĐHCT 
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thống phần mềm quản lý 

văn phòng điện tứ. 

 

  

2.Hợp đồng chuyển giao 

phần mềm ứng dụng: Nậng 

cấp hệ thống tích hợp và 

phân hệ quản lý đề tài 

nghiên cứu khoa học trường 

Đại học cần thơ năm 2022 

33432022/HĐ-CNPM-

PM 

Trường ĐHCT 

 

13 

H9.09.04.11  

Giao diện email cán bộ, sinh 

viên 

(https://accounts.google.com

/ServiceLogin/identifier?ser

vice=mail&passive=true&r

m=false&continue=https%3

A%2F%2Fmail.google.com

%2Fmail%2F&ss=1&scc=1

&ltmpl=default&ltmplcache

=2&emr=1&osid=1&flowN

ame=GlifWebSignIn&flow

Entry=AddSession)  

Trường ĐHCT 

 

14 
H9.09.04.12  

Nội quy sử dụng hộp thư 

điện tử (dành cho cán bộ) 2/1/2017 

Trường ĐHCT  

15 
H9.09.04.13  

Nội quy sử dụng hộp thư 

điện tử (dành cho sinh viên) 2/1/2017 

Trường ĐHCT  
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16 
H9.09.04.14  Nội quy sử dụng internet 2/1/2017 

Trường ĐHCT 
 

17 
H9.09.04.15  

Nội quy sử dụng máy tính 

công 2/1/2017 
Trường ĐHCT 

 

18 
H9.09.04.16  

Quy chế quản lý, khai thác 

mạng thông tin Năm 2015 
Trường ĐHCT 

 

19 
H9.09.04.17  

Kế hoạch mua sắm máy 

móc thiết bị bổ sung 2018 11/12/17 

TTTT-QTM, 

Trường ĐHCT 

 

20 

H9.09.04.18  

Mua sắm thiết bị cho các 

phòng thí nghiệm hiện hữu 

(Phòng đa phương tiện) 

15/HĐ-VN14-P6.CTU-

E2-1, 27/11/2018 

Trường ĐHCT 

 

21 
H9.09.04.19  

Kế hoạch mua sắm máy 

móc thiết bị bổ sung 2019 4/12/18 

TTTT-QTM, 

Trường ĐHCT 

 

22 
H9.09.04.20  

Kế hoạch mua sắm máy 

móc thiết bị bổ sung 2020 18/02/2020 

TTTT-QTM, 

Trường ĐHCT 

 

23 

H9.09.04.21  

Kế hoạch mua sắm máy 

móc thiết bị bổ sung năm 

2022 9/11/2021 

TTTT-QTM, 

Trường ĐHCT 

 

24 
H9.09.04.22  

Hệ thống học và thi trực 

tuyến trường  
 

 

25 
H9.09.04.23  

Hình ảnh giao diện E-

learning  
 

 

26 
H9.09.04.24  Phòng giảng dạy trực tuyến  
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27 
H9.09.04.25  

Hướng dẫn sử dụng công cụ 

giảng dạy trực tuyến  
 

 

28 
H9.09.04.26  Tài khoản Zoom trực tuyến  

 
 

29 

H9.09.04.27  

Tập huấn chia sẻ kinh 

nghiệm giảng dạy Zoom 

online  

 

 

 
30 

H9.09.04.28  

Tập huấn công tác ra đề thi 

online  
 

 

 
31 

H9.09.04.29  

Bảng thống kê phòng máy 

tính từ năm 2015-2022 31/12/2022 
Trường ĐHCT 

 

 
32 

H9.09.04.30  Trang web khoa KHTN  
Khoa KHTN 

 

Tiêu chí 9.5    

1 

  

  

  

H1.01.01.06 

  

  

Tài liệu khảo sát các BLQ:    

1. Khảo sát SV 

30/06/2021; 30/9/2021 

BMHH, Khoa 

KHTN 

 

 2. Khảo sát giảng viên 

3. Khảo sát cựu sinh viên 

2  H8.08.05.01 
Sơ đồ Trường ĐHCT và sơ 

đồ camera an ninh 
  

 

3   H9.09.01.01 

Thống kê cơ sở vật chất, thư 

viện trường Đại học Cần 

Thơ 

31/12/2022 Trường ĐHCT 

 

4   H9.09.01.02 
Báo cáo thống kê định kỳ 

quý 4 năm 2022 

186/BC-ĐHCT, 

13/01/2023 
Trường ĐHCT 
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5 

H9.09.05.01  

Quy định về thực hiện nếp 

sống văn minh trong Trường 

Đại học Cần Thơ 

5976/QĐ-ĐHCT, 

23/12/2013 

Trường ĐHCT 

 

6 

H9.09.05.02  

Quyết định ban hành Quy 

định về sử dụng pano, băng 

rôn, áp phích, tờ rơi và bảng 

thông báo trong Trường 

ĐHCT 

4010/QĐ-ĐHCT, 

30/9/2013 

Trường ĐHCT 

 

7 
H9.09.05.03  Nội quy ra, vào cổng ĐHCT 

1274/QĐ-ĐHCT, 

09/05/2016 
Trường ĐHCT 

 

8 

H9.09.05.04  

Kế hoạch tăng cường an 

ninh trật tự trong Trường 

2008/QĐ-ĐHCT, 

29/10/2013 

 Trường 

ĐHCT 

  

 

9 

H9.09.05.05  

Thông báo về việc tăng 

cường công tác an ninh trật 

tự, phòng cháy chữa cháy và 

an toàn trong Trường 2019 

971/TB-ĐHCT, 

15/5/2019 

Trường ĐHCT 

 

10 

H9.09.05.06  

Thông báo về việc cử cán 

bộ, viên chức tham gia Tổ 

phòng cháy và chữa cháy tại 

đơn vị và Đội phòng cháy 

và chữa cháy Trường 2018 

1007/TB-ĐHCT, 

24/5/2018 

Trường ĐHCT 

 

11 

H9.09.05.07  

Quyết định về việc cử cán 

bộ, viên chức tham dự tập 

huấn nghiệp vụ phòng cháy 

chữa cháy năm 2018 

6054/QĐ-ĐHCT, 

20/12/2018 

Trường ĐHCT 
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12 
H9.09.05.08  

Quyết định thành lập tổ 

phòng cháy chữa cháy 

34-QĐ-KHTN; 

26/12/2022 
Khoa KHTN 

 

13 
H9.09.05.09  

Hướng dẫn sử dụng bình 

chữa cháy Khoa KHTN  
 

 

14 
H9.09.05.10  

Biên bản kiểm tra công tác 

PCCC năm 2018  
 

 

15 
H9.09.05.11  

Biên bản kiểm tra công tác 

PCCC năm 2019  
 

 

16 
H9.09.05.12  

Biên bản kiểm tra công tác 

PCCC năm 2020  
 

 

17 
H9.09.05.13  

Biên bản kiểm tra công tác 

PCCC năm 2021  
 

 

18 
H9.09.05.14  

Nội quy về công tác nội trú 

tại Ký túc xá Trường ĐHCT 

1944/QĐ-ĐHCT, 

04/6/2013 
Trường ĐHCT 

 

19 
H9.09.05.15  Nội quy căn tin 

101/NQ-ĐHCT, 

23/01/2013 
Trường ĐHCT 

 

20 
H9.09.05.16  

Hoạt động hưởng ứng tháng 

hành động VSATTP Năm 2018 
Khoa KHTN 

 

21 

H9.09.05.17  

V/v thực hiện tháng hành 

động về ATVSLĐ năm 

2019 25/CV-CĐ, 24/04/2019 

Trường ĐHCT 

 

22 
H9.09.05.18  

Biên bản kiểm tra công tác 

an toàn vệ sinh lao động Năm 2017 
Khoa KHTN 

 

23 
H9.09.05.19  

Biên bản kiểm tra công tác 

an toàn vệ sinh lao động 

133/KHTN, 

21/06/2019 
Khoa KHTN 
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24 
H9.09.05.20  

Biên bản kiểm tra công tác 

an toàn vệ sinh lao động 

33/KHTN, 

25/05/2020 
Khoa KHTN 

 

25 
H9.09.05.21  

Biên bản kiểm tra công tác 

an toàn vệ sinh lao động 

121/KHTN, 

6/06/2022 
Khoa KHTN 

 

26 

H9.09.05.22  

Thông báo V/v khám chữa 

bệnh ban đầu tại Trạm Y tế 

Trường 

216/CTSV-TB, 

10/5/2018 

Phòng CTSV, 

Trường ĐHCT 

 

27 

H9.09.05.23  

Thông báo V/v tổ chức 

khám sức khỏe định kỳ cho 

viên chức, người lao động 

làm việc trong môi Trường 

độc hại, nguy hiểm 2018 

2328/TB-ĐHCT, 

30/10/2018 

Trường ĐHCT 

 

28 

H9.09.05.24  

V/v tầm soát bệnh cho công 

chức, viên chức, người lao 

động 2019 67/CV-CĐ, 31/8/2019 

Công đoàn 

trường ĐHCT 

 

29 

H9.09.05.25  

V/v Khám sức khỏe cho 

viên chức, người lao động 

2022 85/CĐ, 22/8/2022 

Công đoàn 

trường ĐHCT 

 

30 

H9.09.05.26  

V/v tăng cường các biện 

pháp đảm bảo an ninh, trật 

tự 

189/BGDĐT-CTHSSV, 

18/01/2016 

Bộ GDĐT 

 

31 
H9.09.05.27  

V/v nộp hồ sơ miễn, giảm 

học phí cho SV 

22/CTSV, 

18/01/2018 

Phòng CTSV, 

Trường ĐHCT 

 

32 
H9.09.05.28  

V/v nộp hồ sơ miễn, giảm 

học phí cho SV 

02/CTSV, 

02/01/2019 

Phòng CTSV, 

Trường ĐHCT 
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33 
H9.09.05.29  

V/v nộp hồ sơ miễn, giảm 

học phí cho SV 

183/CTSV, 

28/08/2020 

Phòng CTSV, 

Trường ĐHCT 

 

34 
H9.09.05.30  

V/v nộp hồ sơ miễn, giảm 

học phí cho SV 

2200/CTSV, 

09/11/2021 

Phòng CTSV, 

Trường ĐHCT 

 

35 
H9.09.05.31  

V/v nộp hồ sơ miễn, giảm 

học phí cho SV 

185/TB-ĐHCT, 

02/08/2022 

Phòng CTSV, 

Trường ĐHCT 

 

36 
H9.09.05.32  

Quyết định trợ cấp xã hội 

cho sv 

946/QĐ-ĐHCT, 

29/03/2017 

Phòng CTSV, 

Trường ĐHCT 

 

37 
H9.09.05.33  

Quyết định trợ cấp xã hội 

cho sv 

372/CTSV, 

16/08/2018 

Phòng CTSV, 

Trường ĐHCT 

 

38 
H9.09.05.34  

Quyết định trợ cấp xã hội 

cho sv 

201/TB-CTSV, 

30/07/2019 

Phòng CTSV, 

Trường ĐHCT 

 

39 
H9.09.05.35  

Quyết định trợ cấp xã hội 

cho sv 

221/TB-CTSV, 

30/09/2020 

Phòng CTSV, 

Trường ĐHCT 

 

40 
H9.09.05.36  

Quyết định trợ cấp xã hội 

cho sv 

73/ TB-ĐHCT, 

23/03/2021 

Phòng CTSV, 

Trường ĐHCT 

 

41 
H9.09.05.37  

Quyết định trợ cấp xã hội 

cho sv 

192/ TB-ĐHCT, 

05/08/2022 

Phòng CTSV, 

Trường ĐHCT 

 

42 H9.09.05.38 

 

 

Chương trình thắp sáng ước 

mơ 

(https://www.ctu.edu.vn/tin-

tuc-su-kien/chuong-trinh-

thap-sang-uoc-mo-sinh-

vien.html)  

 

 

Tiêu chuẩn 10 
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Tiêu chí 10.1    

1  
H1.01.01.03 

 

CTĐT đại học ngành Hóa 

dược 
   

 

1. Năm 2017 11/11/2016 

Trường ĐHCT 

 

2. Năm 2019  31/10/2019  

3. Năm 2020  04/12/2020  

4. Năm 2022 24/08/2022  

2  H1.01.01.04 

Một số đề cương chi tiết HP 

tiêu biểu  

Trường ĐHCT 

 

TN501 - Hóa hữu cơ 1 - 

Hóa Dược 29/08/2022 

 

TN507 - Hóa phân tích 1 - 

Hóa Dược 29/08/2022 

 

TN519 - Hóa dược 1 29/08/2022  

TN524 - Kỹ thuật kiểm 

nghiệm 29/08/2022 

 

TN511 - Hóa sinh học - Hóa 

Dược 29/08/2022 

 

TN064 - Hóa vô cơ - Hóa 

Dược 29/08/2022 

 

TN393 - Luận văn tốt 

nghiệp - Hóa dược 29/08/2022 

 

TN506 - Thực tập Hóa lý 

Dược 29/08/2022 

 

3  H1.01.01.06 Tài liệu khảo sát các BLQ: 30/06/2021; 30/9/2021  
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1. Khảo sát SV  BMHH, Khoa 

KHTN 

 

 

2. Khảo sát giảng viên  

3. Khảo sát cựu sv  

4   H1.01.03.02 
4. Kế hoạch điều chỉnh 

CTĐT 

2222/KH-ĐHCT,  

19/10/2018  
Trường ĐHCT 

 

5   H1.01.03.02 
5. Hướng dẫn điều chỉnh 

CTĐT 

2223/ĐHCT,  

19/10/2018  

 

6  H1.01.03.03 
Tài liệu rà soát CTĐT năm 

2021-2022 
2021-2022  

 

7  H2.02.02.04 
Biên bản họp BMHH về 

điều chỉnh đề cương chi tiết 

HP 

Năm 2022 BMHH 

 

8  H5.05.03.08 Công văn thực hiện lấy ý 

kiến người học 
2018-2022 Trường ĐHCT 

 

9  H5.05.03.09 
Kết quả lấy ý kiến phản hồi 

trực tuyến của SV về hoạt 

động giảng dạy của GV 

2018-2022 BMHH 

 

10 H10.10.01.01   
QĐ lấy ý kiến phản hồi từ 

các BLQ năm 2015 

1640/QĐ-ĐHCT, 

20/08/2015 
Trường ĐHCT 

 

11 H10.10.01.02    
Quy trình lấy ý kiến hđ dạy 

của GV 

13/QLCL, 

04/05/2020 

Trung tâm 

QLCL 

 

12 H10.10.01.03   

Quy trình khảo sát tình hình 

việc làm của NH đã tốt 

nghiệp 

833/QĐ-ĐHCT, 

29/04/2020 
Trường ĐHCT 
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13 

H10.10.01.04 

  

  

  

  

  

  

  

Các mẫu phiếu lấy ý kiến 

BLQ 
    

 

1. Bộ mẫu phiếu Khảo sát 

các BLQ 
    

 

2.  Công văn về việc sử 

dụng  

các mẫu phiếu lấy ý kiến 

phục vụ cho công tác ĐBCL 

và đánh giá CTĐT 

35/ĐBCL&KT, 

05/06/2014 

Trung tâm 

ĐBCL 

 

3. Phần mềm lấy ý kiến trực 

tuyến cho các bên liên quan 
    

 

14 

H10.10.01.05 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Kế hoạch xét tốt nghiệp và 

lấy ý kiến SV trước tốt 

nghiệp về CTĐT: 

    

 

1. Năm 2018 

3191/KH-ĐHCT, 

10/11/2017 

Trường ĐHCT 

  

  

  

 

2. Năm 2019 

2433/KH-ĐHCT, 

9/11/2018 

 

3. Năm 2020 

2580/KH-ĐHCT, 

8/11/2019 

 

4. Năm 2021 

3023/KH-ĐHCT, 

16/12/2020 

 

5. Năm 2022 

2419/KH-ĐHCT, 

03/12/2021 
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15 H10.10.01.06   
 CV lấy ý kiến hđ dạy của 

GV 

2795/ĐHCT-QLCL, 

20/11/2020 
Trường ĐHCT 

 

16 H10.10.01.07   
 Công văn lấy ý kiến SV về  

công tác CVHT 

21/QLCL, 

22/06/2020 
Trường ĐHCT 

 

17 

H10.10.01.08 

  

  

  

  

  

  

  

KQ ý kiến BLQ:      

1. BC lấy ý kiến cựu sv về 

CLGD năm 2020 

38/QLCL, 

10/09/2020 

Trung tâm 

QLCL 

 

2. Kế hoạch KS đại diện 

BLQ 

255/KH-ĐHCT-QLCL 

12/02/2020 
Trường ĐHCT 

 

3. TK phản hồi của cựu sv 

năm 2020 
 05/05/2020   

 

18 

H10.10.01.09  

  

  

  

  

  

Ý kiến nhà tuyển dụng:      

1. QĐ lấy ý kiến phản hồi từ 

các  

BLQ năm 2015 

1640/QĐ-ĐHCT, 

20/08/2015 
 

Trường ĐHCT 

 

 

 

2. Kế hoạch KS đại diện 

BLQ 

255/KH-ĐHCT-QLCL 

12/02/2020 

19 

H10.10.01.10  

  

  

  

  

  

KQ Khảo sát SV về CTDH:      

1. Năm 2019      

2. Năm 2020      

20 H1.01.03.02  

5. Hướng dẫn điều chỉnh 

CTĐT 
2223/ĐHCT,  

19/10/2018 Trường ĐHCT 
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21 H10.10.01.11  

So sánh các đề cương chi 

tiết HP của CTĐT năm 2019 

và 2022  Trường ĐHCT 

 

Tiêu chí 10.2    

1  

H1.01.01.03 

CTĐT đại học ngành Hóa 

dược   

 

1. Năm 2016  11/11/2016 

Trường ĐHCT 

 

2. Năm 2019  31/10/2019  

3. Năm 2020  04/12/2020  

4. Năm 2022 24/08/2022  

2  
H1.01.03.02 

Tài liệu rà soát mục tiêu + 

CĐR 2018-2022  

Trường ĐHCT 

BMHH 

 

3  
H1.01.03.03 

Tài liệu rà soát CTĐT năm 

2021-2022 2021-2022  

 

4 
H10.10.02.01 

  

  

  

 CV thực hiện xây dựng,  

sửa đổi CTĐT: 
    

 

1. TT Quy định về khối 

lượng kiến thức tối thiểu 

người học đạt được sau tốt 

nghiệp 

07/2015/TT-BGDĐT 

16/04/2015 
Bộ GD-ĐT 

 

Tiêu chí 10.3    

1  H2.02.02.04 

Biên bản họp BMHH về 

điều chỉnh đề cương chi tiết 

HP 

Năm 2022 BMHH 
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2  

H5.05.01.01 

Quyết định về việc Ban 

hành Quy định Công tác học 

vụ dành cho Sinh viên trình 

độ đại học chính quy các 

năm 2017-2021 

 

 

3  

H10.10.01.12 

So sánh các đề cương chi 

tiết HP của CTĐT năm 2019 

và 2022  

Trường ĐHCT 

 

5 H10.10.03.01   
Quy chế tổ chức hoạt động 

ĐHCT 

355/QĐ-ĐHCT, 

18/02/2019 
Trường ĐHCT 

 

6 H10.10.03.02   QĐ thành lập tổ ĐBCL 
5860/QĐ-ĐHCT, 

12/12/2018 
Trường ĐHCT 

 

7 H10.10.03.03   

QĐ về việc ban hành quy 

định hoạt động ĐBCL của 

trường ĐHCT 

1086/QĐ-ĐHCT,  

17/04/2014  

 Trường 

ĐHCT 

 

 

8 H10.10.03.04  
Mẫu đề cương chi tiết HP 

năm 2018 

 2224 /ĐHCT-ĐT, 

19/08/2018 

 Trường 

ĐHCT 

 

 

9 H10.10.03.05   Lịch thi kết thúc học kỳ   
 

 

 

10 H10.10.03.06   TKB của GV trên HTQL      

 
11 H10.10.03.07  

So sánh bảng điểm HP 2 học 

kỳ liên tiếp 
  

 

Tiêu chí 10.4    
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2  

H6.06.01.12 

Danh sách đề tài NCKH của 

GV Bộ môn từ năm 2015 

đến nay  BMHH 

 

3 H10.10.04.01 
 

Bài giảng (slides) có lồng 

ghép kết quả NCKH   

 

4 H10.10.04.02    Bản nhận xét seminar  04/06/2021 Khoa KHTN  

5 H10.10.04.03   
Hướng dẫn thực hiện 

seminar 

151/ĐHCT-QLKH, 

06/02/2009 
Trường ĐHCT 

 

Tiêu chí 10.5    

1 H10.10.05.01    
Minh chứng ĐHCT đạt 

chuẩn  

05/HDKDCLGD,  

20/04/2018  

Hội đồng  

kiểm định 

CLGD 

 

2 H10.10.05.02   

Quyết định về việc công bố 

 quy trình công tác tại 

Trường ĐHCT  

5706/QĐ-ĐHCT,  

21/12/2016  
Trường ĐHCT 

 

3 

H10.10.05.03 

  

  

  

  

  

  

  

Hoạt động hỗ trợ sv      

1. Website Trường ĐHCT 

Năm 2019 Trường ĐHCT 

 

2. Link giới thiệu về các 

hoạt động 

 hỗ trợ sinh viên của Phòng 

Công tác sinh viên 

 

3. Link thông báo các dịch 

vụ  

công nghệ thông tin hỗ trợ 

người dùng 
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4 H10.10.05.04   
Phiếu lấy ý kiến về dịch vụ 

hỗ trợ  
Năm 2014 

Trung tâm 

QLCL 

 

5 H10.10.05.05   

Bài báo của thư viện về ý 

kiến người dùng dịch vụ của 

Trung tâm học liệu  

Năm 2014 
Tạp chí Khoa 

học ĐHCT  

 

6 H10.10.05.06   

Báo cáo kết quả điều tra sự 

hài lòng của người dân đối 

với dịch vụ giáo dục công 

năm 2019 của Trường 

ĐHCT  

219/ĐHCT, 11/02/2020  Trường ĐHCT 

 

7 

H10.10.05.07 

  

  

  

  

  

Báo cáo kết quả khảo sát 

hoạt động của Trung tâm 

học liệu  

    

 

1. Báo cáo kết quả khảo sát 

trực tuyến của sinh viên về 

Trung tâm học liệu  

Năm 2020 

TTHL 

 

 

2. Báo cáo kết quả khảo sát 

hoạt động Trung tâm học 

liệu  

Năm 2019 

 

8 H10.10.05.08    

Quyết định ban hành quy 

định về công tác cố vấn học 

tập  

2067/QĐ-ĐHCT, 

 04/12/2007 
Trường ĐHCT 

 

9 H10.10.05.09   
Quyết định cử cố vấn học 

tập năm học 2020-2021  

3880/ QĐ-ĐHCT, 

11/11/2020 
Trường ĐHCT 
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10 H10.10.05.10   
Nội quy sử dụng email của 

sinh viên  
 02/01/2017 Trường ĐHCT 

 

11 H10.10.05.11   
Kế hoạch điều chỉnh phủ 

sóng wifi  

23/TTTT&QTM,  

15/11/2016  

Trung tâm 

 thông tin 

 và quản trị 

mạng  

 

12 H10.10.05.12   

Quyết định phê duyệt báo 

cáo nghiên cứu khả thi dự 

án "Nâng cấp Trường 

ĐHCT" sử dụng ODA của 

chính phủ Nhật Bản  

938/QĐ-BGDĐT,  

27/03/2015  
Bộ GD và ĐT  

 

13 H10.10.05.13  

MOMA Agreement 

 
  

 

 

14 H10.10.05.14  

BB họp BCN Khoa, BMHH, 

CVHT với NH 
Năm 2017-2018 Khoa KHTN 

 

 

15 H10.10.05.15  

BB họp BCN Khoa, BMHH, 

CVHT với NH 
Năm 2018-2019 Khoa KHTN 

 

  

16 H10.10.05.16  

BB họp BCN Khoa, BMHH, 

CVHT với NH 
Năm 2019-2020 Khoa KHTN 

 

 

17 H10.10.05.17  

BB họp BCN Khoa, BMHH, 

CVHT với NH 
Năm 2021-2022 Khoa KHTN 

 

 

18 H10.10.05.18  

BB họp BCN Khoa, BMHH, 

CVHT với NH 
Năm 2022-2023 Khoa KHTN 

 

Tiêu chí 10.6    
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1  
H10.10.01.01 

QĐ lấy ý kiến phản hồi từ 

các BLQ năm 2015 

1640/QĐ-ĐHCT, 

20/08/2015 Trường ĐHCT 

 

2  

H10.10.01.03 

Quy trình khảo sát tình hình 

việc làm của NH đã tốt 

nghiệp 

833/QĐ-ĐHCT, 

29/04/2020 Trường ĐHCT 

 

3  

H10.10.01.04 

Các mẫu phiếu lấy ý kiến 

BLQ   

 

1. Bộ mẫu phiếu Khảo sát 

các BLQ   

 

2. Công văn về việc sử dụng  

các mẫu phiếu lấy ý kiến 

phục vụ cho công tác ĐBCL 

và đánh giá CTĐT 

35/ĐBCL&KT, 

05/06/2014 

Trung tâm 

ĐBCL 

 

3. Phần mềm lấy ý kiến trực 

tuyến cho các bên liên quan   

 

4  
H10.10.01.06 

CV lấy ý kiến hoạt động 

giảng dạy của GV 

2795/ĐHCT-QLCL, 

20/11/2020 Trường ĐHCT 

 

5 H10.10.06.01    

Quyết định về việc quy định 

chức năng, nhiệm vụ các 

phòng ban của Trường 

ĐHCT  

2346/QĐ-ĐHCT,  

21/7/2014  
Trường ĐHCT  

 

6 H10.10.06.02   
Báo cáo tổng kết công tác 

đảm bảo chất lượng năm 

3178/BC-ĐHCT 

31/12/2020  
ĐBCL&KT  
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2020 và phương hướng công 

tác năm 2021 

7 H10.10.06.03  
Quy định lấy ý kiến BLQ 

trường ĐHCT năm 2021 
11/10/2021 Trường ĐHCT 

 

Tiêu chuẩn 11 

Tiêu chí 11.1    

1   H5.05.01.01 

Quyết định về việc Ban 

hành Quy định Công tác học 

vụ dành cho Sinh viên trình 

độ đại học chính quy các 

năm: 

  Trường ĐHCT 

 

1. Năm 2017 
2742/QĐ-ĐHCT, 

15/08/2017 
 

 

2. Năm 2019 
2748/QĐ-ĐHCT, 

12/07/2019 
 

 

3. Năm 2020 
2093/QĐ-ĐHCT, 

17/08/2020 
 

 

4. Năm 2021 
1813/QĐ-ĐHCT, 

18/06/2021 
 

 

2  H7.07.03.01 

Báo cáo Tổng kết năm học 

và phương hướng hoạt động 

KHTN 2018-2022 

  

 

1. Năm 2018 15/09/2018   

2. Năm 2019 21/09/2019   
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3. Năm 2020 28/11/2020   

4. Năm 2021 16/11/2021   

5. Năm 2022 18/10/2022   

3  H7.07.04.04 

Báo cáo tổng kết năm học    

1. Năm học 2020-2021 

3685/BC-ĐHCT, 

31/12/2021 
 

 

2. Năm học 2021-2022 

4193/BC-ĐHCT, 

30/12/2022 
 

 

4  H8.08.04.03 

Thông tin học bổng tài trợ     

1. ACECOOK 2018 
181/TB-ĐHCT, 

26/04/2018 
 

 

2. Đạm Cà Mau 2018 
410/TB-CTSV, 

10/09/2018 
 

 

3. Chắp cánh ước mơ 2018 
440/TB-CTSV, 

05/10/2018 
 

 

4. Hessen, CHLB Đức 2019 
52/TB-CTSV, 

27/02/2019  
 

 

5. KOVA 2019 
111/TB-CTSV, 

03/05/2019 
 

 

6. Đạm Cà Mau 2019 
238/TB-CTSV, 

27/08/2019 
 

 

7. Công ty SPS 
89/TB-CTSV, 

04/06/2020 
 

 

8. KOVA 2020 
90/TB-CTSV, 

08/06/2020 
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9. Vallet 2020 
142/TB-CTSV, 

24/07/2020 
 

 

10. Toyota 2021 
310/TB-CTSV, 

12/10/2021 
 

 

11. VietHope 2021 
368/TB-CTSV, 

26/11/2021 
 

 

12. Cathay Life Insurance 

2021 

375/TB-CTSV, 

03/12/2021 
 

 

13. Toyota 2022 
295/TB-CTSV, 

12/10/2022 
 

 

14. VietHope 2022 
293/TB-CTSV, 

11/10/2022 
 

 

15. SCIC 
286/TB-CTSV, 

06/10/2022 
 

 

5 H11.11.01.01   
Hình ảnh phần mềm hệ 

thống quản lí sinh viên. 
    

 

6 H11.11.01.02   
Các quyết định buộc thôi 

học, xóa tên SV 

 114/ QĐ-ĐHCT, 

13/01/2020 

418/ QĐ-ĐHCT, 

10/09/2020 

2595/ QĐ-ĐHCT, 

09/09/2020 

402/ QĐ-ĐHCT, 

14/08/2018 

86/ QĐ-ĐHCT, 

Trường ĐHCT 
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09/01/2019 

7 H11.11.01.03  
Biên bản họp BM năm 

2017, 2022 
 

Bộ môn Hóa, 

Khoa KHTN 

 

8 H11.11.01.04   

Biên bản họp BCN Khoa, 

CVHT với sinh viên năm 

2017-2018; 2018-

2019;2019-2020; 2021-2022 

  Khoa KHTN 

 

9 H11.11.01.05   

Hệ thống theo dõi quản lí 

kết quả học tập SV của 

CVHT 

  Trường ĐHCT 

 

10 H11.11.01.06   

Hướng dẫn SV đăng kí mẫu 

đơn đăng kí xin giấy vay 

vốn địa phương dành cho 

SV  

  Phòng CTSV 

 

Tiêu chí 11.2    

1   H5.05.01.01 

Quyết định về việc Ban 

hành Quy định Công tác học 

vụ dành cho Sinh viên trình 

độ đại học chính quy các 

năm: 

  Trường ĐHCT 

 

1. Năm 2017 
2742/QĐ-ĐHCT, 

15/08/2017 
 

 

2. Năm 2019 
2748/QĐ-ĐHCT, 

12/07/2019 
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3. Năm 2020 
2093/QĐ-ĐHCT, 

17/08/2020 
 

 

4. Năm 2021 
1813/QĐ-ĐHCT, 

18/06/2021 
 

 

2  H8.08.04.03 

Thông tin học bổng tài trợ     

1. ACECOOK 2018 
181/TB-ĐHCT, 

26/04/2018 
 

 

2. Đạm Cà Mau 2018 
410/TB-CTSV, 

10/09/2018 
 

 

3. Chắp cánh ước mơ 2018 
440/TB-CTSV, 

05/10/2018 
 

 

4. Hessen, CHLB Đức 2019 
52/TB-CTSV, 

27/02/2019  
 

 

5. KOVA 2019 
111/TB-CTSV, 

03/05/2019 
 

 

6. Đạm Cà Mau 2019 
238/TB-CTSV, 

27/08/2019 
 

 

7. Công ty SPS 
89/TB-CTSV, 

04/06/2020 
 

 

8. KOVA 2020 
90/TB-CTSV, 

08/06/2020 
 

 

9. Vallet 2020 
142/TB-CTSV, 

24/07/2020 
 

 

10. Toyota 2021 
310/TB-CTSV, 

12/10/2021 
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11. VietHope 2021 
368/TB-CTSV, 

26/11/2021 
 

 

12. Cathay Life Insurance 

2021 

375/TB-CTSV, 

03/12/2021 
 

 

13. Toyota 2022 
295/TB-CTSV, 

12/10/2022 
 

 

14. VietHope 2022 
293/TB-CTSV, 

11/10/2022 
 

 

15. SCIC 
286/TB-CTSV, 

06/10/2022 
 

 

3  H11.11.01.03 
Biên bản họp BM năm 

2017, 2022 
 

Bộ môn Hóa, 

Khoa KHTN 

 

4  H11.11.01.04 

Biên bản họp BCN Khoa 

KHTN, CVHT với sinh viên 

năm 2017-2018; 2018-

2019;2019-2020; 2021-2022 

  Khoa KHTN 

 

5 H11.11.02.01   
Quản lý đào tạo SV trực 

tuyến   
    

 

6 H11.11.02.02   Danh sách SV TN 2021   Khoa KHTN  

7 H11.11.02.03  Danh sách SV TN 2022  Khoa KHTN  

8 H11.11.02.04   

Quyết định ban hành quy 

định về chức năng, nhiệm 

vụ và tốt chức hoạt động của 

văn phòng Khoa, viện, trung 

tâm và BMHH trực thuộc 

trường ĐHCT. 

Số 1052/QĐ-ĐHCT, 

ngày 25/3/2013 
Trường ĐHCT 
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9 H11.11.02.05  
Danh sách SV tốt nghiệp 

năm 2021 
 Khoa KHTN 

 

10 H11.11.02.06  
Danh sách SV tốt nghiệp 

năm 2022  
 Khoa KHTN 

 

Tiêu chí 11.3    

1  

H1.01.01.03 

  

  

CTĐT đại học ngành Hóa 

dược 
   

 

1. Năm 2017 11/11/2016 

Trường ĐHCT 

 

 

2. Năm 2019  31/10/2019 
 

3. Năm 2020  04/12/2020 
 

4. Năm 2022 24/08/2022 
 

2 

H11.11.03.01 

  

  

  

  

  

Các văn bản hướng dẫn và 

triển khai khảo sát việc làm 

sinh viên tốt nghiệp  

 

 

1. Khảo sát, công khai báo 

cáo tình hình việc làm của 

sinh viên tốt nghiệp 

3943/BGDĐT-GDĐH, 

31/08/2018 

Trường ĐHCT 
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2. Biên bản họp triển khai 

công tác khảo sát tình hình 

việc làm sinh viên tốt 

nghiệp năm 2019 

 

19/04/2019 

 

 

 

 

 

 

3 H11.11.03.02  

1 Thực hiện khảo sát việc 

làm sinh viên tốt nghiệp 

năm 2017 

717/ĐHCT-

ĐBCL&KT, 

18/04/2017 

 

QLCL-ĐHCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường 

 

2. Thực hiện khảo sát việc 

làm sinh viên tốt nghiệp 

năm năm 2018 

1656/ĐHCT-QLCL 

 

3. Thực hiện khảo sát việc 

làm sinh viên tốt nghiệp 

năm năm 2019 

638/ĐHCT-QLCL, 

01/04/2019 

 

4. Thực hiện khảo sát việc 

làm sinh viên tốt nghiệp 

năm năm 2020 

372/ĐHCT-QLCL, 

27/12/2020 

 

5. Thực hiện khảo sát việc 

làm sinh viên tốt nghiệp 

năm Năm 2021 

1360/ĐHCT-QLCL 

07/7/2021 

 

6. Thực hiện khảo sát việc 

làm sinh viên tốt nghiệp 

năm Năm 2022 

1670/ĐHCT-QLCL 

08/6/2022 
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4 

 H11.11.03.03 

  

  

  

  

  

  

  

  

1. Báo cáo tình hình việc 

làm của SV trong 1 năm sau 

khi tốt nghiệp, năm 2017: 

ngành Hóa 95,38% (có 22 

SV làm việc nơi liên doanh 

nước ngoài) 

209/BC-KHTN ký 

30/11/2017 

 

 

 

 

 

Khoa KHTN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khoa KHTN 

 

 

2. Báo cáo tình hình việc 

làm của SV trong 1 năm sau 

khi tốt nghiệp, năm 2018: 

ngành Hoá 93,43% (có 35 

SV làm việc nơi liên doanh 

nước ngoài) 

285/BC-KHTN ký 

10/12/2018 

 

 

 

 

 

 

3. Báo cáo tình hình việc 

làm của SV trong 1 năm sau 

khi tốt nghiệp, năm 2019: 

ngành Hoá 100% (có 22 SV 

làm việc nơi liên doanh 

nước ngoài) 

253/BC-KHTN ký 

29/11/2019 

 

 

 

 

4. Báo cáo tình hình việc 

làm của SV trong 1 năm sau 

khi tốt nghiệp, năm 2020: 

ngành Hoá 94,62% (có 17 

SV làm việc nơi liên doanh 

nước ngoài) 

152/BC-KHTN ký 

6/11/2020 
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5. Báo cáo tình hình việc 

làm của SV trong 1 năm sau 

khi tốt nghiệp, năm 2021: 

Hoá dược 98,46% (64 SV có 

việc, trong đó 26 việc làm 

đúng ngành đt) 

224/BC-KHTN, 

29/11/21 

 

 

 

 

 

6. Báo cáo tình hình việc 

làm của SV trong 1 năm sau 

khi tốt nghiệp năm 2022: 

HD 93,65 % (59 SV có việc, 

trong đó 18 việc làm đúng 

chuyên ngành, 26 việc liên 

quan chuyên ngành) 

273/BC-KHTN, 7/11/22 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 H11.11.03.04   

Thời khóa biểu các lớp kỹ 

năng mềm của trung tâm tư 

vấn khởi nghiệp và hỗ trợ 

SV ĐHCT 

(scs.ctu.edu.vn/dao-tao/104-

thoi-khoa-bieu-lop-ky-nang-

mem-hoc-ky-i-nam-hoc-

2018-2019) 

https://vieclam.ctu.edu.vn/  

https://www.facebook.com/c

nschemistryctu  

https://cns.ctu.edu.vn/  

  Trường ĐHCT 

 

https://vieclam.ctu.edu.vn/
https://www.facebook.com/cnschemistryctu
https://www.facebook.com/cnschemistryctu
https://cns.ctu.edu.vn/
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Tiêu chí 11.4    

1  
H1.01.01.03 

 

CTĐT đại học ngành Hóa 

dược 
   

 

1. Năm 2017 11/11/2016 

Trường ĐHCT 

 

2. Năm 2019  31/10/2019  

3. Năm 2020  04/12/2020  

4. Năm 2022 24/08/2022  

2  H1.05.01.09 

Biểu mẫu LVTN     

1. Mẫu đăng ký bảo vệ luận 

văn 
   

 

2. Format luận văn đại học 

ngành Hóa 
   

 

3. Phiếu chấm điểm LVTN     

4. Quyết định về việc thành 

lập Hội đồng đánh giá Luận 

văn tốt nghiệp đại học  

01/QĐ-KHTN, 

08/01/2021; 11/QĐ-

KHTN, 07/06/2021 Khoa KHTN 

 

5. Quy định về thực hiện và 

đánh giá LVTN 

18/QĐ-KHTN, 

10/08/2021 

 

3   H6.06.01.10 Quy định quản lí KHCN 
144/QĐ-ĐHCT, 

01/2016 
Trường ĐHCT 

 

4  H6.06.01.12 

Danh sách đề tài NCKH và 

các công bố khoa học của 

GV Bộ môn  

Năm 2015-2020 BMHH 
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5 
 H6.06.01.13 

Danh sách các bài báo trên 

các tạp chí KH uy tín quốc 

tế 

https://cns.ctu.edu.vn/don-

vi-thuoc-khoa/bo-mon-hoa-

hoc/bai-bao.html 

 BMHH 

 

6   H6.06.07.01 Sổ tay NCKH Năm 2019     

7 

 
H11.11.04.01   

Hướng dẫn thực hiện quản 

lý đề tài NCKH của SV 

305/ĐHCT-QLKH, 

04/3/2009 
Trường ĐHCT 

 

Danh mục các lĩnh vực 

nghiên cứu ưu tiên trong 

nghiên cứu khoa học 

Năm 2021 Trường ĐHCT 

Trường 

ĐHCT 

8 H11.11.04.02   

Kết quả xét duyệt đề tài SV 

NCKH các năm 

1278/QĐ-ĐHCT, 28/4/2017 

1133/QĐ-ĐHCT, 23/4/19 

1075/QĐ-ĐHCT, 29/5/20 

664/QĐ-ĐHCT, 24/3/21 

1715/QĐ-ĐHCT, 30/5/22 

Năm 2017-2022 
Trường ĐHCT 

 

 

9 H11.11.04.03  Thể lệ hội nghị SV NCKH  
Trường ĐHCT 

 

 

 

10 

H11.11.04.04 

 

 

Quyết định khen thưởng SV 

tham gia NCKH  
  

 

1. 2018 (giải 1 SV NCKH 

trường ĐHCT) 

2222 /QĐĐHCT ký 

12/6/2018 

Trường ĐHCT 

 

 

 

https://cns.ctu.edu.vn/don-vi-thuoc-khoa/bo-mon-hoa-hoc/bai-bao.html
https://cns.ctu.edu.vn/don-vi-thuoc-khoa/bo-mon-hoa-hoc/bai-bao.html
https://cns.ctu.edu.vn/don-vi-thuoc-khoa/bo-mon-hoa-hoc/bai-bao.html
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2. 2018 (giải 3 SV NCKH 

trường ĐHCT) 

2222/QĐĐHCT ký 

12/6/2018 

3. 2018 (giải 1 SV NCKH 

Bộ) 

118/Quỹ Hỗ trợ sáng 

tạo KTVN ký 

19/10/2018 
Bộ GD và ĐT 

 

 

 

4. 2018 (giải 3 SV NCKH 

Bộ) 

118/Quỹ Hỗ trợ sáng 

tạo KTVN ký 

19/10/2018 

5. 2019 (Huỳnh Như Thảo)  

6. 2020 (Nguyễn Cường 

Quốc: Giải Nhất ĐHCT, 

Giải Nhất cấp Bộ GD&ĐT) 

1256/QDĐHCT ký 

15/6/2020 và Eureka 

458/QĐTƯĐTN 

Trường ĐHCT 

 

7. 2022 (Lưu Vũ Phương, 

Giải Nhì ĐHCT, Giải 3 cấp 

Bộ GD&ĐT) 

 

QĐ-ĐHCT,10/6/2022 

và QĐ 4273/Bô 

GD&ĐT, ký ngày 

14/12/2022 

Bộ GD và ĐT 

 

11 H11.11.04.05  

Một số kết quả nghiên cứu 

của NH đã được triển khai 

ứng dụng thực tiễn  

 

 

Tiêu chí 11.5    

1  

H1.01.01.03  

  

  

  

CTĐT đại học ngành Hóa 

dược 
   

 

1. Năm 2017 11/11/2016 
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  2. Năm 2019  31/10/2019   

3. Năm 2020  04/12/2020   

4. Năm 2022 24/08/2022   

2  H1.01.01.06 

Tài liệu khảo sát các BLQ:    

1. Khảo sát sinh viên  06/2021 BMHH  

2. Khảo sát cựu sinh viên  09/2021 BMHH 
 

3  H1.01.03.02 
Tài liệu rà soát mục tiêu + 

CĐR 2018-2022 
2018-2022 Trường ĐHCT 

 

4  H5.05.03.08 
Công văn thực hiện lấy ý 

kiến người học 
2018-2022 Trường ĐHCT 

 

5  
H5.05.03.09  

 

Kết quả lấy ý kiến phản hồi 

trực tuyến của SV về hoạt 

động giảng dạy của GV: 

  

 

1. HK1, năm học 2018-2019 Năm học 2018-2019 

Trường ĐHCT 

 

2. HK2, năm học 2018-2019 Năm học 2018-2019 
 

3. HK3, năm học 2018-2019 Năm học 2018-2019 
 

4. HK1, năm học 2019-2020 Năm học 2019-2020 
 

5. HK2, năm học 2019-2020 Năm học 2019-2020 
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6. HK3, năm học 2019-2020 Năm học 2019-2020 
 

7. HK1, năm học 2020-2021 Năm học 2020-2021 
 

8. HK2, năm học 2020-21 Năm học 2020-2021 
 

9. HK3, năm học 2020-21 Năm học 2020-2021 
 

10. HK1, năm học 2021-22 Năm học 2021-2022 
 

11. HK2, năm học 2021-22 Năm học 2021-2022 
 

12. HK3, năm học 2021-22 Năm học 2021-2022 
 

6  H8.08.05.08 

Hiệu trưởng tiếp xúc SV    
 

1. Hiệu trưởng tiếp xúc SV 

năm 2017 

 

(https://dpa.ctu.edu.vn/t

in-tuc/13-hieu-truong-

tiep-xuc-sinh-vien-nam-

2017.html ) 

Trường ĐHCT 

 

2. Hiệu trưởng tiếp xúc SV 

năm 2018 

 

(https://www.ctu.edu.vn

/tin-tuc/522-hieu-

truong-tiep-xuc-sinh-

vien-nam-2018.html ) 

 

3. Hiệu trưởng tiếp xúc SV 

năm 2019 

 

(https://www.ctu.edu.vn

/tin-tuc/1612-hieu-

truong-gap-go-dai-bieu-

 

https://dpa.ctu.edu.vn/tin-tuc/13-hieu-truong-tiep-xuc-sinh-vien-nam-2017.html
https://dpa.ctu.edu.vn/tin-tuc/13-hieu-truong-tiep-xuc-sinh-vien-nam-2017.html
https://dpa.ctu.edu.vn/tin-tuc/13-hieu-truong-tiep-xuc-sinh-vien-nam-2017.html
https://dpa.ctu.edu.vn/tin-tuc/13-hieu-truong-tiep-xuc-sinh-vien-nam-2017.html
https://www.ctu.edu.vn/tin-tuc/522-hieu-truong-tiep-xuc-sinh-vien-nam-2018.html
https://www.ctu.edu.vn/tin-tuc/522-hieu-truong-tiep-xuc-sinh-vien-nam-2018.html
https://www.ctu.edu.vn/tin-tuc/522-hieu-truong-tiep-xuc-sinh-vien-nam-2018.html
https://www.ctu.edu.vn/tin-tuc/522-hieu-truong-tiep-xuc-sinh-vien-nam-2018.html
https://www.ctu.edu.vn/tin-tuc/1612-hieu-truong-gap-go-dai-bieu-sinh-vien-nam-2019.htm
https://www.ctu.edu.vn/tin-tuc/1612-hieu-truong-gap-go-dai-bieu-sinh-vien-nam-2019.htm
https://www.ctu.edu.vn/tin-tuc/1612-hieu-truong-gap-go-dai-bieu-sinh-vien-nam-2019.htm
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sinh-vien-nam-

2019.html) 

7  H7.07.01.08 

Kết quả hệ thống lấy ý kiến 

SV tốt nghiệp về CTĐT  

năm 2021, 2022 

Năm 2021, 2022 QLCL/ĐHCT 

 

8  H9.09.01.11 
Báo cáo số liệu về cơ sở vật 

chất của Khoa KHTN 31/12/2022 Trường ĐHCT 
 

9 
H11.11.05.01 

 
 

Khảo sát GV - Biên bản hội 

nghị viên chức Khoa KHTN 

từ năm 2017 - 2022 

   

 

1. Năm 2017  

Khoa KHTN 

 

 

2. Năm 2018   

3. Năm 2019   

4. Năm 2020   

5. Năm 2021 

224/ BB-KHTN, 

29/11/2021 

 

6. Năm 2022 

288/ BB-KHTN, 

21/11/2022 

 

10 H11.11.05.02 

  

  

  

  

  

Quy định Trường ĐHCT về 

việc SV cho ý kiến phản hồi 

hoạt động giảng dạy của GV 

2795/ĐHCT-QLCL Trường ĐHCT 

 

1. HK 1 năm học: 2018-19 34/QLCL, 20/09/2018 
 

 

2. HK 2 năm học: 2018-19 03/QLCL, 12/02/2019 
 

 

https://www.ctu.edu.vn/tin-tuc/1612-hieu-truong-gap-go-dai-bieu-sinh-vien-nam-2019.htm
https://www.ctu.edu.vn/tin-tuc/1612-hieu-truong-gap-go-dai-bieu-sinh-vien-nam-2019.htm
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3. HK 3 năm học: 2018-19 15/QLCL, 07/05/2019 

  

  

 ĐBCL&KT 

 

 
4. HK 1 năm học:2019-2020 34/QLCL, 18/09/2019 

5. HK 2 năm học: 2019-

2020 13/QLCL, 04/05/2020 

6. HK 3 năm học: 2019-

2020 33/QLCL, 31/07/2020 

7. HK 1 năm học: 2020-

2021 

2669/ĐHCT-QLCL, 

09/11/2020 

  

  

 ĐBCL&KT 

  

  

  

 

 

8. HK 2 năm học: 2020-

2021 

686/ĐHCT-QLCL, 

12/04/2021 

9. HK 3 năm học: 2020-

2021 

1360/ĐHCT-QLCL, 

07/07/2021 

10. HK 2 năm học: 2021-

2022 

1090/ĐHCT-QLCL, 

20/04/2022 

11. HK 3 năm học: 2021-

2022 

1670/ĐHCT-QLCL, 

08/06/2022 

12. HK 1 năm học: 2022-

2023 

3395/ĐHCT-QLCL, 

31/10/2022 

11 H11.11.05.03  

Thông tin thống kê ý kiến 

phản hồi của NH về CTĐT 

Hóa dược 

Năm 2017-2018 

Thống kê toàn trường - 

Hệ thống lấy ý kiến trực 

tuyến từ các bên liên 

quan 

TTQLCL 
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12 H11.11.05.04  

Thông tin thống kê ý kiến 

phản hồi của NH về CTĐT 

Hóa dược 

Năm 2018-2019 

 

Thống kê toàn trường - 

Hệ thống lấy ý kiến trực 

tuyến từ các bên liên 

quan 

TTQLCL 

 

13 H11.11.05.05  

Thông tin thống kê ý kiến 

phản hồi của NH về CTĐT 

Hóa dược 

Năm 2019-2020 

 

Thống kê toàn trường - 

Hệ thống lấy ý kiến trực 

tuyến từ các bên liên 

quan 

TTQLCL 

 

14 H11.11.05.06  

Thông tin thống kê ý kiến 

phản hồi của NH về CTĐT 

Hóa dược 

Năm 2020-2021 

 

Thống kê toàn trường - 

Hệ thống lấy ý kiến trực 

tuyến từ các bên liên 

quan 

 

 

15 H11.11.05.07  

Thông tin thống kê ý kiến 

phản hồi của NH về CTĐT 

Hóa dược 

Năm 2021-2022 

 

Thống kê toàn trường - 

Hệ thống lấy ý kiến trực 

tuyến từ các bên liên 

quan 

 

 

16 H11.11.05.08  
Tổng hợp ý kiến của đại 

biểu SV buổi tiếp xúc với 

HT 

Năm 2018 

  

 

 


